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Cam Lâm là một huyện đồng bằng nằm ở hướng nam tỉnh Khánh Hòa, phía đông giáp biển Đông, phía nam giáp thành phố Cam Ranh, phía Bắc giáp huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang, phía Tây giáp huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Theo Niên giám Thống kê tỉnh Khánh Hòa (2016), tổng diện tích tự nhiên của huyện Cam Lâm là 54.719 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 13.252 ha. Theo Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Miền Trung (2005), địa hình của huyện Cam Lâm nghiêng dần từ Tây sang Đông, độ cao so với mặt nước biển thường dưới 200m, khu vực đồi gò phân bố chủ yếu ở phái Tây với 2 nhóm đất chính là đất đỏ vàng trên đá macma axít (Fa) và đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa (FI), khu vực đồng bằng phân bố chủ yếu ở phía Đông với các nhóm đất chính là đất phù sa (Py - đất phù sa ngoài suối, Pg - đất phù sa glây, Pc - đất phù sa không được bồi), đất cát biển (C), đất xám trên phù sa cổ (X) và đất xám trên macma axít (Xa). Chính vì vậy, phần lớn đất đai ở huyện Cam Lâm có thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình, độ phì đất từ kém đến trung bình và pH đất biến động từ 4 - 6 tùy theo loại đất và địa hình.
Tương tự vùng sinh thái Duyên hải Nam Trung bộ nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, khí hậu của huyện Cam Lâm vẫn mang đặc thù là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của địa hình và độ cao phân bố, nên kết quả phân vùng khí hậu thủy văn của tỉnh Khánh Hòa đã xác định huyện Cam Lâm nằm trong tiểu vùng khí hậu Cam Ranh - Cam Lâm thuộc vùng khí hậu đồng bằng và ven biển xen kẽ đồi, núi thấp (vùng khí hậu II) với đặc trưng khí hậu như sau: nền nhiệt độ cao (nhiệt độ trung bình năm 27,10C, tổng lượng nhiệt trong năm từ 9.500 - 9.8000C), lượng mưa thấp và biến động từ 1.100 - 1.300 mm, biên độ nhiệt độ hàng tháng dao động từ 6 - 80C, bốc thoát hơi nước khả năng trên 1.600 mm, bốc thoát hơi nước thực tế 979 mm, độ ẩm trung bình tháng từ 74 - 81% và gió tây khô nóng dưới 15 ngày/năm (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ, 2014).
Như vậy, điều kiện đất đai và khí hậu của huyện Cam Lâm phù hợp để phát triển sản xuất các loại cây trồng nhiệt đới có giá trị kinh tế và giá trị sử dụng cao theo hướng hàng hóa, trong đó, nổi bật nhất là cây xoài. Bởi vì, theo yêu cầu ngoại cảnh và đất đai của cây xoài thì điều kiện đất đai (độ cao so với mặt nước biển và các nhóm đất X, Xa, Fa, C) và chế độ thời tiết (hai mùa mưa nắng rõ rệt, nhiệt độ trung bình năm và tháng, tổng lượng nhiệt trong năm, lượng mưa) của huyện Cam Lâm thích hợp để cây xoài sinh trưởng, phát triển tốt cũng như đảm bảo về năng suất và chất lượng.
Phát huy lợi thế so sánh về khí hậu và đất đai, đến nay tổng diện tích xoài trên địa bàn huyện Cam Lâm là 3.573 ha, chiếm gần 49,1% so với tổng diện tích xoài của tỉnh Khánh Hòa và phân bố tập trung trên đất xám đá macma axít (Xa) ở các xã Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Đức, Cam Hòa và Suối Tân. Đặc biệt, cây xoài có vai trò và vị trí hết sức quan trọng đối với đời sống của cộng đồng dân cư khu vực nông thôn ở huyện Cam Lâm. Bởi vì, đến thời điểm hiện nay diện tích xoài chiếm 27,0% so với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện và xoài ở Cam Lâm được sản xuất tập trung thành vùng chuyên canh hàng hóa với 3 giống chủ lực là canh nông, cát Hòa Lộc và Úc. Bên cạnh đó, trong quá trình canh tác nông hộ trồng xoài ở huyện Cam Lâm cũng đã làm chủ được một phần kỹ thuật canh tác như khoảng cách trồng, cắt tỉa cành sau thu hoạch, xử lý ra hoa tập trung,… Mặc dù có những lợi thế nêu trên, nhưng thực tế sản xuất xoài hiện nay ở huyện Cam Lâm cũng bộc lộ những hạn chế cơ bản là năng suất có xu thế giảm dần từ 8,77 tấn/ha trong năm 2012 xuống còn 7,36 tấn/ha trong năm 2016 (Niên giám Thống kê Khánh Hòa năm 2016) và giá trị gia tăng trong sản xuất xoài còn thấp do chưa phát huy hết thương hiệu “Xoài Cam Lâm” vì chưa hoàn thiện quy trình canh tác đối với các giống xoài chủ lực ở địa phương.
Chính vì vậy, cần thiết phải thực hiện đề tài “Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa” với các mục tiêu và sản phẩm như sau:
- Đánh giá được tiềm năng và hạn chế trong chuỗi sản xuất và giá trị của cây xoài ở huyện Cam Lâm;
- Hoàn thiện được quy trình canh tác và sơ chế bảo quản 3 giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại, hiệu quả kinh tế và thích hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Cam Lâm.
- Xây dựng được mô hình canh tác giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài gặp phải khó khăn về việc kiểm soát sâu, bệnh hại đối với giống xoài canh nông (nguyên nhân do cây quá cao nên không thể phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ bọ trĩ và bệnh thán thư). Do vậy mục tiêu và sản phẩm của đề tài được điều chỉnh theo Quyết định số 185/QĐ-SKHCN ngày 02/11/2016 của Giám đốc Sở KH và CN tỉnh Khánh Hòa như sau:  
- Đánh giá được tiềm năng và hạn chế trong chuỗi sản xuất và giá trị của cây xoài ở huyện Cam Lâm;
- Hoàn thiện được quy trình canh tác và sơ chế bảo quản 2 giống xoài Úc và cát Hòa Lộc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại, hiệu quả kinh tế và thích hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Cam Lâm.
- Xây dựng được mô hình canh tác giống xoài Úc và cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.
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Xoài có tên khoa học là Mangifera indica thuộc họ Anacardiaceae (họ đào lộn hột). Theo Mukhejee (1958) và nhiều tác giả khác, trung tâm khởi nguyên của cây xoài là ở Ấn Độ và Đông Nam Á, vùng phân bố tự nhiên từ Ấn Độ - Malaisia đến Philipin và phía đông Tân Ghinê.
Xoài là cây ăn quả nhiệt đới có giá trị kinh tế và giá trị dinh dưỡng cao. Chính vì vậy tính đến hết năm 2016, xoài được trồng ở 100 quốc gia trên thế giới với diện tích đã cho thu hoạch là 5,425 triệu ha, sản lượng 46,509 triệu tấn và năng suất bình quân đạt 8,57 tấn/ha (FAO statistics, 2016). Các quốc gia có năng suất xoài bình quân cao nhất thế giới là Samoa - 36,98 tấn/ha và Guade Loupe - 29,90 tấn/ha. Các quốc gia có diện tích xoài lớn trên thế giới cùng với năng suất bình quân là: Ấn Độ - 2.237.000 ha và năng suất bình quân đạt 8,39 tấn/ha; Trung Quốc - 588.027 ha và năng suất bình quân đạt 8,14 tấn/ha; Thái Lan 410.694 ha và năng suất bình quân đạt 8,36 tấn/ha; Inđônêxia - 167.785 ha và năng suất bình quân đạt 13,02 tấn/ha; Pakistan - 167.743 ha và năng suất bình quân đạt 9,58 tấn/ha; Bangladesh - 153.088 ha và năng suất bình quân đạt 7,59 tấn/ha; Mexico - 206.423 ha và năng suất bình quân đạt 10,65 tấn/ha và Philippin - 195.958 ha và năng suất bình quân đạt 4,22 tấn/ha. Hiện nay Mêxicô, Philipin, Ấn Độ, Indônêxia và Nam Phi là những nước xuất khẩu xoài nhiều nhất trên thế giới và thị trường nhập khẩu lớn là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada (FAO statistics, 2016).
Về yêu cầu sinh thái, theo L.B.Singh (1960), Lim( 1985), Majumder (1990) và một số tác giả khác, cây xoài thích nghi với điều kiện sinh thái: Vị trí địa lý từ 23030/ vĩ độ Bắc đến 23030/ vĩ độ Nam; nhiệt độ tối thấp là 1oC - 2oC, tối cao là 500C và thích hợp nhất 240C - 300C; số giờ nắng trong năm trên 2.000 giờ; ẩm độ trung bình của không khí từ 70% - 80%, nếu ẩm độ cao và mưa phùn trong thời kỳ phân hóa mần hoa sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình thụ phấn thụ tinh của cây xoài; có 2 mùa mưa nắng rõ rệt để thuận lợi cho quá trình phân hóa mần hoa; lượng mưa hằng năm biến động từ 600mm - 4.000mm, tốt nhất là từ 1.500mm - 2.500mm; cây xoài không kén đất, chịu được điều kiện pH đất từ 5,0 - 7,0, tầng đất có độ dày trên 2,0m và mạch nước ngầm dưới 1,8m; xoài có thể phát triển ở độ cao 1.000m, tuy nhiên, để đạt năng suất cao nên phát triển xoài ở độ cao thấp hơn 600m vì nếu cao hơn sẽ gặp điều kiện độ ẩm cao sẽ không có lợi.
Để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất xoài, các quốc gia trên thế giới tiến hành đồng bộ các biện pháp kỹ thuật: Lựa chọn giống thích nghi và chất lượng; Quản lý dinh dưỡng hợp lý đặc biệt đối với dinh dưỡng khoáng đa lượng đạm, lân và kali; Quản lý mật độ và khoảng cách trồng; quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp; Quản lý nước tưới, đặc biệt là tưới nước tiết kiệm để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; quản lý thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch.
Về giống xoài:
Tại Thái Lan các giống xoài được trồng phổ biến với mục đích thương mại là Nam Dok Mai, Nam Dok Mai 04, Nam Dok Mai Si Thong, Maha Chanok, Falan, Chok Anma, Thong Dam, Kiew Sa Very (Kanjana Suthikenl, 2009; www.forums.garden.web.com). Tại Mỹ, các giống được lựa chọn để mở rộng sản xuất tại Floriada là Tommy Atkins , Keitt, Palmer, Van Dyke, Kent, Turpentine và Number 11 (Mark A. Mossler và J. Crane (2009).
[bookmark: Hybrid]Tại Ấn Độ có hơn 1.000 giống xoài được ghi nhận, trong đó có khoảng 30 giống được dùng để trồng thương mại, bao gồm các giống xoài bản địa là Alphonso, Bangalora, Banganpalli, Bombai, Bombay Green, Dashehari, Fajri, Fernnadin, Himsagar, Kesar, Kishen Bhog, Langra, Mankurad, Mulgoa, Neelum, Chausa, Suvarnarekha, Vanraj, Zardalu và các giống xoài lai Amarapali, Mallika, Arka Aruna, Arka Puneet, Arka Anmol, Arka Neelkiran, Ratna, Sindhu, Au Rumani, Manjeera (www.mangoes.net.au). Theo P.R. Johnson và D. Parr (2006), các giống xoài chủ lực được trồng đại trà tại Úc là Banana, Haden, Irwin, Keitt, Kensington Pride, Kent, Palmer (Zillate), R2E2 và Tommy Atkins.
Về mật độ và khoảng cách trồng đối với cây xoài:
Kết quả tổng hợp của S.A. Oosthuyse (1995) đã cho thấy khoảng cách trồng xoài của những nông hộ đạt năng suất từ 10 - 15 tấn/ha/năm ở Nam Phi là 12 m x 12 m (64 cây/ha), 10 m x 10 m (100 cây/ha), 8 m x 8 m (156 cây/ha), 5 m x 5 m (400 cây/ha), trong đó phổ biến nhất là khoảng cách 8 m x 8 m (156 cây/ha). Tại Puerto Rico và Nam Floria, trong điều kiện cung cấp đầy đủ nước tưới, quản lý dịch hại và tỉa cành hàng năm thì năng suất xoài ở khoảng cách trồng 4 m x 6m (475 cây/ha) và 3 m x 6,4 m (528 cây/ha) đạt từ 20 - 30 tấn/ha. Tuy nhiên một thử nghiệm dài hạn tại Dashehari cho thấy, sau 12 năm trồng năng suất bình quân hàng năm ở mật độ trồng 2,5 m x 3,0 m (1.333 cây/ha) đạt 18 tấn/ha/năm và chỉ cao hơn 2 tấn/ha/năm so với mật trồng 12 m x 12 m (64 cây/ha) đạt 16 tấn/ha Ram và Sirohi (1991). Tương tự, tại phía Đông Transvaal, năng suất tích lũy sau 6 năm trồng của giống xoài Tommy Atkins ở khoảng cách trồng 2 m x 9 m (550 cây/ha) đạt 85,4 tấn/ha và cao hơn 79% so với khoảng cách trồng 4,5 m x 9 m (247 cây/ha), nhưng năng suất quả/cây ở khoảng cách 2 m x 9 m lại thấp hơn 19%/năm so khoảng cách 4,5 m x 9 m và xu thế lợi nhuận từ năm thứ 6 trở đi ở khoảng cách 4,5 m x 9 m đạt cao hơn (Du Preez, 1992).
Tại Ấn Độ, Singh A.K và cộng sự (2012) đã tiến hành thử nghiệm ảnh hưởng của phương thức trồng đến năng suất vườn xoài 10 năm tuổi, kết quả cho thấy năng suất cá thể đạt cao nhất (24,14 kg/cây) ở phương thức trồng theo kiểu ô vuông với mật độ là 100 cây/ha và năng suất quần thể đạt cao nhất ở phương thức trồng hàng đôi (4,1 tấn/ha) với mật độ là 222 cây/ha. Theo P.R. Johnson và D. Par (Bộ Nông nghiệp và thực phẩm Úc, 2006), ở những vùng có điều kiện khí hậu nong ẩm thì mật độ trồng xoài khuyến cáo là cây cách cây 4,5 - 5 m và hàng cách hàng 9 - 10 m, sau thời gian cây chạm tán tiến hành tỉa bỏ bớt cây trong hàng theo đường chéo góc để duy trì các cây còn lại trong vườn theo hình tam giác, đối với những vùng có điều kiện khí hậu mát mẻ và khả năng sinh trưởng của giống vừa phải thì khoảng cách trồng được khuyến cáo giữa các hàng là 6 - 8 m và giữa các cây trong hàng từ 2,5 - 3,5 m, sau đó tỉa thưa cây trong hàng khi chạm tán.
Kenya là một trong những quốc gia đạt năng suất xoài cao nhất trên thế giới, xoài ở Kenya chủ yếu trồng trên đất cát với khoảng cách trồng phổ biến là 8 m x 10 m tương đương 125 cây/ha và 10 m x 10 m tương đương 100 cây/ha (Jurgen Griesbach, 2003).
Về quản lý dinh dưỡng đối với cây xoài:
Về phương thức bón đa lượng, tất cả các thực nghiệm tại Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Úc và Mỹ đều tiến hành bón đa lượng cho cây xoài vào 3 thời điểm là trước khi ra hoa, sau khi ra hoa và sau khi đậu quả (Shakeel Ahmed và cộng sự, 2001; Zhou Xiuchong và cộng sự, 2001; Babul C. Sarker và M.A. Rahim, 2012). Ngược lại, tại Kenya và Ấn Độ, do phụ thuộc vào nước trời nên thời điểm bón phân cho xoài được khuyến cáo bón lần thứ nhất vào thời điểm sau thu hoạch và lần thứ hai sau lần thứ nhất 3 - 4 tháng (Jurgen Griesbach, 2003; Horticultureworld.net).
Trên đất phù sa nghèo dinh dưỡng (pH = 8,1; N tổng số = 0,053%; hữu cở tổng số = 1,0%;…) tại Pakistan, kết quả thực nghiệm của Shakeel Ahmed và cộng sự (2001) đã xác định tỷ lệ phân bón N : P2O5 : K2O hợp lý đối với cây xoài là 2 : 2 : 1 và lượng bón tối ưu cho cây xoài 12 năm tuổi là 1.500 g N, 1.500 g P2O5 và 750 g K2O.
Trên đất cát giàu mùn ở tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, kết quả thực nghiệm của Zhou Xiuchong và cộng sự (2001) cho thấy, bón phân đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) cho cây xoài với tỷ lệ 3 : 1 : 2,5 năng suất đạt cao hơn từ 12,4 - 24,6% so với các tỷ lệ bón 2,5 : 1 : 2,5, 3 : 1 : 0 và 3 : 0 : 2,5. Ngược lại, giữa tỷ lệ bón đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) là 3 : 1 : 2,5 và 3 : 1 : 3,5 không có sự sai khác về năng suất. Với tỷ lệ bón là 3 : 1 : 2,5 và lượng cung cấp cho cây/năm là 400 g N, 125 g P2O5 và 320 kg K2O thì năng suất vườn xoài 8 năm tuổi trồng giống Zihuaman đạt 17,4 kg/cây và tương đương 14,7 tấn/ha (mật độ trồng 855 cây/ha, 2,9 m x 4 m).
Trên đất cát mới khai hoang ở Arập xêút, kết quả nghiên cứu của Abdullah Al-Musabehi và cộng sự (2009) đã cho thấy bón phân đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) cho cây xoài với tỷ lệ 2 : 1 : 2 và 1,5 : 1,0 : 1,5 thì năng suất, khối lượng và kích thước quả đạt cao hơn so với tỷ lệ 1 : 1 : 1 và 1,0 : 1,5 : 1,0. Trên cơ sở tỷ lệ phân bón phân đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) là 2 : 1 : 2 và với lượng bón cho cây/năm là 1.130 g N, 580 g P2O5 và 1.130 g K2O thì năng suất giống xoài Tommy Atkins đạt 86,6 kg/cây, tương đương 17,7 tấn/ha (mật độ trồng 204 cây/ha, 7 m x 7 m). Tại Kenya, tỷ lệ phân đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) được khuyến cáo để bón cho cây xoài là 2 : 1 : 1,5-2,5 và lượng bón cho cây từ 7 tuổi trở lên trong một năm là 675g N, 360g P2O5 và 450-900g K2O (Jurgen Griesbach, 2003). Tương tự, tại Ấn Độ, tỷ lệ phân bón đạm, lân và kali hợp lý cho cây xoài cũng được khuyến cáo là 2 : 1 : 2 và lượng bón cho cây 10 tuổi trong một năm là 1.000g N, 500g P2O5 và 1.000g K2O (Horticultureworld.net).
Về phân bón vi lượng, tại Ấn Độ không khuyến cáo sử dụng rộng rãi khi chưa xác định trong đất bị thiếu hụt (Horticultureworld.net). Tuy nhiên dinh dưỡng khoáng trung lượng lại có ảnh hưởng tích cực đến năng suất xoài. Đối với Magiê và lưu huỳnh, kết quả thực nghiệm trên đất cát giàu mùn ở Quảng Tây - Trung Quốc lại cho thấy, khi bón bổ sung 40 g MgO/cây/năm và 800 g S/cây/năm thì năng suất xoài tăng lần lượt là 21,1% và 9,6% so với không bón bổ sung (Zhou Xiuchong và cộng sự , 2001). Tại Kenya, phân đạm sử dụng bón cho xoài được khuyến cáo sử dụng là CAN (canxi nitrat amôn) với hàm lượng CaO là 8%, như vậy với lượng cung cấp 675 g N/cây/năm (tương đương 2,5 kg CAN/cây) vô tình đã bổ sung cho đất 200 g CaO/cây/năm (Jurgen Griesbach, 2003).
Bên cạnh dinh dưỡng khoáng, các chế phẩm điều hòa sinh trưởng cũng ảnh hưởng tích cực đến khả năng ra hoa và đậu quả của cây xoài. Kết quả nghiên cứu của Chutichudet Benjawan và cộng sự (2006) ở miền Bắc Thái Lan cho thấy, phun Paclobutrazol lên lá với liều lượng 1.000 ppm vào thời điểm chồi hoa 5 cm thì năng suất vườn xoài 10 năm tuổi (trồng giống Kaew, khoảng cách trồng 8 m x 8 m) đạt 48,3 tấn/ha và cao hơn so với liều lượng phun 3.000 ppm, 5.000 ppm và 7.000 ppm cũng như thời điểm phun khi chồi hoa đạt 1 cm. Kết quả nghiên cứu của N. Nahar and et al (2010) trên vườn xoài 10 năm tuổi và được trồng với khoảng cách 5 m x 5 m (400 cây/ha) ở Trường Đại học Nông nghiệp Bangladesh cho thấy, với nền phân bón như nhau, phun bổ sung KNO3 4% thì năng suất xoài đạt 78,2 kg/cây (tương đương 31,3 tấn/ha), trong khi đó năng suất ở công thức sử dụng KClO3 và Urê 4% chỉ đạt lần lượt là 37,0 kg/cây (tương đương 14,8 tấn/ha) và 24,0 kg/cây (tương đương 9,6 tấn/ha). Tương tự, trên vườn xoài 12 năm tuổi và khoảng cách trồng 6 m x 6 m (277 cây/ha)  tại Ai Cập, phun GA3 với liều lượng từ 50 - 100 ppm vào thời điểm phát hoa dài từ 10 - 30 cm thì năng suất quả đạt 30 kg/cây (tương đương 8,3 tấn/ha) và cao hơn 30,4% so với đói chứng không sử dụng GA3 (A.E.A. Shaban, 2009).
Về quản lý sâu, bệnh hại xoài:
Thành phần sâu hại, theo Mark A. Mossler và Jonathan Crane (2009), các đối tượng sâu hại xoài ở Florida là ve (Oligonychus yothersi, Oligonychus mangiferus, Aceria mangiferae), rệp (Chrysomphalus dictyospermi, Chrysomphalus aonidum, Ceroplastes floridensis, Protopulvinaria pyriformis, Aspidiotus nerii, Radionaspis indica, Morganella longispina), bọ trĩ (Selenothrips rubrocinctus, Frankliniella bispinosa, Frankliniella kelliae) và bọ cánh cứng (Xylosandrus spp.). Ở phía Bắc nước Úc, trong giai đoạn xoài ra đọt non (từ tháng 3 - 4) có sự xuất hiện của bọ nhảy hại lá, sâu đục chồi non, bọ trĩ đỏ và bọ cánh cứng. Trong giai đoạn trước khi ra hoa, hoa nở và đậu quả (từ tháng 5 - 8) có sự xuất hiện của bọ nhảy hại lá, bọ trĩ đỏ, sâu đục chồi, bọ cánh cứng, rệp chích quả và rầy hại hoa. Trong giai đoạn quả phát triển và thu hoạch (từ tháng 8 - 11) có sự xuất hiện của rầy hại hoa, bọ trĩ đỏ, ruồi đục quả và rệp sáp (Renkang Peng and Keith Christian, 2005).
Để phòng trừ sâu hại xoài, tại Florida tiến hành sử dụng dầu khoáng (như DC-TRONPLUS và SK ENSPRAY 99EC ở Việt Nam) và các hoạt chất Malathion, Methidathion, Pyrethrin + Rotenone, Bacillus Thuringiensis và Imidacloprid (Mark A. Mossler và Jonathan Crane, 2009). Tại Úc, mọt đề xuất để quản lý dịch hại tổng hợp trên cây xoài đã sử dụng kiến xanh, bẫy côn trùng và một số loại thuốc nguồn gốc sinh học để phòng trừ (Renkang Peng and Keith Christian, 2005).
Thành phần bệnh hại, tại Florida và Kenya ghi nhận thán thư (Colletotrichum gloeosporioides), phấn trắng (Oidium spp.), khô đọt thối trái (Diplodia spp., Phomopsis spp.) và đốm lá (Pestalotiopsis mangiferae  và Phyllosticta anacardeacearum) là những bệnh hại chính gây thiệt hại lớn trong sản xuất xoài. Biện pháp hạn chế được đề xuất sử dụng là sử dụng giống kháng và phun phòng trừ bằng các loại thuốc gốc đồng, lưu huỳnh và Ferbam (Mark A. Mossler và Jonathan Crane, 2009; Jurgen Griesbach, 2003).
Về quản lý nước tưới:
Ở khu vực Darwin và Katherine của Úc, quản lý nước tưới đối với cây xoài dựa trên điều kiện khí hậu (lượng bốc thoát hơi nước), đất đai và đặc điểm sinh trưởng của cây trồng. Về thời điểm tưới, vườn trồng mới được duy trì tưới thường xuyên (ngoại trừ mà mưa) với lượng 100 lít/tuần/cây và sử dụng phương thức tưới phun mưa. Đối với vườn xoài kinh doanh: Giai đoạn trước khi ra hoa (từ tháng 4 đến cuối tháng 6), không cần tưới để duy trì độ ẩm đất thấp nhằm hỗ trợ cho việc ra hoa đồng loạt; Giai đoạn ra hoa, đậu quả và quả phát triển (từ tháng 7 đến cuối tháng 10), cần tiến hành tưới nước liên tục kể từ khi trên cây xoài có khoảng 60% nụ hoa đến trước thu hoạch 2 - 3 tuần, phương thức tưới là phun mưa, lượng nước tưới dựa vào mật độ trồng và diện tích che phủ của tán lá trong vườn như trình bày ở bảng 1; Giai đoạn thu hoạch và trước khi ra hoa của vụ sau (từ tháng 10 đến cuối tháng 4), trước khi thu hoạch 2 - 3 tuần không cần tưới nước, sau khi thu hoạch tiến hành cắt tỉa chồi và bón phân, trong thời điểm này cần tiến hành tưới cho cây xoài khi ẩm độ đất quá thấp đặc biệt trên các loại đất có thành phần cơ giới nhẹ (Y. Diczbalis và cs, 2006). Tương tự, trên cơ sở loại đất, điều kiện khí hậu, giống, mật độ và khoảng cách trồng, yêu cầu nước tưới cho cây xoài ở Pakistan được xác định từ 50 - 400 lít/ngày/cây (www.dawn.com).
Về phương pháp tưới, kết quả thực nghiệm ở Ai Cập của Mattar M. A. (2007) đã cho thấy phương pháp tưới nhỏ giọt có hiệu suất sử dụng nước và năng suất quả khi thu hoạch cao hơn lần lượt là 70,5% và 12,4% so với phương pháp tưới rãnh. Đối với phương pháp tưới nhỏ giọt, kết quả nghiên cứu liên tục từ năm 2001 - 2003 trên vườn xoài 8 năm tuổi và khoảng cách trồng là 6 m x 5 m (333 cây/ha) ở Ấn Độ của S. Sujatha và cộng sự (2006) đã cho thấy, với áp lực nước tưới nhỏ giọt là 0,75Ep năng suất xoài bình quân qua 2 năm đạt 44,9 kg/cây (tương đương 14,9 tấn/ha) và cao hơn so với không tưới cũng như tưới với áp lực nước 0,25 và 0,50 Ep.





         
[bookmark: _Toc529971979]Bảng 1.1. Yêu cầu nước tưới của cây xoài ở khu vực Darwin và Katherine (lít/cây/tuần) dựa theo diện tích tán che phủ và mật độ cây
	Diện tích tán (m2/ha)
	Mật độ trồng (cây/ha)

	
	80
	100
	130
	140
	160
	180
	200

	1.000
	490
	390
	330
	280
	250
	220
	200

	2.000
	980
	780
	650
	560
	490
	440
	390

	3.000
	1.470
	1.180
	980
	840
	740
	650
	590

	4.000
	1.960
	1.570
	1.310
	1.120
	980
	870 
	780

	5.000
	2.450
	1.960
	1.630
	1.400
	1.230
	1.090
	980

	6.000
	2.940
	2.350
	1.960
	1.680
	1.470
	1.310
	1.180

	7.000
	3.430
	2.740
	2.290
	1.960
	1.720
	1.520
	1.370

	8.000
	3.920
	3.140
	2.610
	2.240
	1.960
	1.740
	1.570


         
Về thu hoạch và sơ chế bảo quản:
Theo J.F. Dirou (2004), tại bang New South Wales - Úc, xoài được thu hoạch khi đã chín sinh lý thể hiện qua màu sắc quả chuyển từ xanh tươi sáng vàng lục, mỏ quả đầy đặn và toàn bộ thịt quả có màu vàng. Xoài được thu hoạch bằng kéo, giữ chiều dài cuống quả khoảng 5 cm và không để mủ từ cuống quả dính vào trái. Sau khi cắt quả, tiến hành sơ chế và bảo quản xoài theo các bước sau: Nhúng quả vào nước dung dịch tẩy rửa  Đặt quả trên tấm lưới trong thời gian 30 phút để khô nhựa  Phun thuốc diệt nấm để kiểm soát bệnh thán thư  Làm khô quả bằng ống làm khô hoặc bằng quạt  Phân loại quả theo kích thước và những khiếm khuyết của quả (Thường phân thành loại 1, loại 2 và loại để chế biến; Kích thước quả được phân loại cực lớn từ 10 - 12 quả/khay 7 kg, loại lớn từ 14 - 16 quả/khay 7 kg, loại trung bình từ 18 - 20 quả/khay 7kg, loại nhỏ từ 22 - 25 quả/khay 7 kg)  Dán nhãn và đóng gói bằng khay nhựa có chèn để tránh va chạm khi vận chuyển  Bảo quản nơi khô mát có nhiệt độ từ 10 - 120C trong 3 ngày  Vận chuyển đến nơi tiêu thụ trong điều kiện nhiệt độ 12 - 160C  Xử lý chín bằng ethylen (nếu cần thiết)  Bảo quản trong điều kiện nhiệt độ 18 - 220C.
[bookmark: _Toc529977368]1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC
Với đặc thù khí hậu là nhiệt đới ẩm gió mùa nên Việt Nam được xác định là một trong những quốc gia thích hợp để phát triển sản xuất xoài theo hướng hàng hóa. Chính vì vậy xoài được trồng ở cả miền Bắc và miền Nam của nước ta, trong đó khu vực sản xuất tập trung chủ yếu phân bố ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến năm 2016 tổng diện tích trồng xoài trong cả nước là 86.300 ha, diện tích cho thu hoạch là 74.200 ha, sản lượng 724.400 tấn và năng suất bình quân 9,76 tấn/ha (nguồn: www.gso.gov.vn). Các địa phương có diện tích trồng xoài lớn so với cả nước là Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa và các địa phương có năng suất xoài bình quân đạt cao là Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang, Đồng Nai.
Mặc dù công tác xúc tiến thị trường thương mại đã và đang được quan tâm rất nhiều đến cây xoài và các thị trường tiềm năng ở châu âu, mỹ la tinh,… đã được xác định. Tuy nhiên, đến hiện nay thị trường tiêu thụ xoài của nước ta chủ yếu là nội địa và lượng xuất khẩu chiếm tỷ trọng thấp. Nguyên nhân là hạn chế của thị trường xuất khẩu là sản xuất quy mô hộ nhỏ lẻ, không tập trung, sản phẩm không đồng đều về chất lượng, kích thước quả (Viện CS và CL Nông nghiệp và PTNT, 2008). Thị trường xuất khẩu xoài của Việt Nam chủ yếu là xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc và chính nghạch vào thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapo và Úc (http://www.VietnamExport.com).
Tương tự các quốc gia khác trên thế giới, lựa chọn giống thích nghi (điều kiện khí hậu, yêu cầu của thị trường, quản lý dinh dưỡng hợp lý, quản lý mật độ và khoảng cách trồng thích hợp, quản lý sâu, bệnh hại, quản lý nước tưới và công nghệ thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch) là những biện pháp kỹ thuật cơ bản để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả vườn xoài ở Việt Nam.
Về giống:
Ở các tỉnh phía Bắc chủ yếu phát triển sả xuất các giống xoài trứng Yên Châu, xoài hôi Yên Châu, GL1, GL2 và GL6. Ở các tỉnh phía Nam, ngoài các giống bản địa đã và đang phát triển rộng rãi trong sản xuất như cát Hòa Lộc, cát chu, thanh ca, canh nông, tượng, cát bồ xanh, cát bồ vàng (Khánh Hòa),... Trong thời gian gần đây, các giống xoài nhập nội như R2E2, Nam Dok Mai, Kiew Sa Very,…cũng đã được nhập nội, đánh giá và mở rộng sản xuất (Phạm Ngọc Liễu và cộng sự, 2005; Hồ Huy Cường và cộng sự, 2006).
Về mật độ và khoảng cách trồng đối với cây xoài:
Theo tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, trong điều kiện bán thâm canh xoài được trồng với mật độ từ 200 - 277 cây/ha ứng với các khoảng cách 6 m x 6 m và 6 m x 8 m, trong điều kiện thâm canh xoài được trồng với mật độ từ 200 - 277 cây/ha ứng với các khoảng cách 4 m x 6 m và 6 m x 6 m (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2001).
Tương tự, theo Sở NN và PTNT Đồng Tháp (2009), mật độ trồng được khuyến cáo đối với giống xoài cát Hòa Lộc, cát chu, Nam Dok Mai từ 270 - 300 cây/ha (Tương ứng với khoảng cách 5 m x 6 m và 6 m x 6 m) để phát huy năng suất vườn xoài trong thời gian đầu và khi cây khép tán (5 - 6 năm sau) tiến hành tỉa thưa còn 100 - 200 cây/ha nhằm đảm bảo nhu cầu ánh sáng cho cây.
Về quản lý dinh dưỡng đối với cây xoài:
Theo tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, phân bón đa lượng (đạm, lân và kali) được bón cho cây xoài theo tỷ lệ 1,4 N : 1,0 P2O5 : 1,4 K2O trong giai đoạn từ năm thứ nhất đến năm thứ 9, từ năm thứ 10 trở đi phân bón được cung cấp theo tỷ lệ 2 N : 1 P2O5 : 2 K2O và chi tiết lượng phân cần bón cho cây xoài theo năm được thể hiện ở bảng 2 (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2001).
Tuy nhiên, kết quả một số kết quả nghiên cứu lại cho thấy sự thiếu hụt dinh dưỡng khoáng đa lượng đối với cây xoài khi bón theo tỷ lệ và lượng khuyến cáo của tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001. Cụ thể:
- Trên đất phù sa có độ phì trung bình ở Tiền Giang, kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thành Hiếu và Võ Thế Truyền (2005) trên vườn xoài cát Hòa Lộc 3 năm tuổi đã cho thấy, bón bổ sung 180 gam K2O/cây năng suất vườn xoài không sai khác so với mức bón 240 gam K2O/cây và 380 gam K2O/cây, nhưng tăng so với không bón bổ sung và bón 120 gam K2O/cây lần lượt là 55,7% và 17,1%, đặc biệt phẩm chất quả (khối lượng quả, độ Brix, hàm lượng axít tổng số, lượng vitamin C và tỷ lệ thịt quả) ở ngưỡng bón bổ sung 180 K2O/cây vẫn đảm bảo tiêu chuẩn vì không có sai khác so với không bón bổ sung phân kali.
- Trên đất xám phù sa cổ ở tỉnh Khánh Hòa, kết quả nghiên cứu của Hồ Huy Cường và cộng sự (2009) trên vườn xoài 7 năm tuổi giống Ấn Độ đã cho thấy, bón bổ sung 100 gam P2O5/cây trên nền phân bón chuẩn của tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 thì năng suất xoài bình quân qua 2 năm thực nghiệm không có sự sai khác so với lượng bón bổ sung 200 và 300 gam P2O5/cây, nhưng tăng  61,2% so với không bón bổ sung phân lân. Ngược lại, đối với phân đạm, lượng bón bổ sung 200 gam N/cây đạt năng suất bình quân qua 2 năm thực nghiệm tương đương so với lượng bón bổ sung 300 gam N/cây, nhưng tăng hơn so với lượng bón bổ sung 100 gam N/cây và không bón bổ sung lần lượt là 19,1% và 40,2%.
Phần lớn các tác giả nghiên cứu cây xoài ở nước ta đều khuyến cáo 4 thời điểm cần bón phân cho cây xoài là: Bón lần 1 vào thời điểm tỉa cành sau thu hoạch với lượng 60% N, 60% P2O5 và 40% K2O; Bón lần 2 vào thời điểm các lá trên chồi mới đã xanh (bón chuẩn bị cho xoài ra hoa) với lượng 40% P2O5 và 30% K2O; Bón lần 3 vào thời điểm 3 tuần sau khi đậu trái với lượng 20% N và 15% K2O; Bón lần 4 vào thời điểm thời điểm 8 - 10 tuần sau khi đậu trái với lượng 20% N và 15% K2O (Nguyễn Minh Châu và cộng sự, 2004; Trần Thế Tục, 1998).     
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	Tuổi cây (năm)
	Lượng phân bón

	
	Đạm nguyên chất (N) (g/cây)
	Lân nguyên chất (P2O5) (g/cây)
	Kali nguyên chất (K2O) (g/cây)

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hơn 10
	70
140
210
280
350
420
490
560
630
700
1000-2000
	50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
500-1000
	70
140
210
280
350
420
490
560
630
700
1000-2000



Về xử lý ra hoa và hạn chế rụng quả:
Kết quả nghiên cứu của Võ Thế Truyền và Nguyễn Thành Hiếu (2004) trên giống xoài cát Hòa Lộc 3 và 7 năm ttuổi ở khu vực đồng bằng sông Cửu long cho thấy, khi xử lý đồng thời cả 3 biện pháp khoanh vỏ, cắt rễ và tưới vào đất 10 gam Paclobutrazol 10%/m đường kính tán hoặc thì tỷ lệ chồi ra hoa đạt từ 77,6 - 83,7% và cao hơn so với không xử lý (tỷ lệ chồi ra hoa đạt từ 2,5 - 3,2%) hoặc xử lý đơn lẻ Paclobutrazol (tỷ lệ chồi ra hoa biến động từ 33,6 - 44,9%). Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của Hồ Huy Cường và cộng sự (2006) trên giống xoài canh nông ở Khánh Hòa cũng đã cho thấy, khi xử lý Paclobutrazol thì tỷ lệ chồi ra hoa đạt 83,9% và cao hơn so với không xử lý hoặc xử lý KNO3 hay xử lý KNO3 (lần lượt đạt 61,2%, 69,7% và 72,0%), chính vì vậy năng suất khi thu hoạch khi xử lý Paclobutrazol đạt cao hơn 56,9% so với đối chứng.
Kết quả nghiên cứu của Võ Thế Truyền và Nguyễn Thành Hiếu (2004) cũng đã chỉ ra NAA 10 và 20 ppm, Borax 500 và 1.000 ppm, CoSO4 250 và 500 ppm là những loại hóa chất và nồng độ có ảnh hưởng tích cực đến khả năng đậu quả của giống xoài cát Hòa Lộc khi phun vào thời điểm phát hoa dài 10 cm và phát hoa bắt đầu nở những bông đầu tiên.
Theo Nay Meng, Nguyễn Văn Kế (2005), kết quả nghiên cứu cảm ứng ra hoa cho xoài cát Hòa Lộc (Mangifera indica L.) trồng tại Phú Giáo tỉnh Bình Dương bằng KNO3, thiourea và paclobutrazol cho thấy, khi sử dụng hỗn hợp hoạt chất Paclobutrazol với Thioure để xủa lý ra hoa đối với giống xoài cát Hòa Lộc thì tỷ lệ chồi ra hoa tăng 65,7% so và năng suất thực thu tăng 67,7% so với hỗn hợp hoạt chất Paclobutrazol với KNO3.  
Về quản lý sâu, bệnh hại xoài:
Theo Nguyễn Minh Châu và cộng sự (2004), các đối tượng sâu, bệnh chính tấn công gây hại và gây tổn thất năng suất xoài là rầy hại bông (Idioscopus spp.), sâu đục trái (Noorda albizonallis), sâu cắt lá (Deporaus marginatus), rệp sáp (Pseudoccoccus SP.), ruồi đục trái (Bactrocera spp.), sâu đục cành non (Alcicodes sp.), bệnh đốm đen (vi khuẩn Xanthomonas campestris pv. Mangiferaindicae), bệnh thán thư (nấm Colletotricum gloeosporioides), bệnh phấn trắng (do nấm Oidium mangiferae), bệnh nấm hồng (do nấm Corticium salmonicolor) và bệnh khô đọt thối trái (do nấm Diplodia natalensis). Tương tự, kết quả điều tra thành phần sâu, bệnh hại của Hoàng Chúng Lằm và cộng sự (2006) đã phát hiện 13 loại bệnh và 19 loại sâu gây hại trên cây xoài ở huyện Hướng Hóa - Quảng Trị, trong đó xuất hiện khá phổ biến là bệnh thán thư, bệnh muội đen (Meliola mangifera), bệnh đốm đen, rầy nâu sẫm vằn (Idioscopus clypealys), rệp muội trắng (Phenacaspis dilatata), ruồi đục trái, và sâu cắn lá. Tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Hồ Huy Cường và cộng sự (2009) đã nhận thấy sự xuất hiện gây hại khá phổ biến của ruồi đục quả, câu cấu xanh, sâu đục cành non, rệp muội, rệp sáp, bọ trĩ, bệnh thán thư và bệnh thối quả trên cây xoài ở Bình Định và Khánh Hòa.
Lê Quốc Điền (2007) cho rằng, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là biện pháp tốt nhất hiện nay trong phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây ăn trái nói chung và cây xoài nói riêng để sản xuất hàng hóa theo hướng GAP. Theo tác giả, biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ăn trái bao gồm các yêu cầu sau: Thiết lập hệ thống tự nhiên để ngăn ngừa hay giảm thiểu dịch hại bằng các cây trồng xen; Sử dụng biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý (sử dụng cây giống sạch bệnh và chống chịu dịch hại tốt, vệ sinh vườn nhằm loại bỏ nguồn dịch hại để cắt đứt sự lây nhiễm, tỉa cành tạo tán thông thoáng, khống chế độ cao của cây để dễ dàng chăm sóc, cân bằng dinh dưỡng đất đai để kích thích phát triển vi sinh vật có lợi và hạn chế dịch hại, bón phân hợp lý và tăng cường bón phân hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón lá định kỳ, áp dụng mật độ trồng hợp lý, quản lý cỏ dại, quản lý nước và tránh ngập úng); Sử dụng biện pháp cơ học và vật lý (bao trái, tưới nước áp lực cao lên chồi non và bông chưa nở, bẫy hấp hẫn); Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (dùng thuốc BVTV đặc hiệu có phổ tác dụng hẹp, phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, tăng cường sử dụng thuốc BVTV nguồn gốc sinh học).
Theo từng đối tượng sâu, bệnh hại, kết quả nghiên cứu trong nước cũng đã xác định biện pháp phòng trừ hợp lý. Đối với bọ trĩ, kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Thoa và cộng sự (2005) đã cho thấy giống xoài Hòn Phấn và cát Hòa Lộc có mức độ nhiễm nhẹ hơn so với xoài cát chu, Nam Dok Mai, xoài bưởi và hiệu lực phòng trừ cao nhất khi sử dụng hỗn hợp thuốc Bitadin WP và DC-TronPlus 98.8EC. Đối với vòi voi (Sybulus sp. và Alcidodes frenatus) và sâu đục ngọn (Chlumetia transversa), biện pháp phòng trừ hữu hiệu là phun sớm Karate 2.5 EC vào thời điểm cây vừa ra đọt non và phun 3 lần mỗi lần cách nhau 7 ngày (Huỳnh Thanh Lộc và cộng sự, 2005). Đối với sâu đục trái xoài, biện pháp phòng trừ hữu hiện được xác định là sử dụng túi bao trái để bao vào thời điểm sau đậu quả 30 - 45 ngày và trước khi bao tiến hành phun thuốc Karate và Antracol (Huỳnh Thanh Lộc và cộng sự, 2005; Hoàng Chúng Lằm và cộng sự, 2006). Trong trường hợp cây xoài quá cao không thể bao trái được, tiến hành sử dụng các loại thuốc Karate 2.5 EC hoặc Success 25 EC để phun phòng trừ với định kỳ 10 ngày/lần và bắt đầu phun vào thời điểm sau khi đậu quả 25 - 30 ngày (Huỳnh Thanh Lộc và cộng sự, 2005). Đối với bệnh thán thư, kết quả nghiên cứu của Hoàng Hữu Cư và cộng sự (2005) cho thấy, sử dụng các loại thuốc Mancozeb, Propineb, Benomyl để phun phòng trừ sớm vào thời điểm bắt đầu ra hoa và kết thúc phun trước khi thu hoạch 20 - 30 ngày thì năng suất xoài đạt cao nhất và tỷ lệ bệnh thán thư trên hoa, quả đang phát triển và qua sau thu hoạch đạt thấp nhất.
Về quản lý nước tưới:
Theo Nguyễn Minh Châu và cộng sự (2004), lượng nước tưới trung bình cần cung cấp cho cây xoài là 11.000 m3/ha/năm (kể cả lượng mưa), các thời điểm cần tưới để duy trì ẩm độ đất cho cây xoài là từ khi sau thu hoạch đến trước khi ra hoa 60 - 75 ngày và từ khi hoa nở đến trước khi thu hoạch 14 - 20 ngày, ẩm độ đất bảo hòa của các thời điểm tưới cần đạt từ 50 - 60%.
Về phương pháp tưới, theo Lê Sâm và cộng sự (2005) và Nguyễn Đức Quý (2007), tưới nhỏ giọt là phương pháp tưới thích hợp cho vườn cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày cho những vùng khan hiếm nước ở Việt Nam. Phương pháp tưới nhỏ tuy có hạn chế là giá thành đầu tư ban đầu cao nhưng lượng nước tiết kiệm so với tưới phun mưa và tưới bề mặt lần lượt là 20 - 30% và 50 - 80%, áp lực tưới chỉ bằng 10 - 15% so với tưới phun mưa, năng suất và chất lượng không suy giảm và hạn chế sự phát triển của cỏ dại.
Theo Hoàng Vinh và cộng sự (2017), kết quả nghiên cứu tưới nước tiết kiệm cho cây xoài trên đất cát ở Bình Định đã cho thấy phương pháp tưới nhỏ giọt kết hợp với lịch trình tưới theo chảo bốc thoát hơi nước (mini-pan) đã cho năng suất xoài tăng hơn 10% và lượng nước tưới giảm hơn 40-70% so với phương thức tưới tràn định kỳ của nông dân. 
Về thu hoạch và sơ chế bảo quản:
Theo Cao Văn Hùng và cộng sự (2007), từ kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bao gói điều biến khí (Modified Atmosphere Packaging-MAP) nhằm nâng cao giá trị một số loại rau quả xuất khẩu và tiêu dùng nội địa” đã đề xuất quy trình công nghệ bảo quản xoài sau:
    Vận chuyển - tiêu thụ
  Bảo quản lạnh 
Thu hoạch và vận chuyển về cơ sở
Sơ chế, xử lý
     Làm lạnh sơ bộ
- Cắt cuống
- Xử lý nhựa
            Rửa
Xếp vào khay
               Phân loại
Làm ráo 
          Xử lý
Xếp vào khay
       Đóng gói 
- Kết hợp với bao MAP(điều chỉhn % O2, CO2, N2)
- Hóa chất xử lý Ethylene (1-MCP, R3…) 
Xoài













- Ngâm nước nóng
- Hóa chất, 






- Nhiệt độ 12 - 130C, 
- Độ ẩm 85 - 90%.  

     

Để nâng cao chất lượng xoài sau thu hoạch, Lê Văn Tố và cộng sự (2006) khuyến cáo sơ đồ quy trình công nghệ bảo quản xoài tươi như sau: Xoài  Thu hoạch  Phân loại  Xử lý  Đóng gói  Bảo quản  Nhập kho  Vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Trong đó: Xoài được thu hoạch khi da láng và vai quả đầy đặn, quả bỏ trong nước lơ lửng hoặc nổi lên chậm, khi thu chừa cuống quả từ 5 - 10 cm và không để mủ dính vào quả; Sau khi phân loại theo thị hiếu sử dụng, tiến hành xử lý bằng dung dịch Benomyl 1.000 ppm ở trong nước 550C với thời gian 5 phút và tiến hành làm khô bằng quạt; Đóng gói xoài trong thùng carton khi quả đã được bao gói bằng túi PE có đục lỗ; Bảo quản xoài ở nhiệt độ 12 - 130C với độ ẩm 85 - 90% và thời gian bảo quản từ 2 - 3 tuần.
Về canh tác theo tiêu chuẩn GAP:
Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) cho rau, quả nói chung và xoài nói riêng là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, các nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Tùy theo quy định của vùng lãnh thổ và quốc gia, hiện nay thực hành nông nghiệp tốt được thực hiện theo các tiêu chuẩn: VIETGAP (của Việt Nam), INDON GAP (của Indonêxia), GAP-VF (của Singapore) ASEANGAP (của Đông Nam á), UEREPGAP (của châu âu), GLOBALGAP...
Theo Đoàn Vĩnh Phúc (2009), kỹ thuật canh tác xoài theo tiêu chuẩn VIETGAP được thực hiện trên các cơ sở lựa chọn giống xoài thích hợp, lựa chọn vùng trồng và mùa vụ, kỹ thuật trồng, kỹ thuật quản lý tán cây, kỹ thuật điều khiển ra hoa trái vụ, bảo quả, quản lý sâu bệnh hại, thu hoạch và bảo quản san thu hoạch. Các cơ sở trên được quản lý và kiểm tra bởi 65 chỉ tiêu của VIETGAP (1.Vùng sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của Nhà nước và địa phương đối với loại cây trồng dự kiến sản xuất; 2. Đã đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh vật, vật lý do vùng sản xuất có thể gây ô nhiễm bẩn đến sản phẩm;…)
Theo Trần Văn Hâu và cộng sự (2009), kết quả điều tra mô hình sản xuất xoài rải vụ theo hướng GAP tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho thấy: Năng suất xoài trái vụ luôn thấp hơn so với xoài chính vụ; Bao trái ở giai đoạn 40 ngày sau khi đậu trái làm giảm đáng kể tỷ lệ bệnh xì mủ trái và giảm 3 lần phun thuốc trong giai đoạn phát triển trai so với không bao trái; Nhà vườn phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây xoài bình quân 11,7 lần/vụ nếu có sử dụng túi bao quả và 14,1 lần/vụ nếu không sử dụng túi bao quả; Ngừng phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây xoài trước khi thu hoạch 30 ngày không ghi nhận dư lượng phun thuốc bảo vệ thực vật trong thịt trái.
Về chuỗi giá trị và chuỗi tiêu thụ xoài:
	Theo Trịnh Đức Trí và cộng sự (2015), kết quả nghiên cứu chuỗi giá trị xoài của tỉnh Tiền Giang đã cho thấy chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở tỉnh Tiền Giang như sau:
	Nhà cung cấp (giống, vật tư)
	
	Nông dân
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bán lẻ /siêu thị
	
	Tiêu dùng nội địa
	

	
	
	
	
	Thương lái
	
	Vựa thu gom
	
	
	Đại lý
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Công ty
	
	
	
	
	
	Xuất khẩu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Theo Luong Ngoc Trung Lap and Nguyen Minh Chau (2015), kết quả nghiên cứu chuỗi giá trị xoài ở vùng Nam Trung bộ đã cho thấy chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở tỉnh Bình Định như sau:


	Nông dân
	
	
	
	Đại lý trong tỉnh
	
	Người bán lẻ trong tỉnh
	
	Người tiêu dùng trong tỉnh

	
	
	Thương lái
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận chuyển
	
	Đại lý ngoài tỉnh
	
	Người bán lẻ ngoài tỉnh
	
	Người tiêu dùng ngoài tỉnh
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Đến hết năm 2016, tổng diện tích xoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khoảng 6.476 ha, trong đó diện tích tập trung ở huyện Cam Lâm là 49,1% (Nguồn: Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016). Để góp phần nâng cao năng suất xoài, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành điều tra và xác định các đối tượng sâu, bệnh hại chính trên cây xoài ở huyện Cam Lâm là: Bệnh thán thư; Sâu đục quả; Ruồi đục quả;… Trên cơ sở đó, Chi cục cũng đã kháng cáo các biện pháp phòng trừ hợp lý. Tương tự, để đa dạng hóa chủng loại giống trong sản xuất, năm 2003, Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Khánh Hòa đã du nhập đánh giá thích nghi và phát triển giống xoài Úc. Trong quá trình đánh giá khả năng thích nghi, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV đã tiến hành theo dõi và không phát hiện đối tượng sâu, bệnh mới phát sinh gây hại trên giống xoài Úc, chủng loại sâu, bệnh chính tương tự như trên giống xoài đang sản xuất đại trà tại địa phương (Canh nông). Ngoài ra, trong thực tiễn sản xuất, các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh và nông hộ cũng đã du nhập và phát triển giống xoài chất lượng cao cát Hòa Lộc.
Để từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả xoài ở tỉnh Khánh Hòa nói chung và huyện Cam Lâm nói riêng, trong thời gian qua các đơn vị chức năng và chuyên môn cũng đã tiến hành các thực nghiệm và kết quả đạt được như sau:
- Về giống: Theo Hồ Huy Cường và cộng sự (2006), trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã và đang trồng 22 giống xoài khác nhau (xoài Canh nông, xoài Ấn Độ, xoài Ấn Độ lai, xoài cát Bồ trắng, xoài cát Bồ xanh, xoài cát Bồ vàng, xoài tượng, xoài Thanh ca, xoài cát mật, xoài cát, xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu, xoài bưởi, xoài sẻ, xoài Namdokmai, xoài Khieusavoi, xoài đá trắng, xoài mú, xoài quéo, xoài nu bồ và xoài bôm). Trong đó, ba giống xoài hiện đang trồng với diện tích lớn và có đặc điểm như sau: 
             + Giống xoài Canh nông: Cây sinh trưởng mạnh, cành mọc ngang, tán tròn, lá dạng dài, phiến lá mỏng, đuôi lá cụt, trọng lượng quả từ 300 - 350 gam, quả dạng thuôn dài, đuôi quả tròn, thịt quả dày từ 26 - 27 mm, tỷ lệ thịt ăn được từ 74 - 76%, thịt quả màu vàng, ít xơ, xơ dài, thịt quả mềm và thô, độ brix từ 15 - 17%, từ khi cây ra hoa đến thu hoạch quả từ 105 - 110 ngày, chịu khô hạn tốt (Nguồn: Giới thiệu các giống cây ăn quả phổ biến ở miền Nam, NXB Nông nghiệp, 2009).
             + Giống xoài Cát Hòa Lộc: Cây sinh trưởng trung bình, cành mọc xiên, tán cây hình dù, lá dạng thuôn dài, bìa lá gơn sóng, đuôi lá nhọn, trọng lượng quả từ 400 - 600 gam, quả dạng thuôn dài, phần gần cuống phình to, đầu quả nhọn và eo quả lõm vào, thịt quả dày từ 28 - 32 mm, tỷ lệ thịt ăn được từ 78 - 80%, thịt quả màu vàng, ít xơ, thịt quả  mịn chắc, vị ngọt thanh, độ brix từ 20 - 22%, từ khi cây ra hoa đến thu hoạch quả từ 110 - 120 ngày, chịu khô hạn tốt (Nguồn: Giới thiệu các giống cây ăn quả phổ biến ở miền Nam, NXB Nông nghiệp, 2009).
             + Giống xoài Úc: Cây sinh trưởng mạnh, cành mọc xiên, tán cây hình dù, lá dạng thuôn dài và rộng, phiến lá dài hơi cong, đuôi lá cụt, bìa lá hơi cong, trọng lượng quả từ 500 - 600 gam, quả dạng tròn, đuôi quả bầu,vỏ quả nhẵn, màu vàng tươi khi chin, thịt quả dày từ 30 - 33 mm, tỷ lệ thịt ăn được từ 82 - 84%, thịt quả màu vàng tươi, ít xơ, thịt quả  mịn chắc, vị ngọt, độ brix từ 18 - 19%, từ khi cây ra hoa đến thu hoạch quả từ 105 - 115 ngày, chịu khô hạn tốt (Nguồn: Giới thiệu các giống cây ăn quả phổ biến ở miền Nam, NXB Nông nghiệp, 2009).
	- Về dinh dưỡng khoáng: Trên đất xám phù sa cổ ở tỉnh Khánh Hòa, kết quả nghiên cứu của Hồ Huy Cường và cộng sự (2009) trên vườn xoài 7 năm tuổi giống Ấn Độ đã cho thấy, bón bổ sung 100 gam P2O5/cây trên nền phân bón chuẩn của tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 thì năng suất xoài bình quân qua 2 năm thực nghiệm không có sự sai khác so với lượng bón bổ sung 200 và 300 gam P2O5/cây, nhưng tăng  61,2% so với không bón bổ sung phân lân. Ngược lại, đối với phân đạm, lượng bón bổ sung 200 gam N/cây đạt năng suất bình quân qua 2 năm thực nghiệm tương đương so với lượng bón bổ sung 300 gam N/cây, nhưng tăng hơn so với lượng bón bổ sung 100 gam N/cây và không bón bổ sung lần lượt là 19,1% và 40,2%.
- Về xử lý ra hoa cho cây xoài: Kết quả nghiên cứu của Hồ Huy Cường và cộng sự (2006) trên giống xoài canh nông ở Khánh Hòa cũng đã cho thấy, khi xử lý Paclobutrazol thì tỷ lệ chồi ra hoa đạt 83,9% và cao hơn so với không xử lý hoặc xử lý KNO3 hay xử lý KNO3 (lần lượt đạt 61,2%, 69,7% và 72,0%), chính vì vậy năng suất khi thu hoạch khi xử lý Paclobutrazol đạt cao hơn 56,9% so với đối chứng.
- Về cải tạo vườn xoài năng suất thấp: Kết quả nghiên cứu của Hồ Huy Cường và cộng sự (2006) cho thấy, trên vườn xoài năng suất thấp dưới 10 năm tuổi, năng suất của biện pháp cải tạo vườn bằng phương pháp ghép cao (ghép ở cành ngọn có đường kính từ 0,8 - 1,2cm) và ghép thấp (đốn cây còn chiều cao từ 1,0 - 1,2m, chờ ra chồi rồi ghép thay giống) đều đạt năng suất cao hơn sơ với đối chứng không ghép thay giống và đáp ứng được chất lượng theo nhu cầu của thị trường (vì thay giống mới). So sánh giữa biện pháp cải tạo vườn bằng phương pháp ghép cao và ghép thấp, sau 21 tháng ghép cải tạo, biện pháp ghép cao cho năng suất cao hơn 89,4% so với ghép thấp và cây xoài không bị tổn thưởng về phần vỏ nơi cưa đốn để ghép cải tạo.
- Về xây dựng và quảng bá tuyên truyền: Để nâng cao giá trị gia tăng của cây xoài ở tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2014 - 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã cùng với huyện Cam Lâm tiến hành điều tra, xây dựng quy định, logo và công bố nhãn hiệu xoài Cam Lâm cho 3 giống xoài Canh nông, cát Hòa Lộc và Úc. Phát huy nhãn hiệu đã công bố cũng như lợi thế của xoài Cam Lâm, Bộ Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Hương xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm thông qua dự án “Ứng dụng Khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất - sơ chế bảo quản - tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị cây xoài ở tỉnh Khánh Hòa” thuộc Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016 - 2025 với thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2020.
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Từ tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước đã cho thấy những biện pháp kỹ thuật của giải pháp khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất xoài như sau:
Lựa chọn giống thích nghi với điều kiện khí hậu của vùng phát triển, thị hiếu của người sử dụng và khả năng chống chịu khá với điều kiện bất lợi của môi trường (hạn hạn, sâu bệnh hại,…);
Trong điều kiện trồng thuần, khoảng cách trồng hợp lý là 5 m x 5 m, 4 m x 6m, 6 m x 6 m (tương ứng với mật độ từ 277 - 400 cây/ha) để khai thác tiềm năng năng suất trong thời kỳ đầu, khi cây chạm tán tiến hành tỉa cây để còn lại mật độ khoảng 100 - 156 cây/ha. Trong điều kiện có trồng xen, khoảng cách trồng ban đầu là 6 m x 8 m, 6 m x 9 m, 10 m x 10m (tương ứng với mật độ 100 - 208 cây/ha);
Tỉa chồi sau thu hoạch kết hợp xử lý Paclobutrazol liều lượng 10 gam ai/m đường kính tán và phun Thioure để giúp xoài ra hoa đồng loạt. Bên cạnh đó, phun bổ sung NAA (10 - 20 ppm) hoặc Borax (500 - 1.000 ppm) để tăng khả năng đậu quả của cây xoài;
Khi nắm bắt được thành phần và thời điểm phát sinh gây hại của các đối tượng sâu, bệnh chính trên cây xoài, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) được xác định là biện pháp phòng trừ hiệu quả nhằm giảm thiểu tổn thất do sâu, bệnh hại trên cây xoài gây ra. Trong đó, để phòng trừ bọ trĩ sử dụng hỗn hợp thuốc Bitadin WP và DC-TronPlus 98.8EC, phòng trừ sâu đục cành và phân dùng thuốc Karate phun vào thời điểm cây ra đọt non và phun liên tục 3 lần, phòng trừ bệnh thán thư sử dụng túi bao quả đối với vườn xoài thấp và sử dụng các loại thuốc Mancozeb, Propineb, Benomyl để phun phòng trừ sớm vào thời điểm bắt đầu ra hoa và kết thúc phun trước khi thu hoạch 20 - 30 ngày,…;
Cây xoài cần cung cấp đủ nước vào các giai đoạn từ khi sau thu hoạch đến trước khi ra hoa 60 - 75 ngày và từ khi hoa nở đến trước khi thu hoạch 14 - 20 ngày, ẩm độ đất bảo hòa của các thời điểm tưới cần đạt từ 50 - 60%, tưới nước tiết kiệm bằng phương pháp tưới nhỏ giọt và kết hợp lịch trình tưới theo mini-pan là phương pháp tưới hợp lý cho vườn xoài trồng ở những vùng khan hiếm nước;
Thời điểm bón phân hợp lý cho cây xoài đã được xác định là sau thu hoạch, khi lá trên chồi mới đã xanh, sau khi đậu trái 3 tuần và sau khi đậu trái 8 - 10 tuần;
Để duy trì và nâng cao chất lượng quả sau thu hoạch cần tiến hành thu hoạch khi da xoài đã láng, mỏ và vai quả đầy đặn, quả chìm lơ lửng trong nước và thu hoạch chừa cuống 5 - 10 cm. Trước khi đóng gói và bảo quản, tiến hành xử lý bằng dung dịch Benomyl 1000 ppm ở trong nước 550C với thời gian 5 phút và tiến hành làm khô bằng quạt, bảo quản ở nhiệt độ 12 - 130C với độ ẩm 85 - 90%.
Bên cạnh những biện pháp kỹ thuật đã được xác định, do khí hậu của từng vùng sản xuất xoài khác nhau nên thành phần và thời điểm xuất hiện gây hại của sâu, bệnh trên cây xoài cũng khác nhau, hơn nữa loại và độ phì đất cũng khác nhau nên yêu cầu dinh dưỡng khoáng đa lượng cũng sẽ khác nhau giữa các vùng. Do vậy, nghiên cứu nắm bắt thành phần và thời điểm xuất hiện gây hại của sâu, bệnh trên cây xoài và đánh giá thiếu hụt dinh dưỡng đạm, lân, kali so với tiêu chuẩn ngành là những yêu cầu cần phải xác định trước khi đề xuất quy trình canh tác xoài hợp lý cho một địa phương, vùng hoặc khu vực.


[bookmark: _Toc529977371]CHƯƠNG 2
[bookmark: _Toc529977372]ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc529977373]2.1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
         Xoài ở huyện Cam Lâm được trồng trên đất xám phù sa cổ (X), đất xám đá macma axit (Xa) và đất đỏ vàng đá macma axit, trong đó diện tích trồng trên đất xám đá macma axit (Xa) chiếm phần lớn. Ngoài ra, tuy trong thực tiễn sản xuất ở huyện Cam Lâm có rất nhiều giống xoài, nhưng 3 giống Canh nông, Cát Hòa Lộc và Úc (giống R2E2) là những giống hiện đang có thị trường tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, tuy có 14 thị trấn/xã trực thuộc huyện Cam Lâm, nhưng trong đó chỉ có 7 xã (Cam Hiệp Bắc, Cam Tân, Suối Tân, Cam Đức, Cam Hòa, Cảm Hải Tây và Cam Thành Bắc) có diện tích xoài trên 200 ha. Do vậy, phạm vi nghiên cứu của đề tài như sau:
     - Về giống: Nghiên cứu trên 3 giống xoài Canh nông, Cát Hòa Lộc và Úc.
     - Về đất: Nghiên cứu trên loại đất xám đá macma axit (Xa).
     - Về phạm vi điều tra hiện trạng: Tại 7 xã (Cam Hiệp Bắc, Cam Tân, Suối Tân, Cam Đức, Cam Hòa, Cảm Hải Tây và Cam Thành Bắc), thời kỳ điều tra là năm 2014 và 2015.
     - Về phạm vi các thí nghiệm và mô hình:
+ Đối với xoài canh nông: Các thí nghiệm được bố trí trên vườn xoài hơn 30 năm tuổi, mật độ 50 cây/ha, trồng trên đất xám đá macma axit (Xa) tại xã Cam Hải Tây. Thời gian thực hiện vụ trái 2015 - 2016 và 2016 - 2017.
+ Đối với xoài cát Hòa Lộc:
    		 Các thí nghiệm được bố trí trên vườn xoài trồng năm 2008, mật độ 240 cây/ha, trồng trên đất xám đá macma axit (Xa) tại xã Cam Tân và Cam Thành Bắc. Thời gian thực hiện vụ trái 2015 - 2016 và 2016 - 2017.
     		 Mô hình được bố trí trên vườn xoài trồng năm 2008, mật độ 240 cây/ha, trồng trên đất xám đá macma axit (Xa) tại xã Cam Thành Bắc. Thời gian thực hiện vụ trái 2017 - 2018.
+ Đối với xoài Úc:
     		 Các thí nghiệm được bố trí trên vườn xoài trồng năm 2008, mật độ 240 cây/ha, trồng trên đất xám đá macma axit (Xa) tại xã Cam Tân và Cam Thành Bắc. Thời gian thực hiện vụ trái 2015 - 2016 và 2016 - 2017.
     		 Mô hình được bố trí trên vườn xoài trồng năm 2008, mật độ 240 cây/ha, trồng trên đất xám đá macma axit (Xa) tại xã Cam Thành Bắc. Thời gian thực hiện vụ trái 2017 - 2018.
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc529977374]2.2.1. Điều tra hiện trạng sản xuất và chuỗi tiêu thụ đối với cây xoài ở Cam Lâm, bao gồm:
- Điều tra hiện trạng sản xuất xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc;
- Điều tra chuỗi tiêu thụ đối với cây xoài ở Cam Lâm.
[bookmark: _Toc529977375]2.2.2. Nghiên cứu bổ sung các biện pháp canh tác để hoàn thiện quy trình canh tác giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc và Úc, bao gồm các thí nghiệm:
- Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón đạm (N) đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc ;
- Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón lân (P2O5) đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc ;
- Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón kali (K2O) đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc;
- Nghiên cứu xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp trên cây xoài ở huyện Cam Lâm;
- Nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả của cây xoài ở huyện Cam Lâm.
[bookmark: _Toc529977376]2.2.3. Xây dựng mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc và cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.
[bookmark: _Toc529977377]2.2.4. Hội nghị tham quan đầu bờ.
[bookmark: _Toc529977378]2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc529977379]2.3.1. Đối với nội dung điều tra hiện trạng sản xuất và chuỗi tiêu thụ đối với cây xoài
* Điều tra hiện trạng sản xuất xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc:
     - Đối tượng điều tra: Các hộ nông dân trực tiếp canh tác xoài.
     - Địa điểm: Tại 7 xã thuộc huyện Cam Lâm (Cam Hiệp Bắc, Cam Tân, Suối Tân, Cam Đức, Cam Hòa, Cam Hải Tây và Cam Thành Bắc).
     - Qui mô điều tra: 210 phiếu (30 hộ/xã x 7 xã).
     - Nội dung điều tra: Giống, nhóm đất, tuổi vườn, phương thức canh tác (trồng thuần hay xen canh, đối tượng xen canh), qui mô canh tác hộ, sản lượng thu hoạch/năm, diễn biến về sản lượng thu hoạch/năm, mật độ và khoảng cách trồng, lượng và loại phân bón đầu tư (đa lượng, trung lượng, vi lượng, hữu cơ), phương thức bón phân, tỉa cành tạo tán, sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ, nguồn nước tưới, phương thức tưới nước, những khó khăn nông hộ gặp phải trong sản xuất xoài.
* Điều tra chuỗi tiêu thụ đối với cây xoài ở Cam Lâm:
     - Đối tượng điều tra: Các hộ nông dân, thương lái và đại lý kinh doanh xoài, công ty.
     - Địa điểm: Địa bàn huyện Cam Lâm và ngoài tỉnh nếu liên quan đến xoài Cam Lâm.
     - Qui mô điều tra: 120 phiếu.
     - Nội dung điều tra: Các cấp phân loại xoài của nông hộ sản xuất và thương lái, đại lý, công ty của 3 giống xoài cát Hòa Lộc, Úc và canh nông; Chuỗi chu chuyển từ người sản xuất đến người sử dụng trong và ngoài tỉnh; Phương thức bảo quản xoài sau thu hoạch của nông hộ và người kinh doanh; Biến động giá và lượng quả thu hoạch trong vụ xoài; Những khó khăn nông hộ, thương lái, đại lý, công ty gặp phải trong bảo quản và tiêu thụ xoài.
* Phương pháp điều tra:
     - Lập phiếu điều tra để thu thập thông tin từ các hộ sản xuất, thương lái, đại lý, công ty.
     - Phương pháp phân tầng để lựa chọn nông hộ, thương lái, đại lý, công ty điều tra.
     - Sử dụng phương pháp điều tra nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân để thu thập thông tin.
     - Sử dụng phương pháp phỏng vấn người am hiểu (KIP) để rà soát thông tin đã điều tra.
     - Phân tích số liệu điều tra theo phương pháp thống kê thông qua sự hỗ trợ của chương trình máy tính Excel.
[bookmark: _Toc529977380]2.3.2. Đối với nội dung nghiên cứu bổ sung các biện pháp canh tác để hoàn thiện quy trình canh tác giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc và Úc
* Đối với các thí nghiệm về xác định lượng thiếu hụt phân đạm, lân và kali:
     - Các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp, dung lượng mẫu 1 cây/lặp.
     - Số liệu nghiên cứu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của Gomez thông qua chương trình máy tính IRRISTAT và Statistix 8.2. 
     - Quy mô thí nghiệm:
+ Thí nghiệm về thiếu hụt phân đạm: 120 cây tương ứng với 1,2 ha (5 công thức x 4 lặp x 1 cây/lặp x 2 điểm x 3 đối tượng = 120 cây).
+ Thí nghiệm về thiếu hụt phân lân: 120 cây tương ứng với 1,2 ha (5 công thức x 4 lặp x 1 cây/lặp x 2 điểm x 3 đối tượng = 120 cây).
+ Thí nghiệm về thiếu hụt phân kali: 120 cây tương ứng với 1,2 ha (5 công thức x 4 lặp x 1 cây/lặp x 2 điểm x 3 đối tượng = 120 cây).
     - Các công thức thí nghiệm:
         + Thí nghiệm xác định thiếu hụt phân đạm:

	Công thức
	Giống
	Lượng phân bón
	Ghi chú

	F(N) 1
	
	Nền + 0 gam N/cây
	Nền: (70 g N + 50 g P2O5 + 70 g K2O)/cây x tuổi cây

Theo tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001

	F(N) 2
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 150 gam N/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 720 gam N/cây
	

	F(N) 3
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 300 gam N/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 1.440 gam N/cây
	

	F(N) 4
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 450 gam N/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 2.160 gam N/cây
	

	F(N) 5
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 600 gam N/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 2.880 gam N/cây
	


Ghi chú: Vì vườn xoài cát Hòa Lộc và Úc đã khép tán với mật độ là 240 cây/ha và vườn xoài canh nông cũng đã khép tán ở mật độ 50 cây/ha, do vậy lượng phân đạm bón bổ sung cho từng cây xoài canh nông = (lượng cần bón bổ sung theo xoài Hòa Lộc hoặc Úc x 240)/50.    
+ Thí nghiệm xác định thiếu hụt phân lân:
	Công thức
	Giống
	Lượng phân bón
	Ghi chú

	F(P) 1
	
	Nền + 0 gam P2O5/cây
	Nền: (70 g N + 50 g P2O5 + 70 g K2O)/cây x tuổi cây

Theo tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001

	F(P) 2
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 100 gam P2O5/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 480 gam P2O5/cây
	

	F(P) 3
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 200 gam P2O5/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 960 gam P2O5/cây
	

	F(P) 4
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 300 gam P2O5/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 1.440 gam P2O5/cây
	

	F(P) 5
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 400 gam P2O5/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 1.920 gam P2O5/cây
	


Ghi chú: Vì vườn xoài cát Hòa Lộc và Úc đã khép tán với mật độ là 240 cây/ha và vườn xoài canh nông cũng đã khép tán ở mật độ 50 cây/ha, do vậy lượng phân đạm bón bổ sung cho từng cây xoài canh nông = (lượng cần bón bổ sung theo xoài Hòa Lộc hoặc Úc x 240)/50.    
+ Thí nghiệm xác định thiếu hụt phân kali:
	Công thức
	Giống
	Lượng phân bón
	Ghi chú

	F(K) 1
	
	Nền + 0 gam K2O/cây
	Nền: (70 g N + 50 g P2O5 + 70 g K2O)/cây x tuổi cây

Theo tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001

	F(K) 2
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 150 gam K2O/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 720 gam K2O/cây
	

	F(K) 3
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 300 gam K2O/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 1.440 gam K2O/cây
	

	F(K) 4
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 450 gam K2O/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 2.160 gam K2O/cây
	

	F(K) 5
	Hòa Lộc, Úc
	Nền + 600 gam K2O/cây
	

	
	Canh nông
	Nền + 2.880 gam K2O/cây
	


Ghi chú: Vì vườn xoài cát Hòa Lộc và Úc đã khép tán với mật độ là 240 cây/ha và vườn xoài canh nông cũng đã khép tán ở mật độ 50 cây/ha, do vậy lượng phân đạm bón bổ sung cho từng cây xoài canh nông = (lượng cần bón bổ sung theo xoài Hòa Lộc hoặc Úc x 240)/50.
* Đối với nội dung xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp trên cây xoài ở huyện Cam Lâm:
     - Các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp, dung lượng mẫu 1 cây/lặp.
     - Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của Gomez thông qua chương trình máy tính IRRISTAT và Statistix 8.2.
     - Quy mô thí nghiệm: 96 cây tương ứng với 0,96 ha (4 công thức x 4 lặp x 1 cây/lặp x 2 điểm x 3 đối tượng = 96 cây).
     - Các công thức thí nghiệm:
	Công thức
	Biện pháp
	Lượng phân bón

	P 1 (đc)
	Phòng trừ sâu, bệnh hại theo nông hộ, cụ thể:
- Tỉa cành sâu bệnh và cành vượt sau thu hoạch;
- Phun phòng thuốc BVTV gốc hóa học (hiện có bán tại các cữa hàng vật tư nông nghiệp ở địa phương) vào các thời điểm sau tỉa cành và bấm ngọn, ra đọt và lá non, ra phát hoa, quả non;
- Phun thuốc BVTV gốc hóa học để trừ bệnh thán thư sau các cơn mưa bất thường và bọ trĩ khi phát hiện ở các thời kỳ lá non, ra phát hoa, quả non và quả đang phát triển (ngường phun thuốc 15 trước khi thu hoạch).
	Nền: (70 g N + 50 g P2O5 + 70 g K2O)/cây x tuổi cây
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	P 2
	Biện pháp canh tác hợp lý + Biện pháp cơ học + Thuốc BVTV - 100% nguồn gốc hóa học, cụ thể:
- Tỉa cành sâu bệnh và cành vượt sau thu hoạch;
- Phun phòng thuốc BVTV gốc hóa học có chọn lọc vào các thời điểm sau tỉa cành và bấm ngọn (sử dụng Ridomil Gold 68WG để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh), ra đọt và lá non (sử dụng Actara 25WG để phòng sâu hại và Antracol 70WP để phòng thán thư), ra phát hoa (sử dụng Confidor 100SL để phòng sâu hại và Amistar 250SC để phòng thán thư), quả non (sử dụng Radiant 60SC để phòng bọ trĩ và Antracol 70WP để phòng thán thư);
- Phun thuốc BVTV gốc hóa học để trừ bệnh thán thư sau các cơn mưa bất thường (sử dụng Amistar 250SC), bọ trĩ khi phát hiện ở các thời kỳ lá non, ra phát hoa, quả non và quả đang phát triển (sử dụng Confidor 100SL) và ngừng phun thuốc BVTV trước khi thu hoạch 40 ngày;
- Trước khi thu hoạch 45 ngày tiến hành phun Aliette 800WG để phòng bệnh thối trái.
- Đối với xoài cát Hòa Lộc, sau đậu quả 45 ngày tiến hành phun phòng Radiant 60SC và Aliette 800WG, sau đó tiến hành bao trái bằng túi chuyên dùng của Việt Nam sản xuất (không tiến hành bao trái đối với giống xoài Úc và canh nông).   
	

	P 3
	Biện pháp canh tác hợp lý + Biện pháp cơ học + Thuốc BVTV - 50% nguồn gốc hóa học và 50% nguồn gốc sinh học, cụ thể:
- Tỉa cành sâu bệnh và cành vượt sau thu hoạch;
- Phun phòng thuốc BVTV vào thời điểm sau tỉa cành và bấm ngọn (sử dụng thuốc gốc hóa học Ridomil Gold 68WG để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh), ra đọt và lá non (sử dụng thuốc gốc sinh học CNX-RS để phòng sâu hại và Elicitor 250 để phòng thán thư), ra phát hoa (sử dụng thuốc gốc hóa học Confidor 100SL để phòng sâu hại và Amistar 250SC để phòng thán thư), quả non (sử dụng thuốc gốc sinh học CNX-RS để phòng sâu hại và Elicitor 250 để phòng thán thư);
- Phun thuốc BVTV để trừ bệnh thán thư sau các cơn mưa bất thường (sử dụng thuốc gốc hóa học Amistar 250SC vào thời điểm cây ra phát hoa, quả đang phát triển và thuốc gốc sinh học Elicitor 250 vào thời điểm cây ra lá non, quả non), phun thuốc trừ bọ trĩ khi phát hiện (sử dụng thuốc gốc hóa học Confidor 100SL vào thời điểm cây ra phát hoa, quả đang phát triển và thuốc gốc sinh học CNX-RS vào thời điểm cây ra lá non, quả non), ngừng phun thuốc BVTV trước khi thu hoạch 40 ngày;
- Đối với xoài cát Hòa Lộc, sau đậu quả 45 ngày tiến hành phun phòng CNX-RS và Elicitor 250, sau đó tiến hành bao trái bằng túi chuyên dùng của Việt Nam sản xuất (không tiến hành bao trái đối với giống xoài Úc và canh nông).  
	

	P 4
	Biện pháp canh tác hợp lý + Biện pháp cơ học + Thuốc BVTV - 100% nguồn gốc sinh học, cụ thể:
- Tỉa cành sâu bệnh và cành vượt sau thu hoạch;
- Phun phòng thuốc BVTV vào thời điểm sau tỉa cành và bấm ngọn (sử dụng thuốc Elicitor 250 để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh), ra đọt và lá non, ra phát hoa và quả non (sử dụng thuốc gốc sinh học CNX-RS để phòng sâu hại và Elicitor 250 để phòng thán thư);
- Phun thuốc BVTV để trừ bệnh thán thư và bọ trĩ sau các cơn mưa bất thường (sử dụng thuốc gốc sinh học CNX-RS để phòng sâu hại và Elicitor 250 để phòng thán thư  vào thời điểm cây ra lá non, ra phát hoa, quả non và quả đang phát triển), ngừng phun thuốc BVTV trước khi thu hoạch 40 ngày;
- Đối với xoài cát Hòa Lộc, sau đậu quả 45 ngày tiến hành phun phòng CNX-RS và Elicitor 250, sau đó tiến hành bao trái bằng túi chuyên dùng của Việt Nam sản xuất (không tiến hành bao trái đối với giống xoài Úc và canh nông).  
	



     - Điều tra thành phần, mức độ phổ biến, tỷ lệ hại, của sâu, bệnh trong thí nghiệm theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-38:2010/BNNPTNT. Cụ thể:
+ Đối tượng điều tra: sâu, bệnh hại xuất hiện.
+ Thời điểm điều tra: Cây ra lộc từ sau khi thu hoạch đến trước ra hoa, phân hóa mầm hoa, hoa nở, trái non và quả trưởng thành.
+ Phương thức điều tra:
      Xoài cát Hòa Lộc và Úc: Điều tra 96 lá/cây (24 lá/hướng x 4 hướng) và 32 phát hoa hoặc quả (8 phát hoa hoặc quả/hướng x 4 hướng);
      Xoài canh nông: Điều tra 192 lá/cây (48 lá/hướng x 4 hướng) và 64 phát hoa hoặc quả (16 phát hoa hoặc quả/hướng x 4 hướng).  
+ Tiêu chí đánh giá: Tỷ lệ hại, được tính theo công thức:
                                       Tỷ lệ hại (%) =   [image: ]  x  100
(Trong đó: a là số lá, chồi hoặc quả bị hại; N là tổng số là số lá, chồi hoặc quả điều tra)
* Đối với nội dung xác định ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả của cây xoài ở huyện Cam Lâm:
     - Các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp, dung lượng mẫu 1 cây/lặp.
     - Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của Gomez thông qua chương trình máy tính IRRISTAT và Statistix 8.2.
     - Quy mô thí nghiệm: 216 cây tương ứng với 2,1 ha (9 công thức x 4 lặp x 1 cây/lặp x 2 điểm x 3 đối tượng = 216 cây).
     - Các công thức thí nghiệm: Trong thực tế, nông hộ sử dụng Thiourea để kích thích cho xoài ra hoa, do vậy ngoài các công thức sử dụng KNO3 để kích thích xoài ra hoa như trong thuyết minh đã phê duyệt, đề tài bố trí thêm 4 công thức sử dụng Thiourea để kích thích cho xoài ra hoa nhằm mục tiêu để so sánh làm cơ sở đúc kết quy trình. Cụ thể các công thức thí nghiệm như sau:   
	Công thức
	Biện pháp
	Lượng phân bón

	H1 (đc)
	Xử lý nước lã vào thời điểm lá chồi 45 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày. 
	Nền: (70 g N + 50 g P2O5 + 70 g K2O)/cây x tuổi cây

Theo tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001

	H2
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 15 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 1 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun KNO3 để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H2b
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 15 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 1 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun Thiourea để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H3
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 30 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá trên đợt đọt thứ 1 đã phát triển đầy đủ và lá đã già, màu xanh đậm) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun KNO3 để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H3b
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 30 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá trên đợt đọt thứ 1 đã phát triển đầy đủ và lá đã già, màu xanh đậm) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun Thiourea để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H4
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 45 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun KNO3 để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H4b
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 45 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun Thiourea để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H5
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 60 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đã già, màu xanh đậm) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun KNO3 để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H5b
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 60 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đã già, màu xanh đậm) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun Thiourea để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	



* Tiêu chí phân loại xoài loại 1 (theo chủ vựa và nông hộ sản xuất):
     - Đối với xoài canh nông: Khối lượng quả ≥ 0,3 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại và mủ xoài.
     - Đối với xoài cát Hòa Lộc: Khối lượng quả ≥ 0,4 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại và mủ xoài.
     - Đối với xoài Úc: Khối lượng quả ≥ 0,6 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại và mủ xoài.
* Các chỉ tiêu theo dõi: 
     - Đối với các thí nghiệm xác định lượng thiếu hụt đạm, lân và kali: Số quả thu hoạch/cây, khối lượng trung bình quả, tỷ lệ quả loại 1, năng suất quả/ha và tỷ suất lợi nhuận của phân bón (Lợi nhuận của phân bón gia tăng/Chi phí gia tăng của phân bón).
     - Đối với thí nghiệm xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: Chủng loại và tỷ lệ gây hại của các loại sâu, bệnh hại xuất hiện, số quả thu hoạch/cây, khối lượng trung bình quả, tỷ lệ quả loại 1, năng suất quả/ha, năng suất quả loại 1 và hiệu quả kinh tế.  
     - Đối với thí nghiệm ảnh hưởng của Paclobutrazol: Tỷ lệ chồi ra hoa, số quả thu hoạch/cây, khối lượng trung bình quả, tỷ lệ quả loại 1, năng suất quả/ha, năng suất quả loại 1 và hiệu quả kinh tế.
* Kỹ thuật canh tác sử dụng trong các thí nghiệm:
     - Tỉa cành và bấm ngọn:
Sau khi thu hoạch tiến hành tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh hại, cành vô hiệu bên trong tán cây và bấm ngọn chừa 4 - 5 lá ở đọt thứ nhất (cơi thứ nhất) của cành cho quả. Thời điểm tỉa cành và bấm ngọn cho từng giống như sau:
	+ Giống xoài Úc: Cuối tháng 4 hàng năm tiến hành tỉa cành và bấm ngọn, vì chủ vườn bố trí thời điểm thu hoạch từ tháng 3 - 4;
	+ Giống xoài cát Hòa Lộc: Trung tuần tháng 12 hàng năm tiến hành tỉa cành và bấm ngọn, vì chủ vườn bố trí thời điểm thu hoạch từ tháng 7 - 8;
	+ Giống canh nông: Cuối tháng 6 hàng năm tiến hành tỉa cành vì thời điểm thu hoạch chính vụ từ tháng 5 - 6 và không bấm ngọn vì cây cao quá nên không thể thực hiện được.
     - Lượng phân bón và phương thức bón:
	+ Lượng phân bón vô cơ được thực hiện theo các công thức thí nghiệm đối với thí nghiệm phân bón, các thí nghiệm còn lại được thực hiện như đã trình bày ở phần công thức thí nghiệm. Lượng phân chuồng là 6 tấn/ha (tương đương 25 kg/cây đối với xoài Úc, cát Hòa Lộc và 120 kg/cây đối với xoài canh nông);
+ Phương thức bón: Bón lần 1 vào thời điểm tỉa cành sau thu hoạch với lượng 60% N, 60% P2O5 và 40% K2O; Bón lần 2 vào thời điểm các lá trên chồi mới đã xanh (bón chuẩn bị cho xoài ra hoa) với lượng 40% P2O5 và 30% K2O; Bón lần 3 vào thời điểm 3 tuần sau khi đậu trái với lượng 20% N và 15% K2O; Bón lần 4 vào thời điểm thời điểm 8 - 10 tuần sau khi đậu trái với lượng 20% N và 15% K2O.
     - Tưới nước:
	+ Đối với xoài canh nông: Chỉ tiến hành tưới vào thời điểm xử lý paclobutrazol và các lần bón phân, nguyên nhân nguồn nước không đảm bảo;
	+ Đối với xoài Úc và cát Hòa Lộc, lịch trình tưới như sau:
	      Sau khi tỉa cành, bấm ngọn và kết hợp bón phân lần 1 cho đến khi xử lý paclobutrazol: Tiến hành tưới định kỳ 3 ngày/lần và lượng nước tưới ngang mép bồn (khoảng 40 - 50 lít/cây);
	      Sau khi sử lý paclobutrazol: Tiến hành tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần.
	      Sau đó tiến hành xiếc nước cho đến khi lá trên đợt đọt thứ hai chuyển màu xanh đậm (khoảng 15 ngày) thì tiến hành tưới nước với định kỳ 3 ngày/lần (ngoài trừ những thời điểm mưa thì không tưới), tưới ngang mép bồn cho đến thời điểm trước thu hoạch 10 ngày.
     - Xử lý paclobutrazol:
	+ Đối với thí nghiệm về ảnh hưởng của Paclobutrazol:
      Thời điểm và lượng xử lý (60 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc - tương đương 9 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây; 130 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài canh nông - tương đương 19,5 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây) theo các công thức thí nghiệm;
      Phương thức xử lý: Hòa tan Atomin 15WP vào nước với tỷ lệ 0,6 gam/8 lít nước và tưới đều trên bồn cây xoài, sau đó tiến hành tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần và xiếc nước liên tục trong 15 ngày tiếp theo;
      Sau 60 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun 2 lần phân bón lá MKP (0-52-34) để tạo mầm, mỗi lần phun cách nhau 5 ngày, phun ướt đẫm cả 2 mặt lá;
      Sau 70 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun chế phẩm kích thích ra hoa đồng loạt: Phun KNO3 1,5% 2 lần qua lá, mỗi lần cách nhau 5 ngày đối với các công thức thí nghiệm theo thuyết minh; và phun Thiourea 0,5% 2 lần qua lá, mỗi lần cách nhau 5 ngày đối với các công thức thí nghiệm bổ sung (Thiourea được cung cấp thông quan chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).
	+ Đối với các thí nghiệm còn lại:
      Thời điểm xử lý Paclobutrazol là khi lá trên đợt đọt thứ hai (cơi thứ hai) đã phát triển tối đa về kích thước và màu lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh chuối non (khoảng 45 ngày tính từ khi chồi nách ra lộc đối với giống xoài cát Hòa Lộc và canh nông; khoảng 50 ngày đối với xoài Úc).
      Lượng xử lý (100 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc - tương đương 15 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây; 130 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài canh nông - tương đương 19,5 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây);
      Phương thức xử lý: Đối với xoài canh nông, hòa tan Atomin 15WP vào nước với tỷ lệ 0,6 gam/8 lít nước và tưới đều trên bồn cây xoài, sau đó tiến hành tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần và xiếc nước liên tục trong 15 ngày tiếp theo; Đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc, dùng bàn chải sắt cạo vỏ quanh gốc từ mặt đất lên khảng 15 - 20 cm và khét mương xung quanh gốc với chiều sâu 10cm, hòa tan Atomin 15WP vào nước với tỷ lệ 0,6 gam/8 lít nước và tưới đều từ phần gốc đã cạo vỏ, sau khi tưới nước chảy xuống hết mương quanh gốc tiến hành lấp đất và tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần và xiếc nước liên tục trong 15 ngày tiếp theo;  
      Sau 60 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun 2 lần phân bón lá 10 N - 60 P2O5 - 10 K2O + TE để tạo mầm , mỗi lần phun cách nhau 5 ngày, phun ướt đẫm cả 2 mặt lá;
      Sau 70 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun kích thích ra hoa đồng loạt bằng Thiourea 0,5% 2 lần qua lá, mỗi lần cách nhau 5 ngày đối với các công thức thí nghiệm bổ sung (Thiourea được cung cấp thông quan chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).
     - Phòng trừ sâu, bệnh hại:
	+ Đối với thí nghiệm về xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: Việc phòng trừ sâu, bệnh hại theo các công thức thí nghiệm.
	+ Đối với các thí nghiệm còn lại:
	      Thời điểm sau thu hoạch: Sau khi tỉa cành và bấm ngọn, tiến hành phun Ridomil Gold 68WG (hàm lượng hoạt chất Metalaxyl M là 40 g/lít và Mancozeb là 640 g/lít) để ngặn chặn nấm bệnh xâm nhập hại cây trồng; 
      Thời điểm cây ra đọt và lá non (đợt đọt còn gọi là cơi thứ nhất và thứ 2): Tiến hành phun phòng sâu cắt lá (Deporaus marginatus), bọ trĩ (Scirtothrips dorsalis Hood) và bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides). Sử dụng thuốc Actara 25WG (hoạt chất Thiamethoxam là 250 g/kg) và Confidor 100SL (hàm lượng hoạt chất Imidacloprid là 100 g/lít) để phun luân phiên, đối với bệnh thán thư sử dụng thuốc Antracol 70WP (hàm lượng hoạt chất Propineb là 700 g/kg) và Amistar 250SC (hàm lượng hoạt chất Azoxystrobin là 250 g/lít) để phun luân phiên. Sau khi phun phòng nếu gặp thời tiết mưa thì tiến hành phun phòng trở lại. 
      Thời điểm cây ra hoa: Tiến hành phun phòng sâu cắt lá và bệnh thán thư bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật như đã nêu ở thời điểm cây ra đọt và lá non. Riêng bọ trĩ thì tiến hành phun phòng bằng thuốc Radiant 60SC (hoạt chất Spinetoram).  
      Thời điểm đậu trái rớt nhụy, 15 ngày sau đậu trái (quả bằng trứng cá) và 30 ngày sau đậu quả: Không tiến hành phun phòng thuốc bảo vệ thực vật, ngoại trừ gặp thời tiết mưa bất thường thì tiến hành phun phòng bệnh thán thư vào thời gian gần tối bằng thuốc Antracol 70WP hoặc Ridomil Gold 68WG. Nếu bọ trĩ xuất hiện (2 - 3 con/chồi hoa) thì tiến hành phun trừ bằng thuốc Confidor 100SL hoặc Radiant 60SC. Phun trừ sâu đục trái khi phát hiện bằng thuốc Karate 2.5EC (hàm lượng hoạt chất Lambda-Cyhalothrin là 25 g/lít) hoặc Dupont Prevathon 5SC (hàm lượng hoạt chất Chlorantraniliprole là 35%).
      Thời điểm 45 ngày sau đậu quả đến trước thu hoạch 40 ngày: Đối với xoài cát Hòa Lộc, tiến hành phun phòng thuốc trừ bệnh Aliette 800 WG (hàm lượng hoạt chất Fosetyl Aluminium là 800 g/kg), sau đó tiến hành bao quả bằng túi bao của Đài Loan cho đến khi thu hoạch. Đối với xoài canh nông và Úc tiến hành phun phòng bệnh thán thư khi gặp mưa bất thường, phòng bọ trĩ khi phát hiện và trước thu hoạch 15 ngày tiến hành phun phòng bệnh thối trái bằng thuốc phun phòng thuốc trừ bệnh Aliette 800 WG.
     - Tỉa quả:
	+ Khi quả bằng ngón tay cái, tiến hành tỉa bỏ những quả hình dạng không bình thường và có vết sâu, bệnh hại, chỉ để lại 1 quả/chồi quả, hạn hữu mới để 2 quả/chồi quả đối với những vùng tán lá có chồi quả quá ít.  
     - Thu hoạch và phân loại:
	+ Thu hoạch: Khi da quả xoài láng và vai xung quanh cuống quả đầy đặn tiến hành thu hoạch (ở trạng thái này, khi bỏ quả xoài vào chậu nước thì quả xoài sẽ không nổi mà lơ lửng trong nước), thu hoạch lúc trời mát, thu hoạch để cuống dài từ 5 - 10 cm nhằm hạn chế hiện tượng chảy nhựa dính vào quả, quay ngược đầu lại để cho nhựa khô trước khi bao giấy cho vào thùng trước khi chuyển đến vựa thu gom, tuyệt đối không để quả sau thu hoạch tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.
	+ Phân loại quả:
      Đối với xoài canh nông: Tách quả loại 1 là quả có khối lượng ≥ 0,3 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại cũng như mủ xoài; Tách quả đẹt, dị dạng và có vết sâu, bệnh hại để loại bỏ (xoài bia), số còn lại là xoài loại 2;
      Đối với xoài cát Hòa Lộc: Tách quả loại 1 là quả có khối lượng quả ≥ 0,4 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại cũng như mủ xoài; Tách quả đẹt, dị dạng và có vết sâu, bệnh hại để loại bỏ (xoài bia), số còn lại là xoài loại 2;
      Đối với xoài Úc: Tách quả loại 1 là quả có khối lượng quả ≥ 0,6 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại cũng như mủ xoài; Tách quả đẹt, dị dạng và có vết sâu, bệnh hại để loại bỏ (xoài bia), số còn lại là xoài loại 2. 
[bookmark: _Toc529977381]2.3.3. Đối với nội dung xây dựng mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc và cát Hòa Lộc  
     - Quy mô thực hiện: 1,5 ha (1,0 ha xoài Úc và 0,5 xoài cát Hòa Lộc).
     - Phương pháp thực hiện: Mô hình được thực hiện trên vườn xoài Úc có quy mô là 1,5 ha và vườn xoài cát Hòa Lộc có quy mô là 1,0 ha. Trên vườn xoài Úc được chia thành 2 khối, trong đó một khối sử dụng để bố trí mô hình (quy mô là 1,0 ha) thông qua việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài cũng như kế thừa các kết quả đã có (chi tiết kỹ thuật canh tác của mô hình trình bày bên dưới) và khối còn lại bố trí đối chứng được canh tác theo kinh nghiệm của nông hộ. Tương tự, trên vườn xoài cát Hòa Lộc cũng chia thành 2 khối, trong đó một khối sử dụng để bố trí mô hình (quy mô là 0,5 ha) thông qua việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài cũng như kế thừa các kết quả đã có (chi tiết kỹ thuật canh tác của mô hình trình bày bên dưới) và khối còn lại bố trí đối chứng được canh tác theo kinh nghiệm của nông hộ.
     - Kỹ thuật canh tác sử dụng để xây dựng mô hình:
+ Ứng dụng các kết quả của đề tài:
      Lượng phân vô cơ đầu tư: Lượng phân đạm đầu tư cho mô hình là 1.000 gam N/cây (70 gam/cây x 10 năm tuổi + 300 gam từ lượng thiếu hụt); Lượng phân lân đầu tư cho mô hình là 700 gam P2O5/cây (50 gam/cây x 10 năm tuổi + 200 gam từ lượng thiếu hụt); Lượng phân kali đầu tư cho mô hình là 850 gam N/cây (70 gam/cây x 10 năm tuổi + 150 gam từ lượng thiếu hụt);
      Biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại: Ứng dụng đồng bộ các biện pháp về canh tác hợp lý + cơ học + thuốc BVTV nguồn gốc hóa học nằm trong danh mục cho phép sử dụng. Cụ thể: Tỉa cành sâu bệnh và cành vượt sau thu hoạch; Phun phòng thuốc BVTV gốc hóa học có chọn lọc vào các thời điểm sau tỉa cành và bấm ngọn (sử dụng Ridomil Gold 68WG để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh), ra đọt và lá non (sử dụng Actara 25WG để phòng sâu hại và Antracol 70WP để phòng thán thư), ra phát hoa (sử dụng Confidor 100SL để phòng sâu hại và Amistar 250SC để phòng thán thư), quả non (sử dụng Radiant 60SC để phòng bọ trĩ và Antracol 70WP để phòng thán thư); Phun thuốc BVTV gốc hóa học để trừ bệnh thán thư sau các cơn mưa bất thường (sử dụng Amistar 250SC), bọ trĩ khi phát hiện ở các thời kỳ lá non, ra phát hoa, quả non và quả đang phát triển (sử dụng Confidor 100SL) và ngừng phun thuốc BVTV trước khi thu hoạch 40 ngày; Trước khi thu hoạch 45 ngày tiến hành phun Aliette 800WG để phòng bệnh thối trái. Riêng xoài cát Hòa Lộc, sau đậu quả 45 ngày tiến hành phun phòng Radiant 60SC và Aliette 800WG, sau đó tiến hành bao trái bằng túi chuyên dùng của Việt Nam sản xuất và không phun thuốc BVTV cho đến khi thu hoạch xong.
      Biện pháp xử lý ra hoa: Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán) vào thời điểm lá chồi 15 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 1 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) đối với xoài cát Hòa Lộc và vào thời điểm lá chồi 45 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) đối với xoài Úc + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun Thiourea để kích thích ra hoa vào thời điểm 80 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol.
+ Kế thừa các kết quả đã có:
      Ứng dụng phương pháp tưới nhỏ giọt với ống tưới nhỏ giọt quanh gốc có chiều dài 10m, ống dẫn nước PVC dọc theo hàng xoài có đường kính 20mm, công suất máy bơm 1,5HP và thời gian tưới: Giai đoạn tỉa cành và bấm ngọn là 100 phút/ngày; Giai đoạn xử lý Paclobutrazol là 50 phút/ngày; Giai đoạn phát triển chồi sau khi xử lý Paclobutrazol là 80 phút/ngày; Giai đoạn tạo mầm là 80 phút/ngày; Giai đoạn ra hoa là 100 phút/ngày; Giai đoạn đậu quả là 140 phút/ngày và dừng tưới nước trước khi thu hoạch 10 ngày.
      Ứng dụng biện pháp bao quản bằng màng Chitosan: Sau khi thu hoạch và nhựa trên cuống quả đã khô, dùng khăn lau sạch quả và nhúng vào dung dịch Chitosan với thời gian là 2 phút, lấy ra và để khô tự nhiên, sau đó tiến hành bảo quản trong điều kiện nhiệt độ phòng hoặc kho lạnh. Dung dịch Chitosan được pha như sau: Hòa tan 1,0 kg bột Chitosan vào 5 lít nước và khuấy đều; Song song tiến hành hòa tan 300 ml axit axetic đậm đặc vào 5 lít nước; Sau đó hòa tan dung dịch axit axetic vào dung dịch Chitosan đã hòa tan phía trên và khuấy đều trong 48 giờ; Sau 48 giờ bổ sung thêm 10 lít nước và đây là dung dịch Chitosan gốc; Để bảo quản sau thu hoạch, tiến hành lấy 1 lít dung dịch Chitosan gốc hòa tan vào 10 lít nước để làm dung dịch nhúng quả.        
     - Các chỉ tiêu theo dõi: Năng suất mô hình (tấn/ha), hiệu quả kinh tế, phương thức và thời gian bảo quản, phân tích chất lượng quả [tỷ lệ thịt/trái (%), độ Brix (%), độ axít (%), vitamin C (mg/kg), vitamin A (mg/kg)], tồn dư vi sinh vật gây bệnh (Coliform và E.coli), tồn dư kim loại nặng (Pb và As) và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (gốc Clor hữu cơ, Cúc hữu cơ và lân hữu cơ).
     - Phân tích hiệu quả kinh tế: Sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả đối với cây trồng thông qua các chỉ tiêu sau: Tổng giá trị thu nhập(GR) = năng suất x giá bán; Tổng chi phí lưu động(TVC) = chi phí vật tư + chi phí lao động + chi phí năng lượng + lãi suất vốn đầu tư; Lợi nhuận(RVAC) = GR - TVC; Tỷ suất lãi so với vốn đầu tư = RVAC/TVC.
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* Diễn biến diện tích và năng suất xoài ở huyện Cam Lâm từ 2012 - 2016:


(Nguồn: Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016) 
[bookmark: _Toc529972033]Đồ thị 3.1. Diễn biến diện tích xoài ở tỉnh Khánh Hòa và huyện Cam Lâm từ năm 2012 – 2016

Theo Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016, diện tích xoài ở tỉnh Khánh Hòa tăng dần từ 6.599 ha trong năm 2012 lên 7.280 ha trong năm 2016 (tương ứng diện tích tăng trưởng bình quân là 170,3 ha/năm), trong đó diện tích xoài ở huyện Cam Lâm chiếm từ 44,4 - 49,1% so với tổng diện tích xoài của tỉnh Khánh Hòa và tăng dần từ 2.931 ha trong năm 2012 lên 3.573 ha trong năm 2016 (tương ứng diện tích tăng trưởng bình quân là 160,5 ha/năm). Đặc biệt trong giai đoạn 2012 - 2016, diện tích xoài tăng trưởng bình quân năm của huyện Cam Lâm chiếm 94,3% so với diện tích xoài tăng trưởng bình quân năm của toàn tỉnh (160,5 ha/170,3 ha). Từ số liệu thống kê nêu trên đã khẳng định Cam Lâm là vùng xoài hàng hóa tập trung và trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa (Đồ thị 3.1).


(Nguồn: Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016)
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	Ngược lại, năng suất xoài bình quân trong giai đoạn 2012 - 2016 ở tỉnh Khánh Hòa lại theo chiều hướng giảm dần từ 6,77 tấn/ha trong năm 2012 xuống 6,42 tấn/ha trong năm 2016. Mặc dù năng suất bình quân xoài ở huyện Cam Lâm luôn cao hơn và đạt từ 114,6 - 129,5% so với năng suất bình quân toàn tỉnh, tuy nhiên năng suất cũng có xu hướng giảm dần từ 8,77 tấn/ha trong năm 2012 xuống 7,36 tấn/ha trong năm 2016 (Đồ thị 3.2).
Năng suất xoài ở Cam Lâm nói riêng và Khánh Hòa nói chung giảm dần từ năm 2012  2016 được nhận định là do các nguyên nhân sau: Biến đổi khí hậu đã dẫn đến khô hạn nên không đảm bảo nguồn nước tưới và tạo điều kiện cho bọ trĩ xuất hiện gây hại trong các giai đoạn đọt và lá non, ra hoa, đậu quả rớt nhụy và quả non; Biến đổi khí hậu cũng gây nên hiện tượng mưa bất thường, qua đó tạo điều kiện cho bệnh thán thư phát triển gây hại trong các giai đoạn đọt và lá non, ra hoa và quả non; Việc chuyển đổi từ giống xoài Canh nông sang xoài Úc bằng biện pháp ghép thay giống trên gốc cũ cũng làm suy giảm năng suất trên đơn vị diện tích đất, bởi vì sau ghép tuy cây vẫn cho thu hoạch nhưng diện tích tán lá cho thu hoạch thấp hơn so với xoài Canh nông ban đầu; Việc chuyển đổi từ giống xoài Canh nông sang xoài Úc bằng phương pháp ghép và xoài cát Hòa Lộc bằng phương thức trồng mới cũng góp phần làm suy giảm năng suất xoài vì chuyển đổi từ giống xoài chất lượng vừa phải nhưng năng suất cao (giống xoài Canh nông) sang giống xoài chất lượng tốt nhưng năng suất thấp (giống xoài Úc và cát Hòa Lộc); Ngoài ra, việc canh tác xoài trái vụ hiện đang xảy ra ở Cam Lâm cũng là nguyên nhân góp phần làm suy giảm năng suất xoài, bời vì năng suất xoài trái vụ luôn đạt thấp hơn so với xoài chính vụ.     
* Hiện trạng các yếu tố xã hội liên quan đến canh tác xoài ở Cam Lâm:
	Kết quả điều tra các yếu tố xã hội liên quan đến cây xoài của các nông hộ trực tiếp canh tác ở Cam Lâm được trình bày ở bảng 3.1 cho thấy: Số lao động chính bình quân là 2,4 người/hộ; Diện tích canh tác cây xoài bình quân là 1,13 ha/hộ, trong đó 14,4% số hộ có diện tích canh tác xoài từ 0,5 ha đến nhỏ hơn 1,0 ha và 51,3% số hộ có diện tích canh tác xoài bằng hoặc lớn hơn 1,0 ha; Mặc dù có đến 62,2% số hộ chủ động nguồn nước tưới cho cây xoài, nhưng đa số các hộ được điều tra đều sử dụng nguồn nước ngầm thông qua giếng đóng hoặc giếng khơi để tưới; 75,9% nông hộ mang sản phẩm sau thu hoạch đến vựa thu gom để bán và chỉ có 24,1% thương lái đến vườn thu mua; Mặc dù có đến 66,7% nông hộ chủ động nguồn vốn (vốn tự có của nông hộ) để đầu tư sản xuất xoài, tuy nhiên vẫn còn 33,3% nông hộ phải sử dụng vốn vay để đầu tư; Trong thực tế sản xuất, 26,4% nông hộ còn gặp phải khó khăn về nguồn vốn để đầu tư (không đủ vốn hoặc không vay được vốn từ các tổ chức tín dụng), 54,7% gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch, 1,5% gặp phải khó khăn về nguồn giống để trồng hoặc ghép thay giống và 18,4% gặp phải khó khăn về kỹ thuật canh tác.
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	Chỉ tiêu   đánh giá
	Tiêu chí
	Giá trị

	Số lao động chính của hộ
	Giá trị trung bình (người/hộ)
	2,4

	
	Hệ số biến động (CV%)
	34,9

	
	Sai số chuẩn (SD)
	0,84

	Diện tích canh tác xoài của nông hộ
	Giá trị trung bình (ha)
	1,13

	
	Hệ số biến động (CV%)
	92,7

	
	Sai số chuẩn (SD)
	1,05

	Tỷ lệ hộ sản xuất xoài phân theo diện tích canh tác
	Tỷ lệ hộ có diện tích nhỏ hơn 0,5 ha (%)
	34,3

	
	Tỷ lệ hộ có diện tích từ 0,5 đến nhỏ hơn 1,0 ha (%)
	14,4

	
	Tỷ lệ hộ có diện tích lớn hơn hoặc bằng 1,0 ha (%)
	51,3

	Nguồn nước tưới
	Tỷ lệ hộ chủ động nguồn nước tưới (%)
	62,2

	
	Tỷ lệ hộ không chủ động nguồn nước tưới (%)
	37,8

	Phương thức tiêu thụ
	Tỷ lệ hộ mang đến vựa để bán (%)
	75,9

	
	Tỷ lệ hộ bán cho thương lái tại vườn (%)
	24,1

	Nguồn vốn để đầu tư sản xuất 
	Tỷ lệ hộ sử dụng vốn tự có để đầu tư sản xuất (%)
	66,7

	
	Tỷ lệ hộ vay vốn để đầu tư sản xuất (%)
	33,3

	Khó khăn trong sản xuất
	Tỷ lệ hộ gặp khó khăn về nguồn vốn (%) 
	26,4

	
	Tỷ lệ hộ gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm (%) 
	54,7

	
	Tỷ lệ hộ gặp khó khăn về nguồn giống (%) 
	1,5

	
	Tỷ lệ hộ gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác  (%) 
	18,4


 
	Từ số liệu điều tra về các yếu tố xã hội nêu trên đã cho thấy lực lượng lao động, diện tích canh tác xoài, nguồn nước tưới, phương thức tiêu thụ và nguồn vốn đầu tư sản xuất không phải là những điểm yếu trong sản xuất xoài ở Cam Lâm. Bởi vì: Với diện tích canh tác bình quân là 1,13 ha, năng suất bình quân từ 7 - 8 tấn/ha và giá bán bình quân là 19.544 đồng/kg (tính bình quân theo giá loại 1 và 2 của cả 3 giống Úc, Hòa Lộc và Canh Nông được thể hiện ở đồ thị 3.5 thì doanh thu sẽ đạt từ 154,6 - 176,7 triệu đồng/hộ/năm, với doanh thu như trên thì sản xuất xoài sẽ là nguồn thu nhập chính của nông hộ, do đó chắc chắn nông hộ sẵn sàng đầu tư và quan tâm tìm hiểu về kỹ thuật canh tác để sản xuất xoài bền vững; Mặc dù số lao động chính chỉ có 2,4 người/hộ, nhưng  vì diện tích bình quân chỉ ở ngưỡng 1,13 ha/hộ nên lực lượng lao động này vừa đảm bảo và vừa chủ động trong việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và chăm sóc đối với vườn xoài của gia đình; Mặc dù là nguồn nước ngầm nhưng 62,2% nông hộ chủ động được nguồn nước tưới, qua đó đã góp phần nâng cao năng suất xoài ở huyện Cam Lâm, vì cây xoài nói riêng và cây trồng nói chung yêu cầu phải có nước tưới mới phát huy được tiềm năng năng suất và chất lượng; Tuy tốn thêm chi phí vận chuyển nhưng việc mang đến vựa thu gom để bán sẽ giảm bớt khâu trung gian thương lái, qua đó hạn chế tình trạng ép giá khi thu gom đối với nông hộ canh tác xoài; Việc chủ động được nguồn vốn tự có để đầu tư cho sản xuất chẳng những giảm được chi phí sản xuất (trả lãi khi vay vốn) mà còn góp phần nâng cao năng suất thông qua việc chủ động được nguồn vật tư đầu vào để bón phân và phòng trừ sâu, bệnh hại đúng thời điểm; Chỉ có 18,4% nông hộ gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác, qua đó đã cho thấy nông hộ sản xuất xoài ở Cam Lâm nắm bắt được các biện pháp cần thiết trong canh tác xoài và điều này cũng được thể hiện trong thực tế sản xuất.
	Ngược lại, thông qua số liệu về các yếu tố xã hội cũng cho thấy những điểm yếu trong canh tác xoài ở huyện Cam Lâm như sau: Nguy cơ thiếu và ô nhiễm nguồn nước tưới, vì đa số nông hộ sử dụng nước ngầm để tưới nên gặp năm hạn hán hoặc thời điểm khô hạn sẽ bị thiếu nguồn, hơn nữa khi khô hạn việc xâm nhập mặn dễ xảy ra dẫn đến chất lượng nước tưới không đảm bảo; Tương tự như các loại hoa quả khác, sản phẩm xoài sau thu hoạch của nông hộ ở Cam Lâm cũng gặp phải những khó khăn về tiêu thụ.
* Hiện trạng các yếu tố sinh học liên quan đến canh tác xoài ở Cam Lâm:
[bookmark: _Toc529971986]Bảng 3.2. Hiện trạng các yếu tố sinh học liên quan đến canh tác xoài
ở Cam Lâm
	Chỉ tiêu   đánh giá
	Tiêu chí
	Giá trị

	Giống xoài sử dụng để canh tác
	Tỷ lệ hộ trồng giống xoài Úc (%)
	32,7

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống xoài cát Hòa Lộc (%)
	34,7

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống xoài Canh Nông (%)
	17,5

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống Úc và Hòa Lộc (%)
	10,1

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống Úc và canh nông (%)
	0,5

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống Hòa Lộc và canh nông (%)
	0,5

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống Úc, Hòa Lộc và canh nông (%)
	4,0

	Phương thức trồng
	Tỷ lệ hộ trồng xen canh (%)
	0,5

	
	Tỷ lệ hộ trồng thuần (%)
	99,5

	Bệnh hại nông hộ gặp phải trong canh tác
	Tỷ lệ hộ có vườn bị bệnh thán thư (%)
	43,3

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị bệnh phấn trắng (%)
	6,0

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị xì mủ thân cây (%)
	0,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị bệnh thối trái (%)
	0,5

	Sâu hại nông hộ gặp phải trong canh tác
	Tỷ lệ hộ có vườn bị bọ trĩ (%)
	71,6

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị sâu đục thân, cành (%)
	4,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị sâu xanh (%)
	3,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị ruồi vàng (%)
	3,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị nhện đỏ (%)
	1,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị rầy hại bông (%)
	3,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị rệp sáp (%)
	4,0



Kết quả điều tra các yếu tố sinh học liên quan đến cây xoài của các nông hộ trực tiếp canh tác ở Cam Lâm được trình bày ở bảng 3.2 cho thấy: Về giống xoài sử dụng để canh tác, 32,7% số hộ trồng thuần xoài Úc, 34,7% số hộ trồng thuần xoài cát Hòa Lộc, 17,5% số hộ trồng thuần xoài canh nông, 10,1% số hộ trồng xoài Úc và Hòa Lộc, 0,5% số hộ trồng xoài Úc và canh nông, 0,5% số hộ trồng xoài cát Hòa Lộc và canh nông, 4,0% số hộ trồng xoài Úc, Hòa Lộc và canh nông; Về phương thức trồng, 99,5% trồng thuần chuyên canh cây xoài; Về bệnh hại nông hộ gặp phải trong quá trình canh tác, 43,3% số hộ gặp phải bệnh thán thư, 6,0% gặp phải bệnh phấn trắng (nông hộ thường gọi là bệnh sương muối), 0,5% nông hộ gặp phải bệnh xì mủ thân và 0,5% nông hộ gặp phải bệnh thối trái; Về sâu hại nông hộ gặp phải trong quá trình canh tác, 71,6% nông hộ gặp phải bọ trĩ, 4,5% nông hộ gặp phải sâu đục thân và đục cành, 3,5% nông hộ gặp phải sâu xanh ăn lá, 3,5% nông hộ gặp phải ruồi vàng, 1,5% nông hộ gặp phải nhện đỏ, 3,5% nông hộ gặp phải rầy hại bông và 4,0% nông hộ gặp phải rệp sáp.
	Từ số liệu điều tra về các yếu tố sinh học nêu trên nêu trên cho thấy:
	- Giống sử dụng trong sản xuất và phương thức trồng là điểm mạnh trong canh tác xoài ở Cam Lâm. Bởi vì, bộ giống xoài hiện đang được trồng trong sản xuất ở huyện Cam Lâm rất đa dạng (bao gồm các giống: Canh nông, cát Hòa Lộc, Úc, tứ quý, cát Bồ trắng, cát Bồ vàng, cát Bồ xanh, Đài Loan,…) nhưng xuất phát từ nhu cầu của thị trường, hiện nay diện tích 3 giống xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc chiếm tỷ lệ lớn trong sản xuất, hơn nữa theo số liệu điều tra thì có đến 82,5% số nông hộ trồng xoài Úc và cát Hòa Lộc, chính vì vậy đã hình thành được vùng sản xuất hàng hóa xoài tập trung ở Cam Lâm với 3 giống chủ lực là Canh nông, cát Hòa Lộc và Úc, trong đó xoài cát Hòa Lộc và Úc chiếm tỷ trọng lớn. Diện tích xoài Úc và cát Hòa Lộc chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất là do nông hộ chuyển đổi từ việc phá vườn xoài Canh nông hoặc đất màu khác (đất trồng mía, sắn,…) để trồng thay thế bằng giống xoài cát Hòa Lộc, Úc và ghép thay thế giống xoài Úc trên gốc xoài Canh nông. Việc chuyển đổi từ giống xoài Canh nông sang xoài Úc bằng phương thức ghép thay giống được xem là biện pháp tối ưu để thích ứng với nhu cầu của thị trường, tuy nhiên việc ghép trên gốc nhiều năm tuổi và đường kính thân cũng như cành cấp 2, 3 quá lớn thường tốn nhiều công, chi phí chồi ghép và nguy cơ tách cành sau khi ghép do gió, bão rất lớn.
- Bên cạnh bộ giống, đại đa số nông hộ trồng thuần, đây là điều kiện thuận lợi để chuyên canh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng xoài theo hướng sản xuất hàng hóa.
	- Ngược lại, mặc dù chủng loại sâu, bệnh hại nông hộ gặp phải trong quá trình canh tác là những đối tượng thường gặp ở các vùng sản xuất xoài trong cả nước, tuy nhiên về mức độ thì bệnh thán thư và bọ trĩ là 2 đối tượng khá phổ biến và là điểm yếu trong canh tác xoài hiện nay ở Cam Lâm. Bởi vì, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên hiện tượng mưa bất thường đã xảy ra trong mùa khô ở Cam Lâm, qua đó tạo điều kiện cho bệnh thán thư phát triển gây hại, chính vì vậy 43,3% số hộ điều tra gặp phải bệnh thán thư và bệnh thán thư đã tác động tiêu cực đến năng suất (gây rách và biến dạng lá non; hoa bị đen, khô và rụng; trái non bị khô và rụng) và chất lượng quả xoài (tạo vết đen lõm trên quả). Tương tự, cũng do biến đổi khí hậu dẫn đến vùng sản xuất xoài ở Cam Lâm bị khô hanh và nắng nóng kéo dài đã tạo điều kiện cho bọ trĩ phát sinh gây hại, bệnh cạnh đó do nông hộ canh tác xoài trái vụ nên ở một khu vực sản xuất luôn có lộc non, hoa, quả non và đây cũng là điều kiện để bọ trĩ duy trì gây hại từ vườn này sang vườn khác, chính vì vậy 71,6% số hộ điều tra gặp phải bọ trĩ và bọ trĩ cũng đã tác động tiêu cực đến năng suất (đọt và lá non bị thâm đen và cong queo) và chất lượng quả xoài (da trên quả bị chấm đen và tạo vết thương). Đặc biệt, trong khuôn khổ hội thảo khoa học của đề tài, một số nông hộ đã có phản hồi về sự lúng túng trong việc lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật để phun phòng trừ sâu bệnh hại, đặc biệt trong canh tác nông hộ vẫn đang sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa các hoạt chất sẽ cấm trong thời gian đến là Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-Metyl. 
- Hiện trạng các yếu tố kỹ thuật (phi sinh học) liên quan đến canh tác xoài ở Cam Lâm:
[bookmark: _Toc529971987]Bảng 3.3. Hiện trạng về địa hình canh tác, phương thức phòng trừ sâu, bệnh hại và mật độ trồng trong canh tác xoài ở Cam Lâm
	Chỉ tiêu đánh giá
	Tiêu chí
	Giá trị

	Địa hình canh tác
	Tỷ lệ hộ trồng trên đất đồi (%)
	8,0

	
	Tỷ lệ hộ trồng trên đất bằng (%)
	92,0

	Phương thức phòng trừ sâu, bệnh hại
	Tỷ lệ hộ trừ khi phát hiện sâu, bệnh (%)
	14,4

	
	Tỷ lệ hộ phòng sâu, bệnh là chính  (%)
	84,6

	Mật độ trồng đối với xoài Úc          (n = 94)
	Giá trị trung bình (cây/ha)
	235,7

	
	Hệ số biến động (CV%)
	26,9

	
	Sai số chuẩn (SD)
	63,4

	Mật độ trồng đối với xoài cát Hòa Lộc      (n = 97)
	Giá trị trung bình (cây/ha)
	240,4

	
	Hệ số biến động (CV%)
	29,7

	
	Sai số chuẩn (SD)
	71,4

	Mật độ trồng đối với xoài canh nông         (n = 36)
	Giá trị trung bình (cây/ha)
	52,9

	
	Hệ số biến động (CV%)
	28,6

	
	Sai số chuẩn (SD)
	52,9



Kết quả điều tra về yếu tố phi sinh học liên quan đến cây xoài của các nông hộ trực tiếp canh tác ở Cam Lâm cho thấy:
- Địa hình canh tác và mật độ trồng của vườn hiện tại đối với xoài Úc và cát Hòa Lộc là ưu điểm trong canh tác xoài ở Cam Lâm. Bởi vì: 92,0% nông hộ trồng xoài trên đất bằng nên rất thuận lợi cho việc chăm sóc, bón phân, tưới nước, thu hoạch và vận chuyển; Mật độ trồng bình quân của vườn hiện tại đối với xoài Úc và cát Hòa Lộc lần lượt là 235,7 cây/ha và 240,4 cây/ha, mật độ trên phù hợp với khuyến cáo của Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa (http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn), Công ty TNHH MTV EMU Việt Nam (2012) và Nguyễn Minh Châu và cộng sự (2005). Ngược lại đối với xoài canh nông, với mật độ trồng bình quân hiện tại của vườn 52,9 cây/ha là hợp lý trong việc hạn chế chạm cành giữa các cây với nhau và thuận lợi cho việc chăm sóc, nhưng các vườn trồng từ hạt nên cây khá cao đã dẫn đến việc khó kiểm soát trong phòng trừ sâu bệnh hại, do vậy đã tác động tiêu cực đến năng suất và chất lượng, đặc biệt trong bối cảnh khô hanh, nắng nóng kéo dài và mưa bất thường trong mùa khô hiện đang xảy ra ở Cam Lâm (Bảng 3.3).
[bookmark: _Toc529971988]Bảng 3.4. Hiện trạng sử dụng phân bón trong canh tác xoài ở Cam Lâm 
	Chỉ tiêu   đánh giá
	Tiêu chí
	Giá trị

	Tình hình sử dụng phân bón
	Tỷ lệ hộ có bón phân hữu cơ (%)
	60,7

	
	Tỷ lệ hộ có bón phân hỗn hợp NPK (%)
	92,5

	
	Tỷ lệ hộ có bón phân đạm đơn (%)
	5,5

	
	Tỷ lệ hộ có bón phân lân đơn (%)
	6,0

	
	Tỷ lệ hộ có bón phân kali đơn (%)
	64,7

	Số lần bón phân
	Tỷ lệ hộ bón phân nhiều hơn 3 lần/vụ quả (%)
	2,3

	
	Tỷ lệ hộ bón phân 3 lần/vụ quả (%)
	52,3

	
	Tỷ lệ hộ bón phân 2 lần/vụ quả (%)
	28,0

	
	Tỷ lệ hộ bón phân 1 lần/vụ quả (%)
	17,4



- Tương tự, hiện trạng về sử dụng phân bón cũng điểm mạnh trong canh tác xoài ở Cam Lâm. Bởi vì: Tất cả các nông hộ điều tra đều sử dụng phân bón đa lượng và 60,7% sử dụng phân chuồng trong thâm canh xoài, đối với việc sử dụng phân đa lượng thì 92,5% nông hộ bón phân đạm, lân, kali bằng phân hỗn hợp NPK, 5,5% nông hộ bón phân đạm dạng đơn (phân urê), 6,0% nông hộ bón phân lân dạng đơn (phân Lâm Thao) và 64,7% nông hộ bón phân kali dạng đơn (phân KNO3 hoặc KCl); Số lần bón phân cho xoài cũng được nông hộ thực hiện theo khuyến cáo với 52,3% số hộ bón phân 3 lần/vụ và 28,0% số hộ bón phân 2 lần/vụ (Bảng 3.4); Đặc biệt, thời điểm bón phân tướng đối hợp lý với 56,2% số hộ bón phân sau thu hoạch (thời điểm tỉa cành và bấm ngọn), 40,3% bón phân thúc chồi khi lá xanh và 64,7% bón phân sau đậu quả từ 8 - 10 tuần (Đồ thị 3.3).

[bookmark: _Toc529972035]Đồ thị 3.3. Hiện trạng thời điểm bón phân trong canh tác xoài ở Cam lâm
	
Từ hiện trạng về mật độ trồng và sử dụng phân bón đã cho thấy nông hộ ở Cam Lâm nắm bắt khá chắc về kỹ thuật và quan tâm nhiều trong quá trình canh tác xoài. Việc nắm bắt kỹ thuật của nông hộ còn được thể hiện qua kết quả điều tra bổ sung như sau: Hiện nay nông hộ đều sử dụng Paclobutrazol để phun cho xoài vào thời điểm kích thước lá non trên đợt đọt thứ 2 (cơi thứ 2) đạt tối đa, lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh chuối non và phun phân bón lá giàu lân để tạo mầm nhằm mục đích kích thích cho xoài ra hoa đồng loạt; Đối với xoài Úc và cát Hòa Lộc đều thực hiện tỉa bỏ cành bị sâu bệnh, cành vô hiệu bên trong tán và bấm ngọn cành cho quả vào thời điểm sau thu hoạch, riêng xoài canh nông chỉ thực hiện được việc tỉa bỏ cành bị sâu bệnh, cành vô hiệu và không thực hiện việc bấm ngọn cành cho quả vì cây quá cao.


[bookmark: _Toc529971989]Bảng 3.5. Hiện trạng về mức độ đầu tư phân bón đa lượng trong canh tác xoài ở Cam Lâm
	Chỉ tiêu đánh giá
	Tiêu chí
	Giá trị

	Lượng đầu tư phân chuồng (n = 109).
	Giá trị trung bình (kg/cây)
	32,4

	
	Hệ số biến động (CV%)
	87,9

	
	Sai số chuẩn (SD)
	28,5

	Lượng đầu tư phân đạm (n = 193).
	Giá trị trung bình (gam N/cây)
	857,8

	
	Hệ số biến động (CV%)
	76,9

	
	Sai số chuẩn (SD)
	661,4

	Lượng đầu tư phân lân  (n = 192).
	Giá trị trung bình (gam P2O5/cây)
	867,1

	
	Hệ số biến động (CV%)
	77,8

	
	Sai số chuẩn (SD)
	672,1

	Lượng đầu tư phân kali (n = 191).
	Giá trị trung bình (gam K2O/cây)
	808,4

	
	Hệ số biến động (CV%)
	77,0

	
	Sai số chuẩn (SD)
	628,8



	Ngược lại với tình hình sử dụng phân bón, những nông hộ có sử dụng phân bón đã đầu tư với lượng bình quân là 32,4 kg phân chuồng/cây/năm, 857,8 gam N/cây/năm, 867,1 gam P2O5/cây/năm và 808,4 gam K2O/cây/năm. Ngoài trừ phân chuồng được cho phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay, so với khuyến cáo của Nguyễn Minh Châu và cộng sự (2005) tại Sổ tay kỹ thuật trồng cây ăn quả miền Trung và miền Nam (lượng phân bón cho cây xoài trên 10 năm tuổi là từ 950 - 1.840 gam N/cây/năm, 480 - 960 gam P2O5/cây/năm và 650 - 1.300 gam K2O/cây/năm) thì lượng phân bón đa lượng của nông hộ đang sử dụng có thể thấp hoặc cao hơn so với ngưỡng khuyến cáo trên và trong thực tế có thể bị thiếu, bởi vì đất hiện đang canh tác xoài ở Cam Lâm chủ yếu là đất xám trên phù sa cổ (X) và đất xám trên macma axít (Xa) nghèo dinh dưỡng đa lượng (Theo Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Trung, 2005). Tương tự, kết quả điều tra cũng cho thấy nông hộ sử dụng phân bón đạm, lân và kali cho cây xoài theo tỷ lệ 1 : 1 : 1, trong khi đó theo Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 thì tỷ lệ phân bón đạm, lân và kali cho cây xoài được khuyến cáo là 1,4 : 1 : 1,4. Như vậy lượng phân bón đầu tư trong canh tác xoài ở Cam Lâm cũng là điểm yếu cần quan tâm để xác định lượng bón hợp lý.
Tương tự, phương thức và lượng sử dụng Paclobutrazol cũng là điểm yếu cần khắc phục trong canh tác, bởi vì nông hộ thường sử dụng lượng từ 2,5 - 5,0 gam hoạt chất Paclobutrazol cho 1 m đường kính tán (tương đương 100 - 200 gam Atomin 15WP/cây có đường kính tán 6m) và hòa nước tưới trực tiếp lên vùng gốc đã dùng bàn chải sắt cạo vỏ hoặc khuất cành, với lượng như trên vượt quá xa so với kết quả nghiên cứu của Trần Văn Hâu (2009) (lượng sử dụng chỉ là 1,5 gam hoạt chất Paclobutrazol cho 1 m đường kính tán) và việc tưới trực tiếp lên vùng gốc đã cạo vỏ hoặc khuất cành chẳng những có tác động tiêu cực là cây không hấp thu được nhiều Paclobutrazol mà còn nguy cơ tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhập gây hại.
[bookmark: _Toc529977386]3.1.2. Hiện trạng chuỗi tiêu thụ đối với cây xoài ở Cam Lâm
* Hiện trạng chuỗi chu chuyển xoài từ người sản xuất đến tiêu dùng ở huyện Cam Lâm:
[bookmark: _Toc529971990]Bảng 3.6. Tỷ lệ chủ vựa tham gia thu gom và phân phối xoài Canh nông, cát Hòa Lộc và Úc sau thu hoạch trên địa bàn huyện Cam Lâm
	TT
	Chủng loại giống
	Tỷ lệ chủ vựa và người bán lẻ tham gia (%)

	1
	Xoài Canh nông
	81,3

	2
	Xoài Cát Hòa Lộc
	82,8

	3
	Xoài Úc
	85,9


	
Mặc dù sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm rất đa dạng về giống (bao gồm các giống: Canh nông, cát Bồ trắng, cát Bồ vàng, cát Hòa Lộc, cát Chu, Úc, Đài loan, Thái lan,…), tuy nhiên kết quả điều tra lại cho thấy, tỷ lệ thu gom và phân phối đối với giống xoài Canh nông là 81,3%, đối với giống xoài cát Hòa Lộc là 82,8% và đối với giống xoài Úc là 85,9% (Bảng 3.6). Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò chủ lực và nhu cầu thị trường của 3 giống Canh nông, cát Hòa Lộc, Úc trong sản xuất xoài hàng hóa ở huyện Cam Lâm.

	Người sản xuất
	7,7%
	
	
	
	
	Bán lẻ
	
	Người tiêu dùng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	92,3%
	Vựa thu gom và sơ chế
	
	Chợ đầu mối
	
	
	
	


Sơ đồ 3.1. Chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài Canh nông ở huyện Cam Lâm


	Người sản xuất
	7,5%
	
	
	
	
	Bán lẻ
	
	Người tiêu dùng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	92,5%
	Vựa thu gom và sơ chế
	
	Chợ đầu mối
	
	
	
	


Sơ đồ 3.2. Chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm

	Người sản xuất
	47,3%
	Vựa thu gom và sơ chế
	
	Thương lái
	
	
	
	Xuất khẩu Trung Quốc

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
36,3%
	Vựa thu gom và sơ chế
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Chợ đầu mối
	
	Người bán lẻ
	
	Người tiêu dùng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9,1%
	Vựa thu gom và sơ chế
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7,3%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sơ đồ 3.3. Chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài Úc ở huyện Cam Lâm

	Tuy tỷ lệ chủ vựa thu gom và phân phối không có sự sai lệch lớn, nhưng chuỗi chu chuyển tiêu thụ giữa 3 giống xoài Canh nông, cát Hòa Lộc và Úc ở huyện Cam Lâm lại có sự khác nhau đáng kể. Cụ thể:
	- Đối với giống xoài Canh nông, thị trường tiêu thụ là nội địa với 7,7% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  bán lẻ  người tiêu dùng và 92,3% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  chợ đầu mối các tỉnh/thành  bán lẻ  người tiêu dùng (Sơ đồ 3.1). Xoài Canh nông ở Cam Lâm chủ yếu phân phối cho thị trường phía Bắc thông qua chợ đầu mối Hà Nội. Bởi vì, trong kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  chợ đầu mối các tỉnh/thành  bán lẻ  người tiêu dùng có đến 84,7% chủ vựa thu gom để phân phối đến chợ đầu mối Hà Nội, hoặc đồng thời vừa Hà Nội vừa Sài Gòn, hoặc đồng thời vừa Hà Nội vừa Sài Gòn vừa các tỉnh lẻ, hoặc đồng thời Hà Nội vừa các tỉnh lẻ.
	- Đối với giống xoài cát Hòa Lộc, thị trường tiêu thụ cũng là nội địa với 7,5% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  bán lẻ  người tiêu dùng và 92,5% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  chợ đầu mối các tỉnh/thành  bán lẻ  người tiêu dùng (Sơ đồ 3.2). Ngược lại với xoài Canh nông, xoài cát Hòa Lộc ở Cam Lâm chủ yếu phân phối cho thị trường phía Nam thông qua chợ đầu mối Sài Gòn. Bởi vì, trong kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  chợ đầu mối các tỉnh/thành  bán lẻ  người tiêu dùng có đến 75,4% chủ vựa thu gom để phân phối đến chợ đầu mối Sài Gòn, hoặc đồng thời vừa Sài Gòn vừa Hà Nội, hoặc đồng thời vừa Sài Gòn vừa Hà Nội vừa các tỉnh lẻ, hoặc đồng thời Sài Gòn vừa các tỉnh lẻ.
	- Đối với giống xoài Úc, mặc dù trên địa bàn huyện Cam Lâm có Công ty TNHH MTV EMU (Việt Nam) thu gom, sơ chế, bảo quản xoài Úc để xuất khẩu đến các thị Singapo, Indonesia, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất,…nhưng trong thời gian gần đây công ty chủ yếu sơ chế, bảo quản xoài Úc để xuất khẩu từ diện tích tự trồng của công ty, không thu gom được từ các nhà vườn trên địa bàn huyện vì không thể canh tranh với thương lái xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc (Hải Lăng và Hồng Đăng, 2017), chính vì vậy trong khuôn khổ nghiên cứu này không phân tích và đánh giá chuỗi chu chuyển liên quan đến Công ty TNHH MTV EMU (Việt Nam). Kết quả điều tra trình bày ở sơ đồ 3.3 cho thấy, thị trường tiêu thụ xoài Úc của huyện Cam Lâm là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc và tiêu thụ nội địa với 7,3% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  bán lẻ  người tiêu dùng, 9,1% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  chợ đầu mối các tỉnh/thành  bán lẻ  người tiêu dùng, 36,3% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  vừa cung cấp chợ đầu mối các tỉnh/thành để chuyển đến người bán lẻ bán cho người tiêu dùng và vừa cung cấp cho thương lái để xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trưng Quốc và 47,3% theo kênh chu chuyển tiêu thụ từ người sản xuất  chủ vựa thu gom  thương lái  xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc. Từ các kênh chu chuyển tiêu thụ đã cho thấy xoài Úc ở huyện Cam Lâm chủ yếu phân phối cho thị trường tiêu ngạch Trung Quốc.
Từ kết quả nêu trên đã cho thấy những điểm mạnh và điểm yếu của chuỗi chu chuyển xoài từ người sản xuất đến tiêu dùng ở huyện Cam Lâm như sau:
- Đã tạo được vùng xoài hàng hóa tập trung ở huyện Cam Lâm với 3 giống xoài chủ lực là Canh nông, cát Hòa Lộc và Úc; Xoài Canh nông, cát Hòa Lộc và Úc ở huyện Cam Lâm đã được người tiêu dùng nhận diện thương hiệu và nhu cầu thị trường hàng năm đối với 3 giống xoài trên luôn luôn có; Hình thành được thị trường tiêu thụ truyền thống (khu vực phía Bắc đối với xoài Canh nông, khu vực phía Nam đối với xoài cát Hòa Lộc và xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc đối với xoài Úc).
- Theo kết quả nghiên cứu chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở Tiền Giang (Trịnh Đức Trí và cộng sự, 2015) và chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở Bình Định (Lương Ngọc Trung Lập và cộng sự, 2015), chuỗi chu chuyển từ người sản xuất đến vựa ở địa phương phải thông qua lực lượng thương lái đến các vườn thu gom để chuyển về vựa (người sản xuất  thương lái  chủ vựa), trong khi đó tại Cam Lâm người sản xuất mang trực tiếp sản phẩm sau thu hoạch đến vựa để tiêu thụ vựa (người sản xuất  chủ vựa), do vậy đây cũng là điểm mạnh của chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở Cam Lâm vì đã giảm bớt khâu trung gian.
- Ngược lại, hiện trạng chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở Cam Lâm cũng bộc lộ điểm yếu đó là việc tiêu thụ xoài Úc của huyện Cam Lâm chủ yếu là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, trong khi đó đây là thị trường tuy có tiềm năng lớn nhưng tính bền vững không cao.
* Hiện trạng về phân loại, thu gom, bảo quản, giá thu mua xoài ở Cam Lâm
[bookmark: _Toc529971991]Bảng 3.7. Số lượng thu gom và phương thức thu gom, phân loại, sơ chế xoài của các vựa thu gom ở huyện Cam Lâm
	Tiêu chí đánh giá
	Phương thức thực hiện
	Tỷ lệ thực hiện (%)

	
	
	Xoài Canh nông
	Xoài cát Hòa Lộc
	Xoài Úc

	Khả năng thu gom
	- Không hạn chế số lượng
	61,5
	67,9
	72,7

	
	- Số lượng hạn chế theo thị trường
	38,5
	32,1
	27,3

	Phương thức thu gom
	- Người sản xuất mang đến vựa
	92,3
	92,5
	92,7

	
	- Chủ vựa đến vườn mua
	7,7
	7,5
	7,3

	Phương thức phân loại
	- Theo tiêu chí ban hành
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Theo ý chủ quan của chủ vựa
	100,0
	100,0
	100,0

	Phương thức sơ chế, bảo quản
	- Theo quy trình khuyến cáo
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- Thô sơ
	100,0
	100,0
	100,0



Bên cạnh chuỗi chu chuyển tiêu thụ, kết quả điều tra hiện trạng về phân loại, thu gom, sơ chế và giá thu mua xoài ở Cam Lâm cho thấy: Tỷ lệ vựa thu gom không hạn chế về số lượng đối với xoài Canh nông là 61,5%, đối với xoài cát Hòa Lộc là 67,9% và đối với xoài Úc là 72,7%, chỉ có 38,5% vựa thu mua hạn chế do phụ thuộc vào thị trường đối với xoài Canh nông, 32,1% đối với xoài cát Hòa Lộc và 27,3% đối với xoài Úc; Người sản xuất mang xoài sau thu hoạch đến vựa để tiêu thụ chiếm tỷ lệ 92,3% đối với xoài Canh nông, 92,5% đối với xoài cát Hòa Lộc và 92,7% đối với xoài Úc; Việc phân loại xoài (loại 1, loại 2 hoặc loại 3) trong giao dịch giữa người sản xuất với vựa là do chủ vựa quyết định với tỷ lệ 100% ở cả 3 giống xoài và việc phân loại phụ thuộc vào ý chí chủ quản của chủ vựa; 100% chủ vựa tiến hành sơ chế, bảo quản xoài sau thu gom theo phương thức thô sơ (cắt cuốn, dùng khăn hoặc giấy mền lau sạch vết bẩn hoặc mủ trên quả xoài, đóng vào sọt nhựa có lót giấy báo, dấm đất đèn khi thương lái hoặc chợ đầu mối yêu cầu và tất cả các công đoạn nêu trên đều thực hiện theo phương thức thủ công) (Bảng 3.7).
Từ hiện trạng nêu trên đã cho thấy khả năng và phương thức thu gom là những điểm mạnh trong chuỗi chu chuyển xoài từ người sản xuất đến người tiêu thụ ở Cam Lâm. Bởi vì, phần lớn các vựa đều không hạn chế về số lượng khi thu gom, đều này đã khẳng định nhu cầu lớn của thị trường đối với 3 giống xoài Canh nông, cát Hòa Lộc và Úc hiện đang trồng ở Cam Lâm. Tương tự, đa số người sản xuất mang xoài sau thu hoạch đến vựa để tiêu thụ đã giảm bớt khâu trung gian của thương lái và đã hình thành mối liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp (chủ vựa) mặc dù còn lỏng lẻo.

[bookmark: _Toc529972036]Đồ thị 3.4. Tỷ lệ phân loại xoài của người sản xuất ở huyện Cam Lâm


[bookmark: _Toc529972037]Đồ thị 3.5. Giá thu mua xoài loại 1 và 2 của chủ vựa ở Cam Lâm

	Ngược lại, phương thức phân loại và sơ chế, bảo quản lại là những điểm yếu trong chuỗi chu chuyển xoài ở huyện Cam Lâm. Bởi vì, theo người sản xuất thì sau thu hoạch tỷ lệ xoài loại 1, 2 và 3 của giống xoài Canh nông lần lượt là 65,7%, 26,6% và 7,8%, của xoài cát Hòa Lộc lần lượt là 72,4%, 21,5% và 6,1%, của xoài Úc lần lượt là 71,1% và 28,9% (Đồ thị 3.4), hơn nữa trong thực tiễn cũng đã có quy ước về phân loại xoài loại 1 đối với xoài Canh nông (trong lượng quả ≥ 0,3 kg, quả đã chín sinh lý, vỏ quả không có vết sâu bệnh và mủ), đối với xoài cát Hòa Lộc (trong lượng quả ≥ 0,4 kg, quả đã chín sinh lý, vỏ quả không có vết sâu bệnh và mủ), đối với xoài Úc (trong lượng quả ≥ 0,6 kg, quả đã chín sinh lý, vỏ quả không có vết sâu bệnh và mủ), tuy nhiên do chủ vựa là người quyết định trong phân loại xoài nên tỷ lệ xoài loại 1 của cả 3 giống trong thực tế giao dịch không đạt được như kết quả phân loại của người sản xuất, trong thực tiễn đã xảy ra hiện tượng lượng quả loại 1 của chủ vựa xuất cho chợ đầu mối hoặc thương lái cao hơn so với lượng quả loại 1 thu gom của người sản xuất, điều này đã cho thấy chưa có sự minh bạch trong việc phân phối thu nhập từ xoài giữa người sản xuất với chủ vựa. Tương tự, do phương thức sơ chế, bảo quản thô sơ và thủ công cũng đã làm tăng chi phí giá thành vì tỷ lệ hao hụt cao do thối nhũn và tăng công lao động phổ thông.
Ngoài ra, do tác động của thị trường nên giá thu gom xoài Canh nông, cát Hòa Lộc và Úc giữa các thời điểm trong vụ sản xuất (sản xuất chính vụ) và giữa các cấp phân loại cũng có sự biến động lớn. Đối với xoài Canh nông, thời điểm đầu và cuối vụ giá loại 1 và 2 lần lượt là 11.402 đồng/kg, 6.011 đồng/kg, trong khi đó thời điểm giữa vụ lần lượt chỉ còn 8.965 đồng/kg, 4.847 đồng/kg và giảm tương ứng 21,4%, 19,4%. Đối với xoài cát Hòa Lộc, thời điểm đầu và cuối vụ giá loại 1 và 2 lần lượt là 29131 đồng/kg, 14347 đồng/kg, trong khi đó thời điểm giữa vụ lần lượt chỉ còn 19.872 đồng/kg, 11.095 đồng/kg và giảm tương ứng 31,8%, 22,7%. Đối với xoài Úc, thời điểm đầu và cuối vụ giá loại 1 và 2 lần lượt là 54.350 đồng/kg, 17.445 đồng/kg, trong khi đó thời điểm giữa vụ lần lượt chỉ còn 42.313 đồng/kg, 14.755 đồng/kg và giảm tương ứng 22,1%, 15,4%. Tương tự, chênh lệch giá giữa xoài loại 1 và 2 trong cùng thời điểm thu hoạch của xoài Canh nông từ 45,9 - 47,3%, xoài cát Hòa Lộc từ 44,2 - 50,8% và xoài Úc từ 65,1 - 67,9%. Đặc biệt, so với giá xoài Canh nông trong cùng thời điểm thu hoạch và cùng cấp phân loại, giá xoài cát Hòa Lộc cao hơn từ 121,7 - 155,5% và giá xoài Úc cao hơn từ 190,2 - 376,7% (Đồ thị 3.5). Như vậy ở khía cạnh giá thu gom, sản xuất xoài cát Hòa Lộc, Úc có lợi thế hơn xoài Canh nông và tăng tỷ lệ xoài loại 1 sẽ mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn.
* Những khó khăn của chủ vựa và người sản xuất trong chuỗi tiêu thụ xoài ở Cam Lâm:
[bookmark: _Toc529971992]Bảng 3.8. Khó khăn trong chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở Cam Lâm
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ vựa gặp khó khăn (%)
	Những khó khăn gặp phải trong hoạt động thu gom và phân phối

	- Khó khăn về thị trường
	53,1
	- Giá cả và nhu cầu không ổn định.
- Không biết được thông tin về giá giao dịch tại các chợ đầu mối.
- Không giao dịch trực tiếp với thương lái phân phối ở chợ đầu mối.
- Cạnh tranh giá thu gom giữa các chủ vựa.
- Cạnh tranh giá bán giữa các chủ vựa.
- Lượng hàng không ổn định.

	- Khó khăn về vận chuyển
	32,8
	- Cước phí vận chuyển cao.
- Không chủ động phương tiện vận chuyển.

	- Khó khăn về vốn
	23,4
	- Thiếu vốn đầu tư kinh doanh.
- Không nắm bắt các chính sách ưu đãi về vốn.

	- Khó khăn về thanh khoản
	56,3
	- Thương lái không thanh toán.
- Thương lái găm hàng để lợi dụng vốn.
- Chủ vườn không trả nợ phần vốn ứng trước khi giá lên cao hoặc mất mùa. 

	- Khó khăn về sơ chế, bảo quản
	10,9
	- Thời gian bảo quản ngắn và tỷ lệ thối nhũn sau bảo quản cao.



	Trong hoạt động thu gom và phân phối xoài của các vựa ở huyện Cam Lâm đã gặp những khó khăn như sau: 53,1% vựa gặp khó khăn về thị trường; 32,8% gặp khó khăn về vận chuyển; 23,4% gặp khó khăn về nguồn vốn; 56,3% gặp khó khăn về thanh khoản; và 10,9% gặp khó khăn về sơ chế, bảo quản. Trong đó, khó khăn về thị trường là giá và nhu cầu thị trường biến động nhiều và không ổn định, chủ vựa không biết được thông tin về giá giao dịch tại các chợ đầu mối cũng như giá xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc nên không làm chủ được trong việc thương thảo giá bán, việc giao dịch với thương lái và chợ đầu mối chủ yếu qua điện thoại nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, cạnh tranh giá thu gom giữa các chủ vựa trong thời điểm đầu hoặc cuối vụ thu hoạch, cạnh tranh giá bán giữa các chủ vựa, lượng hàng không ổn định nên không chủ động trong việc ký kết hợp đồng lâu dài. Khó khăn về vận chuyển đã gặp là cước phí vận chuyển cao và không chủ động được phương tiện vận chuyển. Khó khăn về nguồn vốn là thiếu vốn để đầu tư và chưa tiếp cận được các chính sách ưu đãi về vốn. Khó khăn về thanh khoản là thương lái (ở chọ đầu mối hoặc xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc) không thanh toán, găm hàng để lợi dụng nguồn vốn và người sản xuất (chủ vườn) không hoàn trả phần vốn ứng trước khi giá lên cao hoặc mất mùa. Khó khăn về sơ chế, bảo quản là chưa nắm bắt quy trình và hệ thống sơ chế, bảo quản nên tỷ lệ hao hụt cao (do bị thối nhũn) và thời gian bảo quản ngắn (Bảng 3.8).
	Từ những khó khăn nêu trên đã cho thấy những điểm yếu trong chuỗi chu chuyển tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm như sau: Mặc dù nhu cầu thị trường có và đã định hình được thị trường tiêu thụ truyền thống của xoài Canh nông, cát Hòa Lộc, Úc ở huyện Cam Lâm, nhưng trong sản xuất chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau nên dẫn đến hiện tượng giá thu gom không ổn định, không làm chủ trong hoạt động giao dịch thương thảo về giá với thương lái xuất khẩu hoặc chợ đầu mối, xảy ra sự cạnh tranh giá giữa các chủ vựa trong hoạt động cung cấp cho thương lái xuất khẩu hoặc chợ đầu mối, không ổn định lượng hàng để cung ứng, bị phụ thuộc quá nhiều vào thương lái xuất khẩu hoặc chợ đầu mối và tiềm ẩn nguy cơ mất vốn. Khả năng cạnh tranh còn thấp do không chủ động phương tiện vận chuyển, cước phí vận chuyển cao và tỷ lệ hao hụt lớn.
[bookmark: _Toc529977387]3.1.3. Điểm mạnh và điểm yếu của hiện trạng sản xuất và chuỗi tiêu thụ xoài ở Cam Lâm
	Từ kết quả phân tích và đánh giá hiện trạng đã cho thấy những điểm mạnh và điểm yếu trong sản xuất và chuỗi tiêu thụ xoài ở Cam Lâm như sau:
	Điểm mạnh
	Điểm yếu

	Về hiện trạng sản xuất

	- Điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây xoài.
- Được xác định là vùng trồng xoài trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, đây là cơ sở đầu tư hạ tầng và hình thành vùng sản phẩm đặc thù địa phương.
- Quy mô canh tác xoài/hộ đủ lớn để thu nhập từ xoài là nguồn thu nhập chính của nông hộ.
- Lực lượng lao động chính đảm bảo đủ nhu cầu công lao động so với quy mô canh tác xoài của nông hộ.
- Phần lớn nông hộ chủ động được nguồn vốn để đầu tư sản xuất xoài.
- Phương thức trồng thuần phù hợp với xu thế sản xuất hàng hóa.
- Bộ giống sử dụng trong sản xuất tập trung (chủ yếu là 3 giống Canh nông, Úc và cát Hòa Lộc) là tiền đề để tạo sản phẩm đồng bộ.
- Nông hộ nắm bắt khá chắc và thực hiện tương đối đầy đủ theo khuyến cáo về các kỹ thuật canh tác đối với cây xoài: Lựa chọn địa hành canh tác, mật độ trồng, tỉa cành và bấm ngọn, loại phân bón để đầu tư thâm canh, thời điểm bón phân, thời điểm tưới nước, xử lý ra hoa đồng loạt và phòng sâu bệnh hại.  
	- Sâu, bệnh hại phát sinh gây hại khá phức tạp do biến đổi khí hậu gây nên (khô hanh và nắng nóng kéo dài; mưa bất thường trong mùa khô), đặc biệt đối với bệnh thán thư và bọ trĩ.
- Vẫn còn nhiều nông hộ lúng túng trong việc lụa chọn loại thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp phòng trừ đối với bệnh thán thư và bọ trĩ.
- Lượng đầu tư phân bón đa lượng (đạm, lân và kali) có thể chưa phù hợp với nhu cầu cần thiết của cây xoài trên đất nghèo dinh dưỡng (nhóm đất xám bạc màu).
- Nguồn nước tưới tuy có trong thời điểm hiện nay, nhưng tính bền vững chưa cao vì nước ngầm phụ thuộc nhiều vào thời tiết và xâm nhập mặn.
- Liều lượng và phương thức xử lý ra hoa đồng loạt chưa hợp lý.

	Về chuỗi tiêu thụ

	- Đã hình thành được vùng sản xuất xoài hàng hóa tập trung với 3 giống chủ lực Canh nông, cát Hòa Lộc, Úc và phân cấp xoài loại 1 trong sản xuất chiếm tỷ lệ cao. 
- Thị trường có nhu cầu và đã xây dựng được thị trường tiêu thụ truyền thống đối với xoài Canh nông, cát Hòa Lộc và Úc.
- Hạn chế được trung gian thương lái trong chuỗi chu chuyển từ người sản xuất đến người tiêu dùng.
- Mặc dù chưa chặt chẽ và bền vững nhưng mối liên kết giữa người sản xuất với chủ vựa thu gom đã được hình thành.
	- Thị trường tiêu thụ xoài Úc chưa thực sự bền vững.
- Giá thu gom và tiêu thụ không ổn định.
- Nguồn hàng chưa ổn định.
- Giá xoài Canh nông quá thấp.
- Chưa có sự minh bạch trong phân phối thu nhập từ xoài giữa người sản xuất với chủ vựa.
- Khả năng cạnh tranh thấp do chi phí giá thành sau thu hoạch bị nâng cao (thời gian bảo quản ngắn, hao hụt sau bảo quản cao, cước phí vận chuyển cao, thiếu thông tin thị trường).
- Chưa có sự liên kết chặt chẽ và bền vững giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau.



[bookmark: _Toc529977388]3.1.4. Các đề xuất đối với canh tác xoài ở huyện Cam Lâm
	Xuất phát từ thực trạng, để từng bước nâng cao hiệu quả và bền vững trong sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm cần quan tâm các vấn đề sau:
	- Nghiên cứu xác định lượng phân bón đạm, lân và kali hợp lý đối với cây xoài trồng ở huyện Cam Lâm (kết quả trình bày bên dưới);
	- Nghiên cứu xác định biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại hợp lý đối với cây xoài trồng ở huyện Cam Lâm (kết quả trình bày bên dưới);
	- Nghiên cứu xác định lượng phương thức xử lý ra hoa hợp lý đối với cây xoài trồng ở huyện Cam Lâm (kết quả trình bày bên dưới);
	- Việc chuyển đổi từ giống xoài Canh nông sang giống xoài Úc bằng phương pháp ghép chỉ nên thực hiện đối với vườn dưới 15 năm tuổi, đối với vườn già hơn nên thực hiện theo phương thức tỉa dần tán đối với cây xoài Canh nông theo từng năm để trồng mới giống xoài Úc, đến khi xoài Úc cho quả bói thì tiến hành hủy bỏ xoài Canh nông. Thực hiện theo phương thức trên sẽ có vườn xoài Canh nông mới và nhưng nông hộ vẫn có thu từ xoài Canh nông tuy ít hơn so với giữ nguyên vườn;
	- Việc khuất hoặc cạo vỏ thân cây để xử lý Paclobutrazol chưa có kết quả nghiên cứu cụ thể, do vậy không nên sử dụng biện pháp trên mà tiến hành việc xử lý Paclobutrazol theo phương thức tưới vào bồn xung quanh tán cây và cách gốc 50cm;
	- Khuyến cáo nông hộ canh tác xoài sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và hạn chế cũng như tiến đến không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa các hoạt chất sẽ cấm trong thời gian đến là Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-Metyl;
	- Sử dụng biện pháp tưới nước tiết kiệm (nhỏ giọt hay phun mưa tầm thấp) để nâng cao hiệu quả sử dụng nước, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước và nâng cao năng suất cũng như chất lượng xoài sau thu hoạch;
- Xây dựng Hợp tác xã Xoài Cam Lâm theo hướng ngành hàng; Định hình, khuyến cáo diện tích sản xuất và thời điểm thu hoạch đối với xoài canh nông, cát Hòa Lộc, Úc và một số giống xoài mới theo yêu cầu thị trường;
- Củng cố mối liên kết giữa liên kết chặt chẽ và bền vững giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau; Xây dựng mối liên kết để cung ứng nguồn hàng ổn định cho các công ty/cơ sở sơ chế và bảo quản xoài hiện có trên địa bàn huyện Cam Lâm;
- Tháo gỡ khó khăn về vận chuyển xoài sau thu hoạch;
- Xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ một số vựa lớn về hạ tầng, thiết bị máy móc và công nghệ sơ chế bảo quản xoài sau thu hoạch;
- Từng bước bổ sung quy hoạch về nguồn nước và hệ thống tưới tiêu cho các vùng xoài tập trung của huyện Cam Lâm nói riêng và các địa phương còn lại của tỉnh Khánh Hòa nói chung;
- Vận dụng và ban hành chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư sản xuất và kinh doanh cây xoài nói riêng và cây trồng đặc thù của địa phương nói chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[bookmark: _Toc529977389]3.2. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG XOÀI CANH NÔNG, CÁT HÒA LỘC VÀ ÚC Ở CAM LÂM
[bookmark: _Toc529977390]3.2.1. Đặc điểm lý, hóa tính của đất ở các vườn thí nghiệm
	Kết quả phân tích điểm lý, hóa tính đã cho thấy đất ở các vườn thí nghiệm có dung tích hấp thu rất thấp và biến động từ 2,43 - 3,56 me/100 gam, đất chua và chỉ số pHKCl biến động từ 4,51 - 5,43, hàm lượng đạm (N) tổng số nghèo và biến động từ 0,03 - 0,07%, hàm lượng lân (P2O5) tổng số cũng nghèo và biến động từ 0,03 - 0,05%, hàm lượng kali (K2O) tổng số trung bình và biến động từ 1,03 - 1,23%, đất bị ngộ độc nhẹ với nhôm (Al) và hàm lượng biến động từ 1,43 - 1,87 Cmol/kg), không ngộ độc với sắt (Fe2O3) và hàm lượng biến động từ 1,23 - 2,19%. Hàm lượng kim loại nặng nằm trong ngưỡng giới hạn của đất nông nghiệp với hàm lượng thủy ngân (Hg) biến động từ 0,0213 - 0,0437 mg/kg, hàm lượng chì (Pb) biến động từ 1,1897 - 1,5675 mg/kg, hàm lượng cadimi (Cd) biến động từ 0,3465 - 0,9851 mg/kg và hàm lượng asen (As) biến động từ 0,0345 - 0,0865 mg/kg (Bảng 3.9). Như vậy, đất ở các vườn thí nghiệm thuộc loại nghèo dinh dưỡng đa lượng (đạm, lân và kali), khả năng giữ nước và giữ phân kém, ngộ độc nhẹ với nhôm và tồn dư kim loại nặng nằm trong giới hạn cho phép đối với đất canh tác nông nghiệp.
[bookmark: _Toc529971993]Bảng 3.9. Đặc điểm lý, hóa tính của đất ở các vườn thí nghiệm
	TT
	Chỉ tiêu phân tích
	Mẫu 1
	Mẫu 2
	Mẫu 3
	Mẫu 4
	Mẫu 5
	Mẫu 6

	1
	pHKCl
	4,51
Chua
	5,43
Ít chua
	4,84
Chua
	5,17
Ít chua
	5,08
Ít chua
	4,93
Chua

	2
	N (%)
	0,07
Nghèo
	0,06
Nghèo
	0,07
Nghèo
	0,05
Nghèo
	0,03
Nghèo
	0,06
Nghèo

	3
	P2O5 (%)
	0,05
Nghèo
	0,03
Nghèo
	0,04
Nghèo
	0,05
Nghèo
	0,04
Nghèo
	0,04
Nghèo

	4
	K2O (%)
	1,23
Trung bình
	1,11
Trung bình
	1,21
Trung bình
	1,09
Trung bình
	1,03
Trung bình
	1,16
Trung bình

	5
	CEC (me/100gam)
	2,43
Rất thấp
	2,65
Rất thấp
	3,45
Rất thấp
	4,21
Rất thấp
	3,56
Rất thấp
	3,21
Rất thấp

	6
	Al
(Cmol/kg)
	1,43
Độc nhẹ
	1,48
Độc nhẹ
	1,76
Độc nhẹ
	1,54
Độc nhẹ
	1,87
Độc nhẹ
	1,45
Độc nhẹ

	7
	Fe2O3 (%)
	1,23
	2,13
	1,45
	1,65
	2,18
	2,19

	8
	Hg
(mg/kg)
	0,0379
	0,0432
	0,0341
	0,0213
	0,0437
	0,0356

	9
	Pb
(mg/kg)
	1,2345
	1,5675
	1,2098
	1,1897
	1,3265
	1,3456

	10
	Cd
(mg/kg)
	0,5634
	0,5346
	0,9851
	0,4843
	0,5732
	0,3465

	11
	As
(mg/kg)
	0,0765
	0,0345
	0,0564
	0,0765
	0,0456
	0,0865


(Ghi chú: - Nguồn phân tích: Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ.
                - Phân cấp các chỉ tiêu pH, N, P2O5, K2O, CEC, Al theo Cẩm nang sử dụng đất Nông nghiệp; Theo QCVN 03 - MT:2015/BTNMT giới hạn kim loại nặng đối với đất nông nghiệp là: Pb < 70 mg/kg, Cd < 1,5 mg/kg, As < 15 mg/kg.)

[bookmark: _Toc529977391]3.2.2. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón đạm (N) đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc
[bookmark: _Toc529977392]3.2.2.1. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón đạm (N) đối với giống xoài cát Hòa Lộc
[bookmark: _Toc529971994]Bảng 3.10. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân đạm trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (gam)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(N)1
	84,0 b
	400,0 b
	71,6 b
	8,06 b

	F(N)2
	82,5 b
	430,0 ab
	76,5 ab 
	8,52 b

	F(N)3
	94,3 a
	432,5 ab
	79,3 a
	9,79 a

	F(N)4
	87,6 ab
	432,5 ab
	75,0 ab
	9,12 ab

	F(N)5
	83,5 b
	435,0 a
	76,1 ab
	8,71 ab

	CV%
	6,23
	5,08
	5,62
	8,83

	LSD 5%
	8,3
	33,3
	6,6
	1,203


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

	Kết quả thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân đạm đối với giống xoài cát Hòa Lộc trên đất xám macma axit cho thấy:
	Trong vụ quả năm 2016, các công thức trong thí nghiệm có số quả thu hoạch biến động từ 83,5 - 94,3 quả/cây, khối lượng trung bình quả biến động từ 400,0 - 435,0 gam/quả, tỷ lệ quả loại 1 biến động từ 71,6 - 79,3% và năng suất thực thu biến động từ 8,06 - 9,79 tấn/ha. So với công thức đối chứng F(N)1, phần lớn các công thức trong thí nghiệm không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê về các yếu tố cấu thành năng suất so với đối chứng, ngoại trừ công thức F(N)3 (bổ sung thêm 300 gam N/cây) có số quả thu hoạch đạt 94,3 quả/cây và cao hơn 12,3% so với đối chứng (chỉ đạt 84,0 quả/cây), chính vì vậy năng suất thực thu của công thức F(N)3 đạt 9,79 tấn/ha và cao hơn 21,5% so với đối chứng (chỉ đạt 8,06 tấn/ha) (Bảng 3.10).
[bookmark: _Toc529971995]Bảng 3.11. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân đạm trong năm 2017 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(N)1
	87,0 b
	415,0 b
	71,9 a
	8,68 b

	F(N)2
	88,0 ab
	447,5 a
	74,4 a
	9,44 ab

	F(N)3
	93,8 a
	455,0 a
	76,2 a
	10,23 a

	F(N)4
	93,5 a
	455,0 a
	75,7 a
	10,21 a

	F(N)5
	93,5 a
	452,5 a
	77,1 a
	10,15 a

	CV%
	4,43
	4,66
	5,05
	6,11

	LSD 5%
	6,2
	31,9
	5,8
	0,918


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
Ngược lại, trong vụ quả năm 2017, ba công thức F(N)3, F(N)4 và F(N)5 có số quả thu hoạch, khối lượng trung bình quả và năng suất thực thu tương đương nhau và đạt cao hơn so với công thức đối chứng F(N)1 ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%. Cụ thể, ba công thức F(N)3, F(N)4 và F(N)5, có số quả thu hoạch biến động từ 93,5 - 93,8 quả/cây và cao hơn từ 7,5 - 7,8% so với đối chứng và khối lượng trung bình quả biến động từ 452,5 - 455,0 gam/quả và cao hơn từ 37,5 - 40,0 gam/quả so với đối chứng, chính sự vượt trội về số quả thu hoạch và khối lượng trung bình quả nên năng suất thực thu biến động từ 10,15 - 10,23 tấn/ha và cao hơn từ 16,9 - 17,9% so với đối chứng chỉ đạt 8,68 tấn/ha (Bảng 3.11).
[bookmark: _Toc529971996]Bảng 3.12. Năng suất bình quân 2 năm và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân đạm trên xoài Hòa Lộc tại Cam Lâm
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(N)1
	8,37
	 
	 
	 
	 
	 

	F(N)2
	8,98
	0,783
	0,61
	20,740
	19,957
	25,5

	F(N)3
	10,01
	1,565
	1,64
	55,760
	54,195
	34,6

	F(N)4
	9,67
	2,348
	1,30
	44,030
	41,682
	17,8

	F(N)5
	9,43
	3,130
	1,06
	36,040
	32,910
	10,5


(Ghi chú: Chi phí gia tăng phân đạm và giá xoài được trình bày chi tiết ở phụ lục 1)
	Mặc dù trong năm 2016, năng suất thực thu của hai công thức F(N)4 và F(N)5 không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%, nhưng tổng thể chung của cả năm 2016 và 2017 thì năng suất thực thu của các công thức trong thí nghiệm diễn biến theo chiều hướng tăng dần từ công thức đối chứng F(N)1 (năng suất bình quân trong 2 năm là 8,37 tấn/ha) đến công thức F(N)2 (năng suất bình quân trong 2 năm là 8,98 tấn/ha), đạt đỉnh ở công thức F(N)2 (năng suất bình quân trong 2 năm là 10,01 tấn/ha) và không tăng nữa ở công thức F(N)4 và F(N)5 (năng suất bình quân trong 2 năm lần lượt là 9,67 tấn/ha và 9,43 tấn/ha). Chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của phân đạm so với đối chứng ở công thức F(N)3 đạt 34,6 lần và cao nhất  trong thí nghiệm (Bảng 3.12).
	Từ kết quả thực nghiệm đã cho thấy, trong điều kiện đất xám macma axit nghèo dinh dưỡng ở Cam Lâm, việc bón bổ sung thêm phân đạm [ở các công thức F(N)2, F(N)3, F(N)4 và F(N)5] so với lượng khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 [công thức F(N)1] đã làm gia tăng số quả và khối lượng quả đối với giống xoài cát Hòa Lộc, qua đó đã làm gia tăng năng suất. Kết quả trên hoàn toàn phù hợp với vai trò sinh lý của dinh dưỡng đạm, bởi vì đạm có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển số lượng và sinh khối của quả thông qua hiệu suất hoạt động của các enzim và quang hợp. Tuy nhiên, khi lượng bón bổ sung vượt quá ngưỡng 300 gam/cây thì năng suất không còn tăng nữa và kết quả trên cũng trùng hợp với kết quả nghiên cứu trên giống xoài Ấn Độ trên đất xám phù sa cổ tại Khánh Hòa (Hồ Huy Cường, 2009).
	Tóm lại, so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, cần bổ sung thêm 300 gam N/cây để xoài cát Hòa Lộc phát huy hết tiềm năng năng suất và tỷ lệ quả loại 1 đạt hơn 70% trên đất xám macma axit tại Cam Lâm.
[bookmark: _Toc529977393]3.2.2.2. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón đạm (N) đối với giống xoài Úc
[bookmark: _Toc529971997]Bảng 3.13. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài Úc của các công thức thí nghiệm phân đạm trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (gam)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(N)1
	52,5 c
	612,5 a
	72,9 a
	7,74 c

	F(N)2
	57,3 bc
	627,5 a
	74,1 a
	8,60 b

	F(N)3
	62,1 a
	632,5 a
	74,5 a
	9,42 a

	F(N)4
	60,0 ab
	635,0 a
	74,5 a
	9,12 ab

	F(N)5
	59,6 ab
	632,5 a
	75,3 a
	9,03 ab

	CV%
	5,28
	3,63
	3,59
	5,80

	LSD 5%
	4,8
	35,1
	4,1
	0,784


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

[bookmark: _Toc529971998]Bảng 3.14. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài Úc của các công thức thí nghiệm phân đạm trong năm 2017 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (gam)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(N)1
	81,0 b
	577,5 b
	73,2 a
	11,19 c

	F(N)2
	83,5 ab
	602,5 ab
	74,2 a
	12,05 bc

	F(N)3
	88,3 a
	615,0 a
	75,6 a
	13,01 a

	F(N)4
	85,8 ab
	620,0 a
	75,8 a
	12,69 ab

	F(N)5
	85,6 ab
	617,5 a
	74,7 a
	12,61 ab

	CV%
	4,12
	3,44
	3,91
	4,85

	LSD 5%
	5,4
	32,2
	4,5
	0,920


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Tương tự như xoài cát Hòa Lộc, kết quả thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân đạm đối với giống xoài Úc trên đất xám macma axit ở Cam Lâm cũng cho thấy, trong năm 2016, khối lượng quả trung bình và tỷ lệ quả loại 1 của ba công thức F(N)3, F(N)4 và F(N)5 không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% so với công thức đối chứng F(N)1, nhưng số quả thu hoạch của ba công thức F(N)3, F(N)4 và F(N)5 đạt từ 59,6 - 62,1 quả/cây và cao hơn từ 13,5 - 18,3% so với đối chứng chỉ đạt 52,5 quả/cây, chính vì vậy năng suất thực thu đạt từ 9,03 - 9,42 tấn/ha và cao hơn từ 16,7 - 21,7% so với đối chứng chỉ đạt 7,74 tấn/ha (Bảng 3.13). Trong năm 2017, số quả thu hoạch của hai công thức F(N)3 và F(N)4 không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với công thức đối chứng mặc dù ở giá trị tuyệt đối cao hơn từ 4,6 - 4,8 quả/cây, chỉ có công thức F(N)3 đạt 88,3 quả/cây và cao hơn 9,0% so với đối chứng (đạt 81,0 quả/cây), nhưng do khối lượng trung bình quả của ba công thức F(N)3, F(N)4 và F(N)5 đạt từ 615,0 - 620,0 gam/quả và cao hơn từ 37,5 - 42,5 gam/quả  so với đối chứng, chính vì vậy năng suất thực thu của ba công thức trên đạt từ 12,61 - 13,01 tấn/ha và cao hơn từ 12,7 - 16,3% so với đối chứng đạt 11,19 tấn/ha (Bảng 3.14). Bên cạnh năng suất, trong cả 2 năm 2016 và 2017, tỷ lệ quả loại 1 của các công thức đều đạt trên 70,0% và biến động từ 72,9 - 75,3% trong năm 2016 và từ 73,2 - 75,8% trong năm 2017 (Bảng 3.13 và 3.14).
[bookmark: _Toc529971999]Bảng 3.15. Năng suất bình quân 2 năm và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân đạm trên xoài Úc tại Cam Lâm
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(N)1
	9,47
	 
	 
	 
	 
	 

	F(N)2
	10,33
	0,783
	0,80
	16,218
	15,435
	19,7

	F(N)3
	11,22
	1,565
	1,69
	34,374
	32,809
	21,0

	F(N)4
	10,91
	2,348
	1,38
	28,050
	25,702
	10,9

	F(N)5
	10,82
	3,130
	1,29
	26,316
	23,186
	7,4


(Ghi chú: Chi phí gia tăng phân đạm và giá xoài được trình bày chi tiết ở phụ lục 1)

	Đối với giống xoài Úc, năng suất thực thu bình quân trong 2 năm 2016 và 2017 của các công thức trong thí nghiệm cũng diễn biến theo chiều hướng tăng dần từ F(N)1 (đạt 9,47 tấn/ha) đến công thức F(N)2 (đạt 10,33 tấn/ha), đạt đỉnh ở công thức F(N)3 (đạt 11,22 tấn/ha) và không tăng ở công thức F(N)4 và F(N)5 (đạt lần lượt là 10,91 tấn/ha và 10,82 tấn/ha). Chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của phân đạm so với đối chứng của công thức F(N)3 đạt 21,0 lần và cao nhất trong thí nghiệm (Bảng 3.15).
	Tóm lại, so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, cần bổ sung thêm 300 gam N/cây để xoài Úc phát huy hết tiềm năng năng suất và tỷ lệ quả loại 1 đạt hơn 70% trên đất xám macma axit tại Cam Lâm.
[bookmark: _Toc529977394]3.2.2.3. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón đạm (N) đối với giống xoài canh nông
[bookmark: _Toc529972000]Bảng 3.16. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài canh nông của các công thức thí nghiệm phân đạm trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(N)1
	695,0 a
	235,0 c
	19,0 a
	8,17 b

	F(N)2
	681,0 a
	252,5 bc
	20,4 a
	8,59 ab

	F(N)3
	684,0 a
	267,5 ab
	20,1 a
	9,15 a

	F(N)4
	647,5 a
	282,5 a
	20,2 a
	9,14 a

	F(N)5
	667,5 a
	267,5 ab
	19,5 a
	8,93 a

	CV%
	4,74
	4,40
	7,85
	5,10

	LSD 5%
	49,3
	17,7
	2,4
	0,691



Ngược lại với xoài cát Hòa Lộc và Úc, do xu thế đốn xoài canh nông để ghép thay giống (sử dụng giống xoài Úc để ghép thay giống) nên thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân đạm đối với giống xoài canh nông chỉ bố trí được một điểm tại Cam Hải Tây trong năm 2016 và 2017. Bên cạnh khó khăn về lựa chọn địa điểm, do đặc thù cây xoài canh nông vừa lớn lại vừa cao nên trong quá trình thực nghiệm không thể kiểm soát hết sâu, bệnh hại, chính vì vậy thí nghiệm trong năm 2017 không thu được số liệu vì bệnh thán thư và bọ trĩ gây hại gần như hoàn toàn. Tương tự, trong năm 2016 chỉ kiểm soát được phần hoa, quả ở tán lá bên dưới và số liệu thí nghiệm được trình bày ở bảng 3.16 và 3.17.
	Kết quả trình bày ở bảng 3.16 cho thấy, giữa các công thức thí nghiệm không có sự sai khác về số quả thu hoạch ở giá trị thống kê và biến động từ 647 - 695 quả/cây, nguyên nhân là do các các chồi ở đỉnh cây, tuy đã hình thành phát hoa và một số đã đậu quả nhưng hiệu quả của việc phun phòng trừ thán thư và bọ trĩ không hiệu quả nên bị hại hoàn toàn, do vậy đã ảnh hưởng đến số quả thực thu của các công thức thí nghiệm. Đối với lượng quả còn lại ở tán thấp, việc bón bổ sung phân đạm đã làm tăng khối lượng quả trung bình, trong đó ba công thức F(N)3, F(N)4 và F(N)5 có khối lượng trung bình quả đạt từ 267,5 - 282,5 gam/quả và cao hơn từ 32,5 - 47,5 gam/quả so với đối chứng (đạt 235,0 gam/quả), chính sự vượt trội của khối lượng trung bình quả nên năng suất thực thu của ba công thức F(N)3, F(N)4 và F(N)5 đạt từ 8,93 - 9,15 tấn/ha và cao hơn từ 9,3 - 12,0% so với đối chứng (đạt 8,17 tấn/ha). Ngược lại, tuy không có sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm, nhưng do ảnh hưởng của khối lượng quả nhỏ nên tỷ lệ loại 1 của xoài canh nông ở các công thức thí nghiệm chỉ đạt từ 19,0 - 20,4%.
[bookmark: _Toc529972001]Bảng 3.17. Năng suất và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân đạm trên xoài canh nông tại Cam Lâm
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(N)1
	8,17
	 
	 
	 
	 
	 

	F(N)2
	8,59
	0,783
	0,42
	4,200
	3,417
	4,4

	F(N)3
	9,15
	1,565
	0,98
	9,800
	8,235
	5,3

	F(N)4
	9,14
	2,348
	0,97
	9,700
	7,352
	3,1

	F(N)5
	8,93
	3,130
	0,76
	7,600
	4,470
	1,4


(Ghi chú: Chi phí gia tăng phân đạm và giá xoài được trình bày chi tiết ở phụ lục 1)
	
	Tương tự như xoài cát Hòa Lộc và Úc, với lượng quả còn lại ở tán thấp, năng suất thực thu của xoài canh nông ở các công thức trong thí nghiệm cũng diễn biến theo hướng tăng dần từ công thức đối chứng F(N)1 đến công thức F(N)2 (đạt 8,59 tấn/ha), đạt đỉnh ở công thức F(N)3 (đạt 9,15 tấn/ha) và không tăng nữa ở hao công thức F(N)4 và F(N)5 (lần lượt đạt 9,14 tấn/ha và 8,93 tấn/ha), do đó tỷ suất lợi nhuận của phân đạm so với đối chứng của công thức F(N)3 đạt 5,3 lần và cao nhất trong thí nghiệm (Bảng 3.17).
      Tóm lại, mặc dù kết quả thí nghiệm cũng cho thấy lượng phân đạm cần bón bổ sung cho giống xoài canh nông là 1.440 gam/cây [công thức F(N)3], tuy nhiên do kết quả thí nghiệm không chỉ bị tác động bởi nhân tố phân đạm mà còn bị tác động bởi nhân tố sâu, bệnh hại (bệnh thán thư và bọ trĩ) nên chưa đủ cơ sở để xác định công thức bón phân đạm nào là hợp lý. Hơn nữa, tỷ lệ quả loại 1 đạt quá thấp so với mục tiêu đặt ra là phải đạt trên 70,0%.
[bookmark: _Toc529977395]3.2.3. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón lân (P2O5) đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc
[bookmark: _Toc529977396]3.2.3.1. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón lân (P2O5) đối với giống xoài cát Hòa Lộc
[bookmark: _Toc529972002]Bảng 3.18. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân lân trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(P)1
	82,8 a
	397,5 b
	76,5 a
	7,89 b

	F(P)2
	83,5 a
	407,5 b
	75,3 a
	8,16 b

	F(P)3
	86,8 a
	455,0 a
	78,4 a
	9,44 a

	F(P)4
	85,5 a
	457,5 a
	76,6 a
	9,37 a

	F(P)5
	84,3 a
	460,0 a
	77,8 a
	9,31 a

	CV%
	6,01
	6,99
	2,96
	6,39

	LSD 5%
	7,8
	46,9
	3,5
	0,870


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
Kết quả thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân lân đối với giống xoài cát Hòa Lộc trên đất xám macma axit cho thấy:
	Trong vụ quả năm 2016, giữa các công thức trong thí nghiệm không có sự sai khác có ý nghĩa về giá trị thống kê ở độ tin cậy 95% về số quả thu hoạch/cây (biến động từ 82,3 - 86,8 quả/cây) và tỷ lệ quả loại 1 (biến động từ 75,3 - 77,8%). Nguyên nhân, mặc dù vai trò sinh lý của phân lân là tác động đến sự ra hoa, hình thành quả và vận chuyển sản phẩm quang hợp về quả đối với cây trồng, tuy nhiên vì các công thức thí nghiệm được cố định biện pháp xử lý ra hoa đồng loạt (xử lý paclobutrazol để kiềm hãm sinh trưởng sinh dưỡng chuyển sang sinh trưởng sinh thực, phun chế phẩm phân bón giàu lân để tạo mầm và phun thiourea để phá miên trạng nhằm kích thích ra hoa đồng loạt), chính vì vậy giữa các công thức không có sự sai khác về số quả thu hoạch. Tương tự, tỷ lệ xoài loại 1 lại phụ thuộc vào khối lượng quả, vết sâu, bệnh hại và mủ, trong khi đó biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại và vết mủ trên quả được quản lý như nhau nên, qua đó phần nào dẫn đến sự không sai khác về tỷ lệ quả loại 1 giữa các công thức. Sự sai khác có ý nghĩa giữa các công thức xảy ra ở khối lượng trung bình quả, trong đó ba công thức F(P)3, F(P)4 và F(P)5 có khối lượng trung bình quả đạt từ 455,0 - 460,0 gam/cây và cao hơn từ 57,5 - 62,5 gam/quả so với đối chứng đạt 397,5 gam/quả, chính vì vậy năng suất quả thực thu của ba công thức F(P)3, F(P)4, F(P)5 đạt từ 9,31 - 9,44 tấn/ha, cao hơn từ 18,0 - 19,6% so với đối chứng đạt 7,89 tấn/ha và xu thế năng suất trong thí nghiệm đạt cao nhất ở công thức F(P)3 là 9,44 tấn/ha (Bảng 3.18).


[bookmark: _Toc529972003]Bảng 3.19. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân lân trong năm 2017 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(P)1
	80,0 a
	402,5 b
	74,1 a
	7,73 b

	F(P)2
	80,3 a
	430,0 ab
	75,2 a
	8,26 ab

	F(P)3
	81,5 a
	460,0 a
	78,2 a
	8,99 a

	F(P)4
	80,3 a
	452,5 a
	76,0 a
	8,72 a

	F(P)5
	79,8 a
	455,0 a
	75,6 a
	8,70 a

	CV%
	5,06
	6,21
	4,62
	5,87

	LSD 5%
	6,3
	42,1
	5,4
	0,766


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
	
[bookmark: _Toc529972004]Bảng 3.20. Năng suất bình quân 2 năm và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân lân trên xoài Hòa Lộc tại Cam Lâm
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(P)1
	7,81
	 
	 
	 
	 
	 

	F(P)2
	8,21
	0,525
	0,40
	13,600
	13,075
	24,9

	F(P)3
	9,22
	1,050
	1,41
	47,770
	46,720
	44,5

	F(P)4
	9,05
	1,575
	1,24
	41,990
	40,415
	25,7

	F(P)5
	9,01
	2,100
	1,20
	40,630
	38,530
	18,3


(Ghi chú: Chi phí gia tăng phân lân và giá xoài được trình bày chi tiết ở phụ lục 1)

Tương tự, trong năm 2017, sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê giữa các công thức thí nghiệm về yếu tố cấu thành năng suất cũng chỉ xảy ra đối với khối lượng trung bình quả, trong đó ba công thức F(P)3, F(P)4 và F(P)5 có khối lượng trung bình quả đạt từ 455,0 - 460,0 gam/cây và cao hơn từ 52,5 - 57,5 gam/quả so với đối chứng đạt 402,5 gam/quả, do sự vượt trội về khối lượng trung bình quả nên năng suất quả thực thu của ba công thức F(P)3, F(P)4 và F(P)5 đạt từ 8,70 - 8,99 tấn/ha, cao hơn từ 12,5 - 16,3% so với đối chứng đạt 7,73 tấn/ha và xu thế năng suất trong thí nghiệm cũng đạt cao nhất ở công thức F(P)3 là 8,99 tấn/ha (Bảng 3.19).	
Năng suất bình quân trong 2 năm của các công thức trong thí nghiệm biến động từ 7,81 - 9,22 tấn/ha, tăng dần từ công thức đối chứng F(P)1 (đạt 7,81 tấn/ha) đến công thức F(P)2 (đạt 8,21 tấn/ha), cao nhất ở công thức F(P)3 (đạt 9,22 tấn/ha) và không tăng nữa ở công thức F(P)4 và F(P)5 (đạt lần lượt là 9,05 tấn/ha và 9,01 tấn/ha). Chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của phân lân so với đối chứng của công thức F(P)3 đạt 44,5 lần và cao nhất trong thí nghiệm (Bảng 3.20).
	Tóm lại, bón bổ sung 200 gam P2O5/cây so với lượng bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, năng suất xoài cát Hòa Lộc trên đất xám macma axit ở Cam Lâm đạt bình quân 9,22 tấn/ha, cao nhất trong các công thức thí nghiệm và tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%.
[bookmark: _Toc529977397]3.2.3.2. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón lân (P2O5) đối với giống xoài Úc
[bookmark: _Toc529972005]Bảng 3. 21. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài Úc của các công thức thí nghiệm phân lân trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (gam)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(P)1
	45,5 b
	600,0 b
	73,8 a
	6,51 c

	F(P)2
	46,1 b
	620,0 ab
	74,9 a
	6,85 bc

	F(P)3
	50,1 a
	635,0 a
	74,2 a
	7,59 a

	F(P)4
	48,6 ab
	642,5 a
	75,6 a
	7,46 ab

	F(P)5
	48,5 ab
	642,5 a
	74,8 a
	7,42 ab

	CV%
	5,43
	3,11
	3,75
	5,90

	LSD 5%
	3,99
	30,0
	4,3
	0,651


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)


[bookmark: _Toc529972006]Bảng 3.22. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài Úc của các công thức thí nghiệm phân lân trong năm 2017 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (gam)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(P)1
	79,5 a
	580,0 b
	73,4 a
	11,05 b

	F(P)2
	80,4 a
	607,5 a
	75,8 a
	11,68 ab

	F(P)3
	83,9 a
	625,0 a
	76,4 a
	12,48 a

	F(P)4
	82,3 a
	620,0 a
	76,1 a
	12,19 a

	F(P)5
	81,4 a
	622,5 a
	75,6 a
	12,07 a

	CV%
	6,12
	2,80
	5,17
	4,88

	LSD 5%
	7,7
	26,3
	6,0
	8,894


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Tương tự như giống xoài cát Hòa Lộc, trong thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân lân đối với giống xoài Úc trên đất xám macma axit cũng cho thấy sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê chủ yếu xảy ra đối với chỉ tiêu khối lượng quả trung bình. Trong năm 2016, khối lượng trung bình quả của ba công thức F(P)3, F(P)4 và F(P)5 đạt từ 635,0 - 642,5 gam/cây và cao hơn từ 35,0 - 42,5 gam/quả so với đối chứng đạt 600,0 gam/quả, do đó năng suất quả thực thu của ba công thức F(P)3, F(P)4 và F(P)5 đạt từ 7,42 - 7,59 tấn/ha, cao hơn từ 14,0 - 16,6% so với đối chứng đạt 6,51 tấn/ha và xu thế năng suất trong thí nghiệm cũng đạt cao nhất ở công thức F(P)3 là 7,59 tấn/ha (Bảng 3.21). Trong năm 2017, khối lượng trung bình quả của ba công thức F(P)3, F(P)4 và F(P)5 đạt từ 622,5 - 625,0 gam/cây và cao hơn từ 42,5 - 45,0 gam/quả so với đối chứng đạt 580,0 gam/quả, chính vì vậy năng suất quả thực thu của ba công thức F(P)3, F(P)4 và F(P)5 đạt từ 12,07 - 12,48 tấn/ha, cao hơn từ 9,2 - 12,9% so với đối chứng đạt 11,05 tấn/ha và xu thế năng suất trong thí nghiệm cũng đạt cao nhất ở công thức F(P)3 là 12,48 tấn/ha (Bảng 3.22).
Ngược lại, tỷ lệ quả loại 1 trong năm 2016 biến động từ 73,8 - 75,6% và trong năm 2017 biến động từ 73,4 - 76,4% nhưng không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%. Tương tự, số quả thu hoạch trong năm 2016 biến động từ 45,5 - 50,1 quả/cây, trong năm 2017 biến động từ 79,5 - 83,9 quả/cây và cũng không có sự sai khác rõ rệt giữa các công thức trong thí nghiệm (Bảng 3.21 và 3.22).
[bookmark: _Toc529972007]Bảng 3.23. Năng suất bình quân 2 năm và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân lân trên xoài Úc tại Cam Lâm
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(P)1
	8,78
	 
	 
	 
	 
	 

	F(P)2
	9,27
	0,525
	0,49
	9,894
	9,369
	17,8

	F(P)3
	10,04
	1,050
	1,26
	25,602
	24,552
	23,4

	F(P)4
	9,83
	1,575
	1,05
	21,318
	19,743
	12,5

	F(P)5
	9,75
	2,100
	0,97
	19,686
	17,586
	8,4


(Ghi chú: Chi phí gia tăng phân lân và giá xoài được trình bày chi tiết ở phụ lục 1)
	Tương tự, năng suất bình quân của xoài Úc trong 2 năm của các công thức trong thí nghiệm biến động từ 8,78 - 10,04 tấn/ha, tăng dần từ công thức đối chứng F(P)1 (đạt 8,78 tấn/ha) đến công thức F(P)2 (đạt 9,27 tấn/ha), cao nhất ở công thức F(P)3 (đạt 10,04 tấn/ha) và không tăng nữa ở công thức F(P)4 và F(P)5 (đạt lần lượt là 9,83 tấn/ha và 9,75 tấn/ha). Chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của phân lân so với đối chứng của công thức F(P)3 đạt 23,4 lần và cao nhất trong thí nghiệm (Bảng 3.23).
	Tóm lại, bón bổ sung 200 gam P2O5/cây so với lượng bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, năng suất xoài cát Úc trên đất xám macma axit ở Cam Lâm đạt bình quân 10,04 tấn/ha, cao nhất trong các công thức thí nghiệm và tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%.
[bookmark: _Toc529977398]3.2.3.3. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón lân (P2O5) đối với giống xoài canh nông
[bookmark: _Toc529972008]Bảng 3.24. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài canh nông của các công thức thí nghiệm phân lân trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(P)1
	703,3 a
	232,5 b
	19,8 ab
	8,12 b

	F(P)2
	723,8 a
	235,0 b
	19,8 ab
	8,46 ab

	F(P)3
	725,3 a
	250,0 ab
	20,8 a
	9,04 a

	F(P)4
	708,3 a
	257,5 a
	19,8 ab
	9,08 a

	F(P)5
	698,8 a
	245,0 ab
	18,7 b
	8,54 ab

	CV%
	7,10
	5,43
	6,32
	5,24

	LSD 5%
	77,9
	20,4
	1,9
	0,697



[bookmark: _Toc529972009]Bảng 3.25. Năng suất và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân lân trên xoài canh nông tại Cam Lâm
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(N)1
	8,12
	 
	 
	 
	 
	 

	F(N)2
	8,46
	0,525
	0,34
	3,400
	2,875
	5,5

	F(N)3
	9,04
	1,050
	0,92
	9,200
	8,150
	7,8

	F(N)4
	9,08
	1,575
	0,96
	9,600
	8,025
	5,1

	F(N)5
	8,54
	2,100
	0,42
	4,200
	2,100
	1,0


(Ghi chú: Chi phí gia tăng phân lân và giá xoài được trình bày chi tiết ở phụ lục 1)

Thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân lân đối với giống xoài canh nông trên đất xám macma axit cho thấy, số quả thu hoạch của các công thức thí nghiệm biến động từ 703,3 - 725,3 quả/cây và không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê giữa các công thức, tỷ lệ quả loại 1 biến động từ 18,7 - 20,8% và cũng không có sự sai khác rõ rệt giữa các công thức. Ngoại trừ, công thức F(P)4 có khối lượng trung bình quả đạt 257,5 gam/quả và cao hơn đối chứng 25,0 gam/quả, hai công thức F(P)3 và F(P)4 có năng suất thực thu đạt 9,04 - 9,08 tấn/ha, cao hơn từ 11,3 - 11,8% so với đối chứng (Bảng 3.24). Bên cạnh năng suất quả thực thu, kết quả phân tích tỷ suất lợi nhuận của phân lân so với đối chứng lại cho thấy công thức F(P)3 đạt 7,8 lần và cao nhất trong thí nghiệm (Bảng 3.25).
Mặc dù trong thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân lân đối với giống xoài canh nông trên đất xám macma axit ở Cam Lâm có sự sai khác về năng suất quả thực thu và tỷ suất lợi nhuận của phân lân so với đối chứng, tuy nhiên do gặp phải những khó khăn và hạn chế như đã nêu trong thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân lân đối với giống xoài canh nông nên chưa đủ cơ sở để xác định công thức bón phân lân nào là hợp lý và tỷ lệ quả loại 1 chưa đạt so với mục tiêu đặt ra.
[bookmark: _Toc529977399]3.2.4. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón kali (K2O) đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc
[bookmark: _Toc529977400]3.2.4.1. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón kali (K2O) đối với giống xoài cát Hòa Lộc
[bookmark: _Toc529972010]Bảng 3.26. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân kali trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(K)1
	81,0 a
	412,5 b
	73,9 a
	8,00 b

	F(K)2
	88,8 a
	447,5 a
	70,7 a
	9,52 a

	F(K)3
	89,5 a
	435,0 ab
	74,3 a
	9,37 a

	F(K)4
	88,0 a
	442,5 a
	75,1 a
	9,32 a

	F(K)5
	86,8 a
	442,5 a
	75,9 a
	9,20 a

	CV%
	6,57
	4,29
	6,18
	6,52

	LSD 5%
	8,8
	28,8
	7,0
	0.913


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
	Kết quả thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân kali đối với giống xoài cát Hòa Lộc trên đất xám macma axit cho thấy:
	Trong vụ quả năm 2016, các công thức trong thí nghiệm có số quả thu hoạch biến động từ 81,0 - 89,5 quả/cây, khối lượng trung bình quả biến động từ 412,5 - 447,5 gam/quả, tỷ lệ quả loại 1 biến động từ 70,7 - 75,9% và năng suất thực thu biến động từ 8,00 - 9,52 tấn/ha. So với công thức đối chứng F(K)1, các công thức trong thí nghiệm không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% về số quả thu hoạch/cây và tỷ lệ quả loại 1. Ngược lại, khối lượng quả trung bình giữa các công thức trong thí nghiệm có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với đối chứng, trong đó ba công thức F(K)2, F(K)4 và F(K)5 đạt cao hơn từ 30,0 - 35,0 gam/quả so với đối chứng, chính vì sự vượt trội về khối lượng trung bình quả nên năng suất thực thu của các công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5 đạt từ 9,20 - 9,52 tấn/ha và cao hơn từ 15,0 - 19,0% so với đối chứng chỉ đạt 8,00 tấn/ha (Bảng 3.26).
[bookmark: _Toc529972011]Bảng 3. 27. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân kali trong năm 2017 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(K)1
	78,0 a
	402,5 b
	72,7 b
	7,54 b

	F(K)2
	83,0 a
	442,5 a
	74,9 ab
	8,79 a

	F(K)3
	81,5 a
	442,5 a
	76,7 ab
	8,66 a

	F(K)4
	81,8 a
	440,0 a
	77,3 a
	8,62 a

	F(K)5
	80,8 a
	437,5 a
	77,7 a
	8,49 a

	CV%
	6,16
	4,48
	3,90
	6,13

	LSD 5%
	7,7
	29,9
	4,6
	0,794


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Tương tự, trong vụ quả năm 2017, bốn công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5 có số quả thu hoạch, tỷ lệ quả loại 1 tương đương so với đối chứng và khối lượng trung bình quả, năng suất thực thu tương đương nhau cao hơn so với công thức đối chứng F(K)1 ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%. Cụ thể, bốn công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5, có khối lượng trung bình quả biến động từ 437,5 - 442,5 gam/quả và cao hơn từ 35,0 - 40,0 gam/quả so với đối chứng, chính sự vượt trội về số quả thu hoạch và khối lượng trung bình quả nên năng suất thực thu biến động từ 8,49 - 8,79 tấn/ha và cao hơn từ 12,3 - 16,6% so với đối chứng chỉ đạt 7,54 tấn/ha (Bảng 3.27).
[bookmark: _Toc529972012]Bảng 3.28. Năng suất bình quân 2 năm và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân kali trên xoài Hòa Lộc tại Cam Lâm
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(K)1
	7,77
	 
	 
	 
	 
	 

	F(K)2
	9,16
	0,720
	1,39
	47,090
	46,370
	64,4

	F(K)3
	9,02
	1,440
	1,25
	42,330
	40,890
	28,4

	F(K)4
	8,97
	2,250
	1,20
	40,800
	38,550
	17,1

	F(K)5
	8,85
	2,880
	1,08
	36,550
	33,670
	11,7


(Ghi chú: Chi phí gia tăng phân kali và giá xoài được trình bày chi tiết ở phụ lục 1)

Khác với thí nghiệm bổ sung phân đạm và lân, trong thí nghiệm bổ sung phân kali đối với giống xoài cát Hòa Lộc, năng suất thực thu trung bình trong 2 năm 2016 và 2017 của các công thức trong thí nghiệm diễn biến theo chiều hướng tăng từ công thức đối chứng F(K)1 (đạt 7,77 tấn/ha), cao nhất ở công thức F(K)2 (đạt 9,16 tấn/ha) và không tăng nữa ở công thức F(K)3, F(K)4 và F(K)5 (đạt lần lượt là 9,02 tấn/ha, 8,97 tấn/ha và 8,85 tấn/ha). Chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của phân kali so với đối chứng ở công thức F(K)2 đạt 64,4 lần và cao nhất  trong thí nghiệm (Bảng 3.28).
	Từ kết quả thực nghiệm đã cho thấy, trong điều kiện đất xám macma axit nghèo dinh dưỡng ở Cam Lâm, việc bón bổ sung thêm phân kali [ở các công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5] so với lượng khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 [công thức F(K)1] đã làm gia tăng khối lượng quả đối với giống xoài cát Hòa Lộc, qua đó đã làm gia tăng năng suất. Kết quả trên hoàn toàn phù hợp với vai trò sinh lý của dinh dưỡng kali, bởi vì kali có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển nguồn về sức chứa để nâng cao kích thước và trọng lượng quả. Tuy nhiên, khi lượng bón bổ sung vượt quá ngưỡng 150 gam/cây thì năng suất không còn tăng nữa và kết quả trên cũng tương tự với kết quả nghiên cứu trên giống xoài cát Hòa Lộc trên đất phù sa có độ phì trung bình tại Tiền Giang (Võ Thế Truyền, 2005). Đối với tỷ lệ quả loại 1, tuy các công thức đều đạt trên 70,0% nhưng không có sự sai khác, nguyên nhân là do tỷ lệ quả loại 1 chẳng những phụ thuộc vào khối lượng quả mà còn phụ thuộc vào biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại và kỹ thuật thu hoạch, trong khi các công thức thí nghiệm đều sử dụng biện pháp quản lý dịch hại và kỹ thuật thu hoạch như sau. 
	Tóm lại, so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, cần bổ sung thêm 150 gam K2O/cây để xoài cát Hòa Lộc phát huy hết tiềm năng năng suất và tỷ lệ quả loại 1 đạt hơn 70% trên đất xám macma axit tại Cam Lâm.
[bookmark: _Toc529977401]3.2.4.2. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón kali (K2O) đối với giống xoài Úc
[bookmark: _Toc529972013]Bảng 3.29. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài Úc của các công thức thí nghiệm phân lân trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (gam)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(K)1
	51,0 a
	595,0 b
	73,3 a
	7,25 b

	F(K)2
	56,0 a
	635,0 a
	75,3 a
	8,48 a

	F(K)3
	55,3 a
	635,0 a
	74,0 a
	8,38 a

	F(K)4
	55,3 a
	632,5 a
	75,0 a
	8,35 a

	F(K)5
	54,6 a
	635,0 a
	75,8 a
	8,29 a

	CV%
	5,98
	2,30
	3,57
	5,41

	LSD 5%
	5,0
	22,2
	4,1
	0,680


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
[bookmark: _Toc529972014]Bảng 3.30. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài Úc của các công thức thí nghiệm phân kali trong năm 2017 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (gam)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(K)1
	85,8 a
	587,5 b
	74,1 a
	12,04 b

	F(K)2
	88,1 a
	627,5 a
	73,7 a
	13,25 a

	F(K)3
	86,6 a
	627,5 a
	75,6 a
	13,02 ab

	F(K)4
	86,8 a
	627,5 a
	74,4 a
	13,02 ab

	F(K)5
	86,0 a
	630,0 a
	75,6 a
	12,95 ab

	CV%
	4,53
	2,05
	5,2
	5,60

	LSD 5%
	6,0
	19,6
	6,0
	1,108


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Tương tự như xoài cát Hòa Lộc, kết quả thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân kali đối với giống xoài Úc trên đất xám macma axit ở Cam Lâm cũng cho thấy, trong năm 2016, số quả thu hoạch và tỷ lệ quả loại 1 của bốn công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5 không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% so với công thức đối chứng F(K)1, nhưng khối lượng trung bình quả của bốn công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5 đạt từ từ 632,5 - 635,0 gam/quả và cao hơn từ 37,5 - 40,0 gam/quả so với đối chứng, chính vì vậy năng suất thực thu đạt từ 8,29 - 8,48 tấn/ha và cao hơn từ 14,3 - 17,0% so với đối chứng chỉ đạt 7,25 tấn/ha (Bảng 3.29). Tương tự, trong năm 2017, khối lượng trung bình quả của bốn công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5 đạt từ từ 627,5 - 630,0 gam/quả và cao hơn từ 40,0 - 42,5 gam/quả so với đối chứng, chính vì vậy năng suất thực thu đạt từ 12,95 - 13,25 tấn/ha và cao hơn từ 7,6 - 10,0% so với đối chứng chỉ đạt 12,04 tấn/ha (Bảng 3.30). Bên cạnh năng suất, trong cả 2 năm 2016 và 2017, tỷ lệ quả loại 1 của các công thức đều đạt trên 70,0% và biến động từ 73,3 - 75,8% trong năm 2016 và từ 73,7 - 75,6% trong năm 2017 (Bảng 3.29 và 3.30).
[bookmark: _Toc529972015]Bảng 3.31. Năng suất bình quân 2 năm và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân kali trên xoài Úc tại Cam Lâm
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(K)1
	9,65
	 
	 
	 
	 
	 

	F(K)2
	10,87
	0,720
	1,22
	24,786
	24,066
	33,4

	F(K)3
	10,70
	1,440
	1,05
	35,700
	34,260
	23,8

	F(K)4
	10,69
	2,250
	1,04
	35,190
	32,940
	14,6

	F(K)5
	10,62
	2,880
	0,97
	32,980
	30,100
	10,5


(Ghi chú: Chi phí gia tăng phân kali và giá xoài được trình bày chi tiết ở phụ lục 1)
	Đối với giống xoài Úc, năng suất thực thu bình quân trong 2 năm 2016 và 2017 của các công thức trong thí nghiệm cũng diễn biến theo chiều hướng tăng từ F(K)1 (đạt 9,65 tấn/ha), cao nhất ở công thức F(K)2 (đạt 10,87 tấn/ha) và không tăng nữa ở công thức F(K)3, F(K)4 và F(K)5 (đạt lần lượt là 10,70 tấn/ha, 10,69 tấn/ha và 10,62 tấn/ha). Chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của phân kali so với đối chứng ở công thức F(K)2 đạt 33,4 lần và cao nhất  trong thí nghiệm (Bảng 3.31).
	Tóm lại, so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, cần bổ sung thêm 150 gam K2O/cây để xoài Úc phát huy hết tiềm năng năng suất và tỷ lệ quả loại 1 đạt hơn 70% trên đất xám macma axit tại Cam Lâm.
[bookmark: _Toc529977402]3.2.4.3. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón kali (K2O) đối với giống xoài canh nông


[bookmark: _Toc529972016]Bảng 3.32. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài canh nông của các công thức thí nghiệm phân kali trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(K)1
	734,8 a
	222,5 c
	18,5 a
	8,17 c

	F(K)2
	729,0 a
	232,5 bc
	19,3 a
	8,46 bc

	F(K)3
	729,3 a
	245,0 ab
	19,2 a
	8,94 abc

	F(K)4
	741,8 a
	255,0 a
	18,5 a
	9,44 a

	F(K)5
	719,0 a
	252,5 a
	19,3 a
	9,08 ab

	CV%
	6,0
	4,68
	7,75
	6,07

	LSD 5%
	67,8
	17,4
	2,3
	0,825



[bookmark: _Toc529972017]Bảng 3.33. Năng suất và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân kali trên xoài canh nông tại Cam Lâm
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(K)1
	8,17
	 
	 
	 
	 
	 

	F(K)2
	8,46
	0,720
	0,29
	2,900
	2,180
	3,0

	F(K)3
	8,93
	1,440
	0,76
	25,840
	24,400
	16,9

	F(K)4
	9,44
	2,250
	1,27
	43,180
	40,930
	18,2

	F(K)5
	9,08
	2,880
	0,91
	30,940
	28,060
	9,7


(Ghi chú: Chi phí gia tăng phân kali và giá xoài được trình bày chi tiết ở phụ lục 1)
	
Khác với xoài cát Hòa Lộc và Úc, có thể do mức độ thâm canh vừa phải của những năm trước nên kết quả thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân kali đối với giống xoài canh nông lại cho thấy ngưỡng kali bổ sung để đạt năng suất cao nhất là 2.160 gam K2O/cây (tương ứng với ngưỡng 450 gam K2O/cây đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc). Ngược lại, tương tự như xoài cát Hòa Lộc và Úc, trong thí nghiệm không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% đối với số quả thu hoạch/cây và tỷ lệ quả loại 1, đặc biệt tỷ lệ quả loại 1 của các công thức thí nghiệm đạt rất thấp và biến động từ 18,5 - 19,3%. Sự sai khác chỉ xảy ra ở khối lượng trung bình quả, trong đó hai công thức F(K)4 và F(K)5 đạt từ 252,5 - 255,0 gam/quả và cao hơn từ 30,0 - 32,5 gam/quả, chính vì vậy năng suất thực thu đạt từ 9,08 - 9,44 tấn/ha và cao hơn từ 11,1 - 15,5% so với đối chứng chỉ đạt 8,17 tấn/ha (Bảng 3.32). Do sự gia tăng về năng suất nên tỷ suất lợi nhuận của phân kali so với đối chứng của công thức F(K)4 là 18,2 lần và cao nhất trong thí nghiệm (Bảng 3.33).
Mặc dù trong thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân kali đối với giống xoài canh nông trên đất xám macma axit ở Cam Lâm có sự sai khác về năng suất quả thực thu và tỷ suất lợi nhuận của phân kali so với đối chứng, tuy nhiên do gặp phải những khó khăn và hạn chế như đã nêu trong thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân đạm nên chưa đủ cơ sở để xác định công thức bón phân kali nào là hợp lý và tỷ lệ quả loại 1 chưa đạt so với mục tiêu đặt ra.
[bookmark: _Toc529977403]3.2.5. Nghiên cứu xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc
[bookmark: _Toc529977404]3.2.5.1. Nghiên cứu xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp đối với giống xoài cát Hòa Lộc
Do đặc thù vườn xoài đã 8 năm tuổi, định hướng thời điểm thu hoạch của chủ vườn là cuối vụ (thu hoạch từ tháng 7 - 8), xử lý paclobutrazol trên đợt đọt thứ nhất và đối tượng sâu, bệnh hại chính được xác định từ điều tra là bệnh thán thư và bọ trĩ, chính vì vậy trong thí nghiệm xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp đối với giống xoài cát Hòa Lộc tập trung đánh giá tỷ lệ hại của bệnh thán thư và bọ trĩ trên đối tượng là lá non của đợt đọt (cơi) thứ nhất, phát hoa và quả đang phát triển.
	Kết quả thí nghiệm cho thấy, đối với bệnh thán thư gây hại trên lá non, tỷ lệ bệnh của 2 công thức P1 và P2 biến động từ 9,4 - 12,0% trong năm 2016, từ 7,8 - 8,9% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với 2 công thức P3 và P4 biến động từ 41,1 - 44,3% trong năm 2016, từ 36,2 - 38,0% trong năm 2017. Trên phát hoa, tỷ lệ bệnh thán thư ở 3 công thức P1, P2 và P3 biến động từ 9,4 - 11,0% trong năm 2016, từ 6,3 - 9,4% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với công thức P4 với tỷ lệ bệnh là 34,4% trong cả 2 năm 2016 và 2017. Ngược lại, trên quả, tỷ lệ bệnh thán thư tăng dần từ 2 công thức P1 và P2 (tỷ lệ bệnh trong năm 2016 là 7,8% và trong năm 2017 từ 6,3 - 9,4%), cao hơn là công thức P3 (tỷ lệ bệnh trong năm 2016 và 2017 là 23,5%) và cao nhất là công thức P4 (tỷ lệ bệnh trong năm 2016 là 42,2% và trong năm 2017 là 45,3%) (Bảng 3.34).
[bookmark: _Toc529972018]Bảng 3.34. Tỷ lệ hại của bệnh thán thư và bọ trĩ trên giống xoài cát Hòa Lộc tại Cam Lâm của các công thức thí nghiệm
	Công thức
	Tỷ lệ hại của bệnh thán thư (%)
	Tỷ lệ hại của bọ trĩ                (%)

	
	Lá non
	Phát hoa
	Quả
	Lá non
	Phát hoa
	Quả

	Năm 2016

	P1
	12,0 b
	11,0 b
	7,8 c
	10,4 b
	9,4 b
	7,8 c

	P2
	9,4 b
	9,4 b
	7,8 c
	7,8 b
	7,8 b
	7,8 c

	P3
	41,1 a
	11,0 b
	23,5 b
	37,5 a
	11,7 b
	24,3 b

	P4
	44,3 a
	34,4 a
	42,2 a
	39,6 a
	37,5 a
	45,4 a

	CV%
	26,9
	47,9
	23,75
	20,8
	48,6
	28,3

	LSD5%
	11,5
	12,6
	7,7
	7,9
	12,9
	9,6

	Năm 2017

	P1
	8,9 b
	6,3 b
	6,3 c
	7,3 b
	6,3 b
	9,4 c

	P2
	7,8 b
	7,9 b
	9,4 c
	7,8 b
	6,3 b
	9,4 c

	P3
	36,2 a
	9,4 b
	23,5 b
	34,9 a
	7,8 b
	27,4 b

	P4
	38,0 a
	34,4 a
	45,3 a
	37,0 a
	37,5 a
	47,7 a

	CV%
	24,0
	28,5
	31,0
	20,9
	28,6
	28,7

	LSD5%
	8,7
	6,6
	10,5
	7,3
	6,6
	10,8


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

	Tương tự như bệnh thán thư, tỷ lệ hại của bọ trĩ trên lá non của 2 công thức P1 và P2 biến động từ 7,8 - 10,4% trong năm 2016, từ 7,3 - 7,8% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với 2 công thức P3 và P4 biến động từ 37,5 - 39,6% trong năm 2016, từ 34,9 - 37,0% trong năm 2017. Trên phát hoa, tỷ lệ hại của bọ trĩ ở 3 công thức P1, P2 và P3 biến động từ 7,8 - 11,7% trong năm 2016, từ 6,3 - 7,8% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với công thức P4 với tỷ lệ bệnh là 37,5% trong cả 2 năm 2016 và 2017. Ngược lại, trên quả, tỷ lệ hại của bọ trĩ tăng dần từ 2 công thức P1 và P2 (tỷ lệ hại trong năm 2016 là 7,8% và trong năm 2017 là 9,4%), cao hơn là công thức P3 (tỷ lệ hại trong năm 2016 24,3% và 2017 là 27,4%) và cao nhất là công thức P4 (tỷ lệ hại trong năm 2016 là 45,4% và trong năm 2017 là 47,7%) (Bảng 3.34).
	Sự sai khác và không sai khác về tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ giữa các công thức trong thí nghiệm là do các nguyên nhân sau: Giữa công thức P1 và P2 chỉ khác nhau về loại thuốc BVTV nguồn gốc hóa học là hoạt chất nằm trong danh mục hay không nằm trong danh mục hạn chế sử dụng, hiệu lực tác dụng được xác định tương ứng như nhau, chính vì vậy không xảy ra sự sai khác về tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ; Ngược lại ở công thức P3 và P4 sử dụng thuốc BVTV sinh học để phòng trừ thán thư và bọ trĩ ở giai đoạn lá non và quả, do hiệu lực phòng trừ của thuốc BVTV sinh học chưa cao nên tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ của 2 công thức P3 và P4 cao hơn so với công thức P1 và P2; Công thức P3 có tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ trên quả thấp hơn công thức P4 là do ở giai đoạn quả đang phát triển công thức P3 sử dụng thuốc BVTV gốc hóa học trong danh mục cho phép và công thức P4 sử dụng thuốc BVTV gốc sinh học.


[bookmark: _Toc529972019]Bảng 3.35. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm biện pháp bảo vệ thực vật tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	Năm 2016

	P1
	80,8 a
	402,5 a
	73,6 a
	7,78 a

	P2
	82,0 a
	407,5 a
	75,4 a
	7,99 a

	P3
	50,0 b
	405,0 a
	51,6 b
	4,89 b

	P4
	32,0 c
	402,5 a
	26,0 c
	3,09 c

	CV%
	11,0
	10,5
	11,5
	14,2

	LSD5%
	10,8
	67,8
	10,4
	1,352

	Năm 2017

	P1
	80,7 a
	402,5 a
	74,1 a
	7,82 a

	P2
	82,2 a
	400,0 a
	74,8 a
	7,90 a

	P3
	52,0 b
	397,5 a
	56,0 b
	4,96 b

	P4
	35,5 c
	392,5 a
	33,5 c
	3,36 c

	CV%
	11,2
	7,6
	8,9
	15,6

	LSD5%
	11,3
	48,3
	8,5
	1,502


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
	
Do tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ cao nên số quả thu hoạch và tỷ lệ quả loại 1 của công thức P4 và P5 thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% so với công thức P1 và P2. Hai công thức P1 và P2 có số quả thu hoạch từ 80,8 - 82,0 quả/cây trong năm 2016 và từ 80,7 - 82,2 quả/cây trong năm 2017, cao hơn so với công thức P3 (đạt 50,0 quả/cây trong năm 2016 và 52,0 quả/cây trong năm 2017) lần lượt từ 61,6 - 64,0 % và 55,2 - 58,1%, cao hơn so với công thức P4 (đạt 32,0 quả/cây trong năm 2016 và 35,5 quả/cây trong năm 2017) lần lượt từ 152,5 - 156,3 % và 127,3 - 131,5%. Chính vì sự vượt trội số quả thu hoạch/cây nên năng suất quả thực thu trong năm 2016 của 2 công thức P1 và P2 đạt từ 7,78 - 7,99 tấn/ha, cao hơn công thức P3 (đạt 4,89 tấn/ha) từ 59,1 - 63,4% và công thức P4 (đạt 3,09 tấn/ha) từ 151,8 - 158,6%. Tương tự, trong năm 2017 năng suất quả thực thu của 2 công thức P1 và P2 đạt từ 7,82 - 7,90 tấn/ha, cao hơn công thức P3 (đạt 4,96 tấn/ha) từ 57,7 - 59,3% và công thức P4 (đạt 3,36 tấn/ha) từ 132,7 - 135,1%. Bên cạnh năng suất, tỷ lệ quả loại 1 của 2 công thức P1 và P2 đạt từ 73,6 - 75,4% trong năm 2016 và từ 74,1 - 74,8% trong năm 2017, cao hơn so với 2 công thức P3 và P4 chỉ đạt từ 26,0 - 51,6% trong năm 2016 và từ 33,5 - 56,0% trong năm 2017 (Bảng 3.35).


[bookmark: _Toc529972038]Đồ thị 3.6. Năng suất trung bình xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm về biện pháp bảo vệ thực vật tại Cam Lâm  
	
	Tóm lại, sau 2 năm thực nghiệm, năng suất quả thực thu bình quân của công thức P2 là 7,95 tấn/ha và cao nhất trong thí nghiệm (Đồ thị 3.6), như vậy việc sử dụng các loại thuốc BVTV sinh học hiện có chưa thể thay thế thuốc BVTV gốc hóa học để năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt năng suất cao và tỷ lệ quả loại 1 trên 70,0%, chính vì vậy ngoài các biện pháp cơ học (tỉa cành sâu bệnh, cành vượt để thoáng tán, bao quả và vệ sinh đồng ruộng) thì việc sử dụng thuốc BVTV gốc hóa học nằm trong danh mục cho phép sử dụng vẫn là ưu tiên hàng đầu để năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt cao và tỷ lệ quả loại 1 trên 70,0%.
[bookmark: _Toc529977405]3.2.5.2. Nghiên cứu xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp đối với giống xoài Úc
[bookmark: _Toc529972020]Bảng 3.36. Tỷ lệ hại của bệnh thán thư và bọ trĩ trên giống xoài Úc tại Cam Lâm của các công thức thí nghiệm
	Công thức
	Tỷ lệ hại của bệnh thán thư (%)
	Tỷ lệ hại của bọ trĩ                (%)

	
	Lá non
	Phát hoa
	Quả
	Lá non
	Phát hoa
	Quả

	Năm 2016

	P1
	8,4 b
	15,7 b
	11,0 b
	10,4 b
	6,3 b
	9,4 b

	P2
	8,3 b
	18,8 b
	7,8 b
	9,9 b
	6,3 b
	7,8 b

	P3
	21,4 a
	20,3 b
	35,9 a
	41,4 a
	7,8 b
	45,3 a

	P4
	23,4 a
	54,7 a
	37,5 a
	43,2 a
	32,9 a
	46,9 a

	CV%
	43,9
	34,7
	48,2
	10,9
	32,8
	28,8

	LSD5%
	10,8
	15,2
	17,8
	4,6
	7,0
	12,6

	Năm 2017

	P1
	9,9 b
	14,1 b
	10,9 b
	8,9 b
	6,3 b
	6,3 b

	P2
	10,4 b
	14,1 b
	9,4 b
	7,8 b
	6,3 b
	6,3 b

	P3
	36,7 a
	15,7 b
	38,3 a
	43,0 a
	8,6 b
	46,9 a

	P4
	39,6 a
	57,9 a
	40,6 a
	45,3 a
	37,5 a
	51,6 a

	CV%
	32,2
	26,8
	39,5
	16,7
	26,7
	28,2

	LSD5%
	12,4
	10,9
	15,7
	7,0
	6,3
	12,5


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
	
Tương tự như xoài cát Hòa Lộc, trong thí nghiệm xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp đối với giống xoài cát Úc cũng tập trung đánh giá tỷ lệ hại của bệnh thán thư và bọ trĩ trên đối tượng là lá non của đợt đọt (cơi) thứ nhất, phát hoa và quả đang phát triển.
	Kết quả thí nghiệm cho thấy, đối với bệnh thán thư gây hại trên lá non, tỷ lệ bệnh của 2 công thức P1 và P2 biến động từ 8,3 - 8,3% trong năm 2016, từ 9,9 - 10,4% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với 2 công thức P3 và P4 biến động từ 21,4 - 23,4% trong năm 2016, từ 36,7 - 39,6% trong năm 2017. Trên phát hoa, tỷ lệ bệnh thán thư ở 3 công thức P1, P2 và P3 biến động từ 15,7 - 20,3% trong năm 2016, từ 14,1 - 15,7% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với công thức P4 với tỷ lệ bệnh là 54,7% trong năm 2016 và 57,9% trong năm 2017. Trên quả, tỷ lệ bệnh thán thư của 2 công thức P1 và P2 biến động từ 7,8 - 11,0% trong năm 2016, từ 9,4 - 10,9% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với 2 công thức P3 và P4 biến động từ 35,9 - 37,5% trong năm 2016, từ 38,3 - 40,6% trong năm 2017 (Bảng 3.36).
	Tương tự như bệnh thán thư, tỷ lệ hại của bọ trĩ trên lá non của 2 công thức P1 và P2 biến động từ 9,9 - 10,4% trong năm 2016, từ 7,8 - 8,9% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với 2 công thức P3 và P4 biến động từ 41,4 - 43,2% trong năm 2016, từ 43,0 - 45,3% trong năm 2017. Trên phát hoa, tỷ lệ hại của bọ trĩ ở 3 công thức P1, P2 và P3 biến động từ 6,3 - 7,8 % trong năm 2016, từ 6,3 - 8,6% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với công thức P4 với tỷ lệ bệnh là 32,9% trong năm 2016 và 37,5% trong năm 2017. Trên quả, tỷ lệ hại của bọ trĩ của 2 công thức P1 và P2 biến động từ 7,8 - 9,4% trong năm 2016, 6,3% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với 2 công thức P3 và P4 biến động từ 45,3 - 46,9% trong năm 2016, từ 46,9 - 51,6% trong năm 2017 (Bảng 3.36).
Sự sai khác và không sai khác về tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ giữa các công thức trong thí nghiệm của giống xoài Úc có nguyên nhân tương tự như thí nghiệm trên giống xoài cát Hòa Lộc. Ngoại trừ tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ trên quả giữa công thức P3 và P4 có khác so với thí nghiệm trên giống xoài cát Hòa Lộc (không có sự sai khác giữa 2 công thức P3 và P4), nguyên nhân là trên xoài Úc không tiến hành bao quả nên mức độ hại như nhau.


[bookmark: _Toc529972021]Bảng 3. 37. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài Úc của các công thức thí nghiệm biện pháp bảo vệ thực vật tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	Năm 2016

	P1
	63,4 a
	585,0 a
	74,3 a
	8,79 a

	P2
	63,8  a
	587,5 a
	74,2 a
	8,91 a

	P3
	34,8 b
	585,0 a
	33,7 b
	4,83 b

	P4
	27,8 b
	575,0 a
	30,8 b
	3,79 b

	CV%
	11,6
	4,63
	10,2
	11,4

	LSD5%
	8,8
	43,2
	8,7
	1,203

	Năm 2017

	P1
	77,1 a
	600,0 a
	75,3 a
	11,08 a

	P2
	79,1 a
	597,5 a
	76,1 a
	11,28 a

	P3
	44,3 b
	592,5 a
	32,3 b
	6,31 b

	P4
	24,4 c
	592,5 a
	29,6 b
	3,47 c

	CV%
	7,9
	3,0
	8,4
	10,2

	LSD5%
	7,1
	28,2
	7,1
	1,312


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
	
Do tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ thấp nên số quả thu hoạch/cây và tỷ lệ quả loại 1 của 2 công thức P1 và P2 đạt cao hơn so với 2 công thức P3 và P4, riêng khối lượng trung bình quả của các công thức không có sự sai khác ở giá trị thống kê, nguyên nhân là do cùng nền phân bón như nhau. Cụ thể, tỷ lệ quả loại 1 của 2 công thức P1 và P2 đạt từ 74,2 - 74,3% trong năm 2016 và từ 75,3 - 76,1% trong năm 2017, cao hơn so với 2 công thức P3 và P4 chỉ đạt từ 30,8 - 33,7% trong năm 2016 và từ 29,6 - 32,3% trong năm 2017. Trong năm 2016, hai công thức P1 và P2 có số quả thu hoạch từ 63,4 - 63,8 quả/cây, cao hơn từ 82,1 - 83,3% so với công thức P3 và P4 (chỉ đạt từ 27,8 - 34,8 quả/cây), chính vì vậy năng suất quả thực thu của 2 công thức P1 và P2 đạt từ 8,79 - 8,91 tấn/ha và cao hơn từ 82,0 - 135,1% so với công thức P3 và P4 (chỉ đạt từ 3,79 - 4,83 tấn/ha). Tương tự, trong năm 2017, hai công thức P1 và P2 có số quả thu hoạch từ 75,3 - 76,1 quả/cây, cao hơn từ 133,1 - 157,1% so với công thức P3 và P4 (chỉ đạt từ 29,6 - 32,3 quả/cây), chính vì vậy năng suất quả thực thu của 2 công thức P1 và P2 đạt từ 11,08 - 11,28 tấn/ha và cao hơn từ 75,6 - 225,1% so với công thức P3 và P4 (chỉ đạt từ 3,47 - 6,31 tấn/ha) (Bảng 3.37).


[bookmark: _Toc529972039]Đồ thị 3.7. Năng suất trung bình xoài Úc của các công thức thí nghiệm về biện pháp bảo vệ thực vật tại Cam Lâm  

	Tóm lại, sau 2 năm thực nghiệm, năng suất quả thực thu bình quân của giống xoài Úc ở công thức P2 là 10,10 tấn/ha và cao nhất trong thí nghiệm (Đồ thị 3.7), như vậy ngoài các biện pháp cơ học (tỉa cành sâu bệnh, cành vượt để thoáng tán, bao quả và vệ sinh đồng ruộng) thì việc sử dụng thuốc BVTV gốc hóa học nằm trong danh mục cho phép sử dụng vẫn là ưu tiên hàng đầu để năng suất xoài Úc đạt cao và tỷ lệ quả loại 1 trên 70,0%.
[bookmark: _Toc529977406]3.2.5.3. Nghiên cứu xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp đối với giống xoài Canh nông
[bookmark: _Toc529972022]Bảng 3.38. Tỷ lệ hại của bệnh thán thư và bọ trĩ trên giống xoài canh nông tại Cam Lâm của các công thức thí nghiệm trong năm 2016
	Công thức
	Tỷ lệ hại của bệnh thán thư (%)
	Tỷ lệ hại của bọ trĩ                (%)

	
	Lá non
	Phát hoa
	Quả
	Lá non
	Phát hoa
	Quả

	P1
	9,3 c
	9,4 b
	9,4 b
	9,8 b
	11,7 b
	12,1 b

	P2
	10,3 c
	9,8 b
	7,8 b
	8,9 b
	11,0 b
	9,4 b

	P3
	22,2 b
	12,9 b
	41,4 a
	44,9 a
	12,9 b
	48,1 a

	P4
	36,0 a
	53,5 a
	45,7 a
	45,3 a
	48,1 a
	47,7 a

	CV%
	21,1
	20,1
	40,5
	10,1
	38,1
	437

	LSD5%
	6,5
	6,9
	16,9
	4,4
	12,7
	20,5



	Do gặp phải những khó khăn và hạn chế như đã nêu trong thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân đạm, thí nghiệm xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp đối với giống xoài canh nông chỉ thu thập được số liệu trong năm 2016 và thu thập các chỉ tiêu ở vùng tán thấp.
	Kết quả thí nghiệm trình bày ở bảng 3.38 cho thấy, tỷ lệ bệnh thán thư trên lá tăng dần từ công thức P1 và P2 (tỷ lệ bệnh tương ứng là 9,3% và 10,3%) đến công thức P3 (tỷ lệ bệnh là 22,2%) và cao nhất ở công thức P4 (tỷ lệ bệnh là 36,0%), sự sai khác giữa công thức P3 và P4 (khác với thí nghiệm ở xoài cát Hòa Lộc và xoài Úc) có thể do thời điểm ra lá non vào mùa nắng và hiệu lực của việc phun thuốc BVTV gốc hóa học phun phòng sau khi tỉa cành nên tỷ lwj bệnh của công thức P3 thấp hơn so với P4. Trên phát hoa và quả, tỷ lệ bệnh thán thư diễn biến theo quy luật như trong thí nghiệm xoài cát Hòa Lộc và Úc, ba công thức P1, P2 và P3 có tỷ lệ bệnh thán thư trên phát hoa từ 9,4 - 12,9% và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với công thức P4 với tỷ lệ bệnh là 53,5%, ngược lại 2 công thức P1 và P2 có tỷ lệ bệnh thán thư trên quả từ 7,8 - 9,4% và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với công thức P3 và P4 với tỷ lệ bệnh từ 41,4 - 45,7%. Đối với bọ trĩ, tỷ lệ hại trên lá non của 2 công thức P1 và P2 từ 8,9 - 9,8% và thấp hơn so với công thức P3 và P4 với tỷ lệ hại từ 44,9 - 45,3%, tương tự tỷ lệ hại trên quả của 2 công thức P1 và P2 từ 9,4 - 12,1% và thấp hơn so với công thức P3 và P4 với tỷ lệ hại từ 47,7 - 48,1%, ngược lại trên phát hoa 3 công thức P1, P2 và P3 có tỷ lệ hại từ 11,0 - 12,9% và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với công thức P4 với tỷ lệ hại là 48,1% (Bảng 3.38).
[bookmark: _Toc529972023]Bảng 3. 39. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài canh nông của các công thức thí nghiệm biện pháp bảo vệ thực vật tại Cam Lâm năm 2016
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	P1
	706,0 a
	225,0 a
	31,6 a
	7,98 a

	P2
	694,8 a
	232,5 a
	32,2 a
	8,07 a

	P3
	410,3 b
	227,5 a
	28,1 a
	4,56 b

	P4
	192,8 c
	222,5 a
	26,2 a
	2,11 c

	CV%
	23,0
	8,7
	26,5
	24,5

	LSD5%
	184,3
	31,6
	12,3
	2,223



	Do sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê về số quả thu hoạch/cây nên năng suất quả thực thu của 2 công thức P1 và P4 đạt từ 7,98 - 8,07 tấn/ha, cao hơn từ 75,0 - 77,0% so với công thức P3 (đạt 4,56 tấn/ha) và cao hơn từ 278,2 - 284,3% so với công thức P3 (đạt 2,11 tấn/ha). Ngoại trừ sự sai khác về năng suất, tỷ lệ quả loại 1 của các công thức trong thí nghiệm đều chưa đạt đến ngưỡng 70,0% và chỉ đạt từ 26,2 - 32,2% (Bảng 3.39).
	Mặc dù có sự sai khác về năng suất nhưng do ảnh hưởng của yếu tố khách quan trong quản lý dịch hại và tỷ lệ quả loại 1 chưa đạt đến ngưỡng 70,0%, do vậy chưa đủ cơ sở để xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hợp lý đối với xoài canh nông ở Cam Lâm.
[bookmark: _Toc529977407]3.2.6. Nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc
[bookmark: _Toc529977408]3.2.6.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả đối với giống xoài cát Hòa Lộc
[bookmark: _Toc529972024]Bảng 3.40. Tỷ lệ chồi ra hoa và hình thái phát hoa xoài cát Hòa Lộc tại Cam Lâm của các công thức thí nghiệm
	Công thức
	Tỷ lệ chồi ra hoa (%)
	Hình thái chồi hoa

	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Trung bình
	

	H1
	5,9 d
	7,8 d
	6,9
	Bình thường

	H2
	42,5 b
	45,3 b
	43,9
	Bình thường

	H2b
	69,4 a
	68,1 a
	68,8
	Bình thường

	H3
	21,6 c
	20,9 c
	21,3
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H3b
	45,6 b
	47,2 b
	46,4
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H4
	43,4 b
	41,3 b
	42,3
	Bình thường

	H4b
	74,1 a
	75,9 a
	75,0
	Bình thường

	H5
	24,4 c
	26,6 c
	25,5
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H5b
	50,3 b
	49,1 b
	49,7
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	CV%
	19,6
	17,5
	
	

	LSD5%
	12,0
	10,9
	
	


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả đối với giống xoài cát Hòa Lộc trên đất xám macma axit ở Cam Lâm đã cho thấy có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% về tỷ lệ chồi ra hoa giữa các công thức trong thí nghiệm. Trung bình của 2 năm thí nghiệm, tỷ lệ chồi ra hoa của công thức trong thí nghiệm tăng dần như sau, thấp nhất là công thức H1 chỉ đạt 6,9%, hai công thức H3 và H5 tương đương nhau và biến động từ 21,3 - 25,5%, ba công thức H2, H3b và H5b tương đương nhau và biến động từ 43,9 - 49,7%, cao nhất là hai công thức H2b và H4b tương đương nhau và biến động từ 68,8 - 75,0%. Bên cạnh sự sai khác về tỷ lệ chồi ra hoa, hình thái chồi hoa cũng có sự khác nhau giữa các công thức. Trong đó, sau khi kích thích ra hoa, các công thức H1, H2, H2b, H4 và H4b có hình thái hoa bình thường (trên chồi chỉ ra phát hoa và thể hiện ở hình 1 của báo cáo) và các công thức H3, H3b, H5 và H5b có hình thái hoa không bình thường (trên chồi vừa ra lá, vừa ra phát hoa và thể hiện ở hình 2 của báo cáo) (Bảng 3.40).
Từ kết quả trên đã cho thấy, ở những công thức xử lý paclobutrazol vào thời điểm lá đã già và màu xanh đậm (ở công thức H3 và H3b - độ tuổi của lá là 30 ngày tương ứng với thời điểm lá ở đợt đọt thứ nhất đã già và ở công thức H5 và H5b - độ tuổi của lá là 60 ngày tương ứng với thời điểm lá ở đợt đọt thứ hai đã già) thì xảy ra hiện tượng chồi hoa không bình thường (chồi vừa ra lá, vừa ra hoa), nguyên nhân có thể do chồi đã thành thục và tích lũy để chuẩn bị cho đợt lộc mới, lúc này xử lý paclobutrazol dẫn đến tình trạng cưỡng bức chồi chuyển từ trạng thái sinh trưởng sinh dưỡng sang sinh trưởng sinh thực trong điều kiện đã tích lũy lộc mới, chính vì vậy khi kích thích ra hoa đã dẫn đến hiện tượng vừa ra lá, vừa ra hoa và tỷ lệ chồi ra hoa thấp. Đối với biện pháp kích thích ra hoa đồng loạt, ở những công thức sử dụng thiourea có tỷ lệ cành ra hoa cao hơn từ 1,6 - 2,2 lần so với công thức sử dụng nitrate kali trong cùng nền xử lý. Nguyên nhân, có thể do hiệu quả kích thích ra hoa của nitrate kali thuộc cơ chế ethylene trung gian (theo Valmayor, 1987), còn thiourea trực tiếp thúc đẩy sự sản sinh ethylene và kết quả trên trùng hợp với nghiên cứu của Nay Meng và Nguyễn Văn Kế (2005) trên giống xoài cát Hòa Lộc ở Phú Giáo - Bình Dương.


[bookmark: _Toc529972025]Bảng 3.41. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm Paclobutrazol tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	Năm 2016

	H2
	47,8 b
	412,5 a
	75,6 a
	4,72 b

	H2b
	85,3 a
	405,0 a
	72,4 a
	8,27 a

	H4
	48,5 b
	410,0 a
	70,9 a
	4,76 b

	H4b
	85,0 a
	412,5 a
	74,8 a
	8,40 a

	CV%
	9,2
	11,1
	7,4
	13,0

	LSD5%
	9,8
	72,9
	8,7
	1,356

	Năm 2017

	H2
	43,8 b
	397,5 a
	75,7 a
	4,13 b

	H2b
	83,3 a
	392,5 a
	73,8 a
	7,83 a

	H4
	50,3 b
	387,5 a
	74,8 a
	4,65 b

	H4b
	78,0 a
	402,5 a
	72,8 a
	7,54 a

	CV%
	11,7
	11,5
	9,1
	14,0

	LSD5%
	11,9
	72,9
	10,8
	1,356


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

	Vì hiện tượng ra hoa không bình thường ở các công thức H3, H3b, H5, H5b và tỷ lệ chồi ra hoa quá thấp ở công thức H1, do vậy việc theo dõi các chỉ tiêu về yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của xoài cát Hòa Lộc trong thí nghiệm chỉ được thực hiện ở các công thức H2, H2b, H4 và H4b, kết quả thực nghiệm trình bày ở bảng 3.41 cho thấy, giữa các công thức còn lại trong thí nghiệm không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% đối với khối lượng quả trung bình (biến động từ 405,0 - 412,5 gam/quả trong năm 2016 và từ 392,5 - 402,5 gam/quả trong năm 2017) và tỷ lệ quả loại 1 (biến động từ 70,9 - 75,6% trong năm 2016 và từ 72,8 - 75,7% trong năm 2017), nguyên nhân là do các công thức cùng nền phân bón và biện pháp quản lý dịch hại như nhau. Ngược lại, do có sự sai khác về tỷ lệ chồi ra hoa nên số quả thu hoạch/cây cũng có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%, hai công thức H2b và H4b có số quả thu hoạch biến động từ 85,0 - 85,3 quả/cây trong năm 2016 và từ 78,0 - 83,3 quả/cây trong năm 2017, cao hơn so với 2 công thức H2 và H4 (có số quả thu hoạch biến động từ 47,8 - 48,5 quả/cây trong năm 2016 và từ 43,8 - 50,3 quả/cây trong năm 2017) lần lượt từ 75,3 - 78,5% và 55,1 - 90,2%. Chính sự vượt trội về số quả thu hoạch nên năng suất quả thực thu trong năm 2016 của 2 công thức H2b và H4b đạt từ 8,27 - 8,40 tấn/ha và cao hơn từ 73,7 - 78,0% so với 2 công thức H2 và H4 (có năng suất quả thực thu từ 4,72 - 4,76 tấn/ha), tương tự năng suất quả thực thu trong năm 2017 của 2 công thức H2b và H4b đạt từ 7,54 - 7,83 tấn/ha và cao hơn từ 62,2 - 89,6% so với 2 công thức H2 và H4 (có năng suất quả thực thu từ 4,13 - 4,65 tấn/ha).


[bookmark: _Toc529972040]Đồ thị 3.8. Năng suất trung bình xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm paclobutrazol tại Cam Lâm

Tóm lại, sau 2 năm thực nghiệm, năng suất quả thực thu bình quân của giống xoài cát Hòa Lộc ở 2 công thức H2b và H4b đạt từ 7,97 - 8,05 tấn/ha, trong khi đó ở 2 công thức có sử dụng nitrat kali chỉ đạt từ 4,43 - 4,71 tấn/ha (Đồ thị 3.8), như vậy với ý đồ của đề tài là xem xét hiệu quả của nitrat kali trong việc kích thích ra hoa đồng loạt để thay thế thiourea không thể khuyến cáo được vì năng suất còn quá thấp dù tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%, do vậy trong bối cảnh hiện nay việc xử lý paclobutrazol vào thời điểm lá non đã trưởng thành, đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa ở đợt đọt thứ nhất hoặc thứ hai, tạo mầm bằng phân bón giàu lân và kết hợp sử dụng thiourea để kích thích ra hoa đồng loạt vẫn là biện pháp tối ưu để xử lý ra hoa đối với xoài cát Hòa Lộc ở Cam Lâm.
[bookmark: _Toc529977409]3.2.6.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả đối với giống xoài Úc
[bookmark: _Toc529972026]Bảng 3.42. Tỷ lệ chồi ra hoa và hình thái phát hoa xoài Úc tại Cam Lâm của các công thức thí nghiệm
	Công thức
	Tỷ lệ chồi ra hoa (%)
	Hình thái chồi hoa

	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Trung bình
	

	H1
	7,5 d
	9,4 d
	8,4
	Bình thường

	H2
	45,0 b
	44,7 b
	44,8
	Bình thường

	H2b
	71,9 a
	73,1 a
	72,5
	Bình thường

	H3
	24,4 c
	26,6 c
	25,5
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H3b
	48,4 b
	50,0 b
	49,2
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H4
	45,6 b
	42,5 b
	44,1
	Bình thường

	H4b
	77,8 a
	79,4 a
	78,6
	Bình thường

	H5
	26,6 c
	26,9 c
	26,7
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H5b
	51,6 b
	46,6 b
	49,1
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	CV%
	18,1
	16,9
	
	

	LSD5%
	11,7
	10,9
	
	


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Tương tự như xoài cát Hòa Lộc, kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả đối với giống xoài Úc trên đất xám macma axit ở Cam Lâm cũng cho thấy có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% về tỷ lệ chồi ra hoa giữa các công thức trong thí nghiệm. Trung bình của 2 năm thí nghiệm, tỷ lệ chồi ra hoa của công thức trong thí nghiệm cũng tăng dần, thấp nhất là công thức H1 chỉ đạt 8,4%, hai công thức H3 và H5 tương đương nhau và biến động từ 25,5 - 26,7%, ba công thức H2, H3b và H5b tương đương nhau và biến động từ 44,8 - 49,2%, cao nhất là hai công thức H2b và H4b tương đương nhau và biến động từ 72,5 - 78,6%. Bên cạnh sự sai khác về tỷ lệ chồi ra hoa, hình thái chồi hoa cũng có sự khác nhau giữa các công thức. Trong đó, sau khi kích thích ra hoa, các công thức H1, H2, H2b, H4 và H4b có hình thái hoa bình thường và các công thức H3, H3b, H5 và H5b có hình thái hoa không bình thường. Những công thức sử dụng thiourea để kích thích ra hoa có tỷ lệ cành ra hoa cao hơn từ 1,6 - 1,9 lần so với công thức sử dụng nitrate kali trong cùng nền xử lý (Bảng 3.42).
[bookmark: _Toc529972027]Bảng 3.43. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài Úc của các công thức thí nghiệm Paclobutrazol tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (gam)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	Năm 2016

	H2
	28,5 b
	600,0 a
	73,2 a
	4,07 b

	H2b
	51,5 a
	597,5 a
	74,0 a
	7,30 a

	H4
	32,4 b
	600,0 a
	75,1 a
	4,64 b

	H4b
	52,5 a
	597,5 a
	74,1 a
	7,50 a

	CV%
	7,2
	8,3
	4,5
	10,6

	LSD5%
	4,72
	79,7
	5,4
	0,992

	Năm 2017

	H2
	45,3 b
	597,5 a
	74,9 a
	6,50 b

	H2b
	81,9 a
	587,5 a
	72,6 a
	11,50 a

	H4
	48,6 b
	600,0 a
	74,8 a
	7,00 b

	H4b
	84,9 a
	587,5 a
	74,2 a
	11,93 a

	CV%
	10,6
	5,0
	5,6
	12,0

	LSD5%
	11,0
	47,1
	6,7
	1,78


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
Giữa các công thức H2, H2b, H4 và H4b không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% đối với khối lượng quả trung bình (biến động từ 597,5 - 600,0 gam/quả trong năm 2016 và từ 587,5 - 600,0 gam/quả trong năm 2017) và tỷ lệ quả loại 1 (biến động từ 73,2 - 75,1% trong năm 2016 và từ 72,6 - 74,9% trong năm 2017), nguyên nhân là do các công thức cùng nền phân bón và biện pháp quản lý dịch hại như nhau. Ngược lại, do có sự sai khác về tỷ lệ chồi ra hoa nên số quả thu hoạch/cây cũng có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%, hai công thức H2b và H4b có số quả thu hoạch biến động từ 51,5 - 52,5 quả/cây trong năm 2016 và từ 81,9 - 84,9 quả/cây trong năm 2017, cao hơn so với 2 công thức H2 và H4 (có số quả thu hoạch biến động từ 28,5 - 32,4 quả/cây trong năm 2016 và từ 45,3 - 48,6 quả/cây trong năm 2017) lần lượt từ 59,0 - 84,2% và 68,5 - 87,4%. Chính sự vượt trội về số quả thu hoạch nên năng suất quả thực thu trong năm 2016 của 2 công thức H2b và H4b đạt từ 7,30 - 7,50 tấn/ha và cao hơn từ 57,3 - 84,3% so với 2 công thức H2 và H4 (có năng suất quả thực thu từ 4,07 - 4,64 tấn/ha), tương tự năng suất quả thực thu trong năm 2017 của 2 công thức H2b và H4b đạt từ 11,50 - 11,93 tấn/ha và cao hơn từ 64,3 - 70,4% so với 2 công thức H2 và H4 (có năng suất quả thực thu từ 6,50 - 7,00 tấn/ha) (Bảng 3.43).

[bookmark: _Toc529972041]Đồ thị 3.9. Năng suất trung bình xoài Úc của các công thức thí nghiệm Paclobutrazol tại Cam Lâm 

Tóm lại, sau 2 năm thực nghiệm, năng suất quả thực thu bình quân của giống xoài Úc ở 2 công thức H2b và H4b đạt từ 9,40 - 9,72 tấn/ha, trong khi đó ở 2 công thức có sử dụng nitrat kali chỉ đạt từ 5,29 - 5,82 tấn/ha (Đồ thị 3.8), như vậy trong bối cảnh hiện nay việc xử lý paclobutrazol vào thời điểm lá non đã trưởng thành, đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa ở đợt đọt thứ nhất hoặc thứ hai, tạo mầm bằng phân bón giàu lân và kết hợp sử dụng thiourea để kích thích ra hoa đồng loạt vẫn là biện pháp tối ưu để xử lý ra hoa đối với xoài Úc ở Cam Lâm.
[bookmark: _Toc529977410]3.2.6.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả đối với giống xoài canh nông
[bookmark: _Toc529972028]Bảng 3.44. Tỷ lệ chồi ra hoa và hình thái phát hoa xoài canh nông tại Cam Lâm của các công thức thí nghiệm năm 2016
	Công thức
	Tỷ lệ chồi ra hoa (%)
	Hình thái chồi hoa

	H1
	46,4 de
	Bình thường

	H2
	62,2 b
	Bình thường

	H2b
	84,8 a
	Bình thường

	H3
	24,4 f
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H3b
	44,2 e
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H4
	61,1 bc
	Bình thường

	H4b
	83,4 a
	Bình thường

	H5
	26,6 f
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H5b
	53,9 cd
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	CV%
	9,7
	

	LSD5%
	7,7
	



Khác với xoài cát Hòa Lộc và Úc là những giống khó ra hoa, xoài canh nông có khả năng ra hoa cao hơn nên trong điều kiện không xử lý paclobutrazol (công thức H1) vẫn có tỷ lệ cành ra hoa là 46,4%, tương đương so với các công thức có xử lý paclobutrazol ở thời điểm lá già và kích thích ra hoa bằng thiourea (công thức H3b và H5b), cao hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% so với các công thức xử lý paclobutrazol ở thời điểm lá già và kích thích ra hoa bằng nitrat kali. Ngược lại, các công thức xử lý paclobutrazol ở thời điểm lá non trưởng thành và chuyển từ màu đồng sang lụa và kích thích ra hoa bằng thiourea (công thức H2b và H4b) có tỷ lệ chồi ra hoa từ 83,4 - 84,8% và cao nhất trong thí nghiệm, kế đến là các công thức xử lý paclobutrazol ở thời điểm lá non trưởng thành và chuyển từ màu đồng sang lụa và kích thích ra hoa bằng nitrat kali (công thức H2 và H4) có tỷ lệ chồi ra hoa từ 61,1 - 62,2%. Tương tự như xoài cát Hòa Lộc và Úc, các công thức H1, H2, H2b, H4 và H4b có hình thái hoa bình thường và các công thức H3, H3b, H5 và H5b có hình thái hoa không bình thường, những công thức sử dụng thiourea để kích thích ra hoa có tỷ lệ cành ra hoa cao hơn từ 1,4 - 2,0 lần so với công thức sử dụng nitrate kali trong cùng nền xử lý (Bảng 3.44).
[bookmark: _Toc529972029]Bảng 3.45. Yếu tố cấu thành năng suất và năng xoài canh nông của các công thức thí nghiệm Paclobutrazol tại Cam Lâm năm 2016
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (gam)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	H1
	425,0 c
	210,0 a
	20,1 a
	4,34 c

	H2
	573,0 b
	197,5 a
	20,7 a
	5,58 bc

	H2b
	817,8 a
	202,5 a
	19,2 a
	8,21 a 

	H4
	574,5 b
	202,5 a
	20,1 a
	5,89 b 

	H4b
	779,8 a
	202,5 a
	19,8 a
	7,89 a

	CV%
	14,2
	15,6
	8,0
	13,6

	LSD5%
	140,0
	48,9
	2,5
	1,333



Vì tỷ lệ cành ra hoa cao nên trong thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả đối với giống xoài canh nông tiến hành theo dõi các chỉ tiêu về yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của xoài cát canh nông trong thí nghiệm ở các công thức H1, H2, H2b, H4 và H4b, kết quả thực nghiệm trình bày ở bảng 3.45 cho thấy, giữa các công thức H1, H2, H2b, H4 và H4b không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% đối với khối lượng quả trung bình (biến động từ 197,5 - 210,0 gam/quả) và tỷ lệ quả loại 1 (biến động từ 19,2 - 20,7%). Ngược lại, do có sự sai khác về tỷ lệ chồi ra hoa nên số quả thu hoạch/cây cũng có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%, hai công thức H2b và H4b có số quả thu hoạch biến động từ 779,8 - 817,8 quả/cây, cao hơn so với các công thức H1, H2 và H4 (có số quả thu hoạch biến động từ 425,0 - 574,5 quả/cây) từ 35,7 - 92,4%, chính sự vượt trội về số quả thu hoạch nên năng suất quả thực thu của 2 công thức H2b và H4b đạt từ 7,89 - 8,21 tấn/ha và cao hơn từ 34,0 - 89,2% so với 3 công thức H1, H2 và H4 (có năng suất quả thực thu từ 4,34 - 5,89 tấn/ha) (Bảng 3.45).
Mặc dù có sự sai khác về năng suất nhưng do ảnh hưởng của yếu tố khách quan trong quản lý dịch hại và tỷ lệ quả loại 1 chưa đạt đến ngưỡng 70,0%, do vậy chưa đủ cơ sở để xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hợp lý đối với xoài canh nông ở Cam Lâm.
[bookmark: _Toc529977411]3.2.7. Đề xuất quy trình canh tác và sơ chế bảo quản xoài ở Cam Lâm
	Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và kế thừa các kết quả nghiên cứu cũng như khuyến cáo đã có, đề tài đề xuất quy trình canh tác và sơ chế bảo quản đối với giống xoài cát Hòa Lộc và Úc như sau:
[bookmark: _Toc529977412]3.2.7.1. Quy trình canh tác và sơ chế bảo quản xoài cát Hòa Lộc
* Đối tượng áp dụng:
	Vườn xoài cát Hòa Lộc đang trong giai đoạn kinh doanh (từ năm thứ 4 trở đi), trồng bằng cây ghép, thời gian từ khi cây ra hoa đến thu hoạch quả từ 110 - 120 ngày và mật độ trồng từ 208 - 270 cây/ha (tương ứng với các khoảng cách trồng 6m x 8m, 6m x 7m và 6m x 6m).
* Các biện pháp canh tác:
     - Tỉa cành và bấm ngọn:
+ Sau khi thu hoạch tiến hành tỉa bỏ cành bị sâu, bệnh hại và cành vô hiệu. Sau đó tiến hành cày hoặc băm đất với độ sâu tối đa 10 cm và banh bồn xung quanh tán cây.
+ Tiến hành bấm ngọn ở đợt đọt thứ nhất của vụ trước (nếu muốn xử lý ra hoa ở đợt đọt thứ 2) hoặc bấm ngọn ở đợt đọt thứ hai của vụ trước (nếu muốn xử lý ra hoa ở đợt đọt thứ 1) của cành cho quả ở vị trí còn lại 4-5 nách lá theo thời điểm thu hoạch như sau :
      Nếu thời thu hoạch vào đầu và chính vụ (từ tháng 3-6), sau khi tỉa cành tiến hành bấm ngọn ;
      Nếu thời điểm thu hoạch cuối vụ (từ tháng 7-8), sau khi tỉa cành để cây nghỉ dưỡng và đến đầu tháng 12 tiến hành bấm ngọn.
     - Lượng phân bón và phương thức bón phân:
	+ Lượng phân hữu cơ đầu tư: 20 - 25 kg phân chuồng hoai mục/cây.
+ Lượng phân đa lượng đầu tư cho 1 cây/năm như sau:
	Tuổi cây
	Lượng phân bón dạng nguyên chất (gam/cây/năm)
	Lượng phân bón dạng thương phẩm (gam/cây/năm)

	
	N
	P2O5
	K2O
	Urê
	Lân super
	Kali clorua

	Năm 4
	580
	400
	430
	1.300
	2.500
	700

	Năm 5
	650
	450
	500
	1.400
	2.800
	800

	Năm 6
	720
	500
	570
	1.600
	3.100
	950

	Năm 7
	790
	550
	640
	1.700
	3.400
	1.100

	Năm 8
	860
	600
	710
	1.900
	3.700
	1.200

	Năm 9
	930
	650
	780
	2.000
	4.000
	1.300

	Năm thứ 10 trở đi
	1.000
	700
	850
	2.200
	4.400
	1.400


+ Phân bón được rải đều trong bồn quanh tán cây với loại, lượng và thời điểm như sau:
      Sau tỉa cành và banh bồn, tiến hành bón toàn bộ phân hữu cơ;
      Sau khi bấm ngọn, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 1 với lượng 60% đạm, 60% lân và 40% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Trước khi kích thích ra hoa, tiến bón thúc phân vô cơ lần 2 với lượng 40% lân và 30% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Sau khi đậu quả được 3 tuần, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 3 với lượng 20% đạm và 15% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Sau khi đậu quả được 8 - 10 tuần, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 4 với lượng 20% đạm và 15% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm.
     - Xử lý ra hoa:
+ Khi lá non của đợt đọt thứ nhất hoặc đợt đọt thứ  hai có kích thước tối đa, đang chuyển từ màu đồng sang lụa, tiến hành tưới paclobutrazol xung quanh tán (cách gốc 50cm) với lượng 1,5 gam a.i/m đường kính tán (tương ứng với 10 gam Atomin 15WP/m đường kính tán và lượng pha là 0,6 gam Atomin 15WP/8 lít nước).
+ Trước thời điểm kích thích ra hoa 10 ngày, tiến hành phun MKP (0-54-34) 2 lần liên tục với nồng độ 0,8%, phun ướt toàn bộ tán lá.
+ Ít nhất 70 ngày kể từ khi xử lý paclobutrazol tiến hành phun thiourea với nồng độ 0,5% 2 lần liên tục, mỗi lần cách nhau 5 ngày (Thiourea được cung cấp thông qua chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).
     - Tỉa quả:
Sau khi đậu quả và quả bằng ngón tay cái, tiến hành tỉa bỏ những quả hình dạng không bình thường và có vết sâu, bệnh hại, chỉ để lại 1 quả/cành quả, hạn hữu mới để 2 quả/chồi quả đối với những vùng tán lá có chồi quả quá ít.
     - Tưới nước:
Tưới nước cho vườn xoài theo phương pháp tưới nhỏ giọt với ống tưới nhỏ giọt quanh gốc có chiều dài 10m, ống dẫn nước PVC dọc theo hàng xoài có đường kính 20mm, công suất máy bơm 1,5HP và lượng cũng như thời điểm tưới như sau:
+ Sau khi bấm ngọn và bón phân vô cơ lần 1, tiến hành tưới nước liên tục với thời gian 100 phút/ngày, ngoại trừ những ngày gặp mưa thì dừng tưới;
+ Sau khi xử lý paclobutrazol, tiến hành tưới nước liên tục trong 7 ngày với thời gian 50 phút/ngày; Sau đó tiến hành xiếc nước trong 15 ngày tiếp theo để lá xoài xanh đậm và tưới nước trở lại với thời gian 80 phút/ngày, ngoại trừ trời mưa thì không tưới;
+ Trước khi xử lý ra hoa 10 ngày (giai đoạn tạo mầm hoa), tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 80 phút/ngày, ngoại trừ những ngày gặp mưa thì dừng tưới;
+ Trong giai đoạn cây ra hoa, tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 100 phút/ngày;
+ Trong giai đoạn đậu quả và quả phát triển, tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 140 phút/ngày, dừng tưới trước thu hoạch 10 ngày.
     - Phòng trừ sâu bệnh hại:
+ Giai đoạn sau tỉa cành, phun thuốc Ridomil Gold 68WG để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh và phun vôi lên thân gốc.
+ Giai đoạn cây ra đọt và lá non, phun hỗn hợp thuốc Actara 25WG và Antracol 70WP để phòng sâu hại và bệnh thán thư. Khi gặp mưa bất thường, phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên đọt và lá non. Khi bọ trĩ cũng như sâu hại khác xuất hiện gây hại thì phun Confidor 100SL để trừ.
+ Giai đoạn cây ra phát hoa, phun phòng sâu hại và bệnh thán thư bằng hỗn hợp thuốc Confidor 100SL và Amistar 250SC. Khi gặp mưa bất thường, phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên phát hoa. Khi bọ trĩ cũng như sâu hại khác xuất hiện gây hại, phun Confidor 100SL để trừ.
+ Giai đoạn hoa nở, không phun phòng sâu, bệnh hại. Trường hợp gặp mưa hoặc mật độ sâu, bệnh hại quá cao thì tiến hành phun trừ vào chiều mát.
+ Giai đoạn đậu quả và quả phát triển: Phun hỗn hợp Radiant 60SC và Antracol 70WP để phòng bọ trĩ, sâu hại và bệnh thán thư trên quả non; Phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên phát hoa khi gặp mưa bất thường và phun Confidor 100SL để trừ bọ trĩ cũng như sâu hại khác khi phát hiện; Sau đậu quả 45 ngày, tiến hành phun phòng Radiant 60SC và Aliette 800WG, sau đó tiến hành bao trái bằng túi chuyên dùng của Việt Nam hoặc Đài Loan sản xuất.
     - Thu hoạch: 
Khi da quả xoài láng và vai xung quanh cuống quả đầy đặn tiến hành thu hoạch (ở trạng thái này, khi bỏ quả xoài vào chậu nước thì quả xoài sẽ không nổi mà lơ lửng trong nước), thu hoạch lúc trời mát, thu hoạch để cuống dài từ 5 - 10cm nhằm hạn chế hiện tượng chảy nhựa dính vào quả, quay ngược đầu lại để cho nhựa khô trước khi bao giấy cho vào thùng trước khi chuyển đến vựa thu gom, tuyệt đối không để quả sau thu hoạch tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.
     - Bảo quản sau thu hoạch:
+ Bảo quản ở quy mô hộ gia đình, tiến hành theo các bước sau: Sau khi thu hoạch  Cắt cuốn và xử lý nhựa  Rửa sạch bằng nước và làm ráo bằng quạt  Nhúng vào dung dịch Chitosan với thời gian là 2 phút (Dung dịch Chitosan được pha như sau: Hòa tan 1,0 kg bột Chitosan vào 5 lít nước và khuấy đều; Song song tiến hành hòa tan 300 ml axit axetic đậm đặc vào 5 lít nước; Sau đó hòa tan dung dịch axit axetic vào dung dịch Chitosan đã hòa tan phía trên và khuấy đều trong 48 giờ; Sau 48 giờ bổ sung thêm 10 lít nước và đây là dung dịch Chitosan gốc; Để bảo quản sau thu hoạch, tiến hành lấy 1 lít dung dịch Chitosan gốc hòa tan vào 10 lít nước để làm dung dịch nhúng quả)  Để khô, bao gói và đóng thùng để vận chuyển đi tiêu thụ.
+ Bảo quản ở các vựa thu gom: Sau khi nhà vườn thu hoạch và mang đến vựa  Phân loại theo thị hiếu sử dụng  Tiến hành ngâm trong nước 500C trong 5 phút, vớt ra đưa vào phòng có nhiệt độ 400C trong 4 giờ  Bao gói bằng túi PE có đục lỗ và đóng thùng  Bảo quản xoài ở nhiệt độ 12 - 130C với độ ẩm 85 - 90% và thời gian bảo quản từ 2 - 3 tuần.
[bookmark: _Toc529977413]3.2.7.2. Quy trình canh tác và sơ chế bảo quản xoài Úc
* Đối tượng áp dụng:
	Vườn xoài cát Úc (giống R2E2) đang trong giai đoạn kinh doanh (từ năm thứ 4 trở đi), trồng bằng cây ghép, thời gian từ khi cây ra hoa đến thu hoạch quả từ 105 - 115 ngày và mật độ trồng từ 208 - 270 cây/ha (tương ứng với các khoảng cách trồng 6m x 8m, 6m x 7m và 6m x 6m).
* Các biện pháp canh tác:
     - Tỉa cành và bấm ngọn:
+ Sau khi thu hoạch tiến hành tỉa bỏ cành bị sâu, bệnh hại và cành vô hiệu. Sau đó tiến hành cày hoặc băm đất với độ sâu tối đa 10 cm và banh bồn xung quanh tán cây.
+ Tiến hành bấm ngọn ở đợt đọt thứ nhất của vụ trước (nếu muốn xử lý ra hoa ở đợt đọt thứ 2) hoặc bấm ngọn ở đợt đọt thứ hai của vụ trước (nếu muốn xử lý ra hoa ở đợt đọt thứ 1) của cành cho quả ở vị trí còn lại 4-5 nách lá theo thời điểm thu hoạch như sau :
      Nếu thời thu hoạch vào đầu và chính vụ (từ tháng 3-6), sau khi tỉa cành tiến hành bấm ngọn ;
      Nếu thời điểm thu hoạch cuối vụ (từ tháng 7-8), sau khi tỉa cành để cây nghỉ dưỡng và đến đầu tháng 12 tiến hành bấm ngọn.
     - Lượng phân bón và phương thức bón phân:
	+ Lượng phân hữu cơ đầu tư: 20 - 25 kg phân chuồng hoai mục/cây.
+ Lượng phân đa lượng đầu tư cho 1 cây/năm như sau:


	Tuổi cây
	Lượng phân bón dạng nguyên chất (gam/cây/năm)
	Lượng phân bón dạng thương phẩm (gam/cây/năm)

	
	N
	P2O5
	K2O
	Urê
	Lân super
	Kali clorua

	Năm 4
	580
	400
	430
	1.300
	2.500
	700

	Năm 5
	650
	450
	500
	1.400
	2.800
	800

	Năm 6
	720
	500
	570
	1.600
	3.100
	950

	Năm 7
	790
	550
	640
	1.700
	3.400
	1.100

	Năm 8
	860
	600
	710
	1.900
	3.700
	1.200

	Năm 9
	930
	650
	780
	2.000
	4.000
	1.300

	Năm thứ 10 trở đi
	1.000
	700
	850
	2.200
	4.400
	1.400



	+ Phân bón được rải đều trong bồn quanh tán cây với loại, lượng và thời điểm như sau:
      Sau tỉa cành và banh bồn, tiến hành bón toàn bộ phân hữu cơ;
      Sau khi bấm ngọn, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 1 với lượng 60% đạm, 60% lân và 40% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Trước khi kích thích ra hoa, tiến bón thúc phân vô cơ lần 2 với lượng 40% lân và 30% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Sau khi đậu quả được 3 tuần, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 3 với lượng 20% đạm và 15% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Sau khi đậu quả được 8 - 10 tuần, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 4 với lượng 20% đạm và 15% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm.
     - Xử lý ra hoa:
+ Khi lá non của đợt đọt thứ nhất hoặc đợt đọt thứ hai có kích thước tối đa, đang chuyển từ màu đồng sang lụa, tiến hành tưới paclobutrazol xung quanh tán (cách gốc 50cm) với lượng 1,5 gam a.i/m đường kính tán (tương ứng với 10 gam Atomin 15WP/m đường kính tán và lượng pha là 0,6 gam Atomin 15WP/8 lít nước).
+ Trước thời điểm kích thích ra hoa 10 ngày, tiến hành phun MKP (0-54-34) 2 lần liên tục với nồng độ 0,8%, phun ướt toàn bộ tán lá.
+ Ít nhất 70 ngày kể từ khi xử lý paclobutrazol tiến hành phun thiourea với nồng độ 0,5% 2 lần liên tục, mỗi lần cách nhau 5 ngày (Thiourea được cung cấp thông qua chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).
     - Tỉa quả:
Xoài Úc thường chỉ tồn tại 1 quả/phát hoa khi trưởng thành, do vậy thường xuyên theo dõi vườn và chỉ tỉa ở những phát hoa có từ 3 quả trở lên khi quả bằng nắm tay.
     - Tưới nước:
Tưới nước cho vườn xoài theo phương pháp tưới nhỏ giọt với ống tưới nhỏ giọt quanh gốc có chiều dài 10m, ống dẫn nước PVC dọc theo hàng xoài có đường kính 20mm, công suất máy bơm 1,5HP và lượng cũng như thời điểm tưới như sau:
+ Sau khi bấm ngọn và bón phân vô cơ lần 1, tiến hành tưới nước liên tục với thời gian 100 phút/ngày, ngoại trừ những ngày gặp mưa thì dừng tưới;
+ Sau khi xử lý paclobutrazol, tiến hành tưới nước liên tục trong 7 ngày với thời gian 50 phút/ngày; Sau đó tiến hành xiếc nước trong 15 ngày tiếp theo để lá xoài xanh đậm và tưới nước trở lại với thời gian 80 phút/ngày, ngoại trừ trời mưa thì không tưới;
+ Trước khi xử lý ra hoa 10 ngày (giai đoạn tạo mầm hoa), tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 80 phút/ngày, ngoại trừ những ngày gặp mưa thì dừng tưới;
+ Trong giai đoạn cây ra hoa, tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 100 phút/ngày;
+ Trong giai đoạn đậu quả và quả phát triển, tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 140 phút/ngày, dừng tưới trước thu hoạch 10 ngày.
     - Phòng trừ sâu bệnh hại:
+ Giai đoạn sau tỉa cành, phun thuốc Ridomil Gold 68WG để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh và phun vôi lên thân gốc.
+ Giai đoạn cây ra đọt và lá non, phun hỗn hợp thuốc Actara 25WG và Antracol 70WP để phòng sâu hại và bệnh thán thư. Khi gặp mưa bất thường, phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên đọt và lá non. Khi bọ trĩ cũng như sâu hại khác xuất hiện gây hại thì phun Confidor 100SL để trừ.
+ Giai đoạn cây ra phát hoa, phun phòng sâu hại và bệnh thán thư bằng hỗn hợp thuốc Confidor 100SL và Amistar 250SC. Khi gặp mưa bất thường, phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên phát hoa. Khi bọ trĩ cũng như sâu hại khác xuất hiện gây hại, phun Confidor 100SL để trừ.
+ Giai đoạn hoa nở, không phun phòng sâu, bệnh hại. Trường hợp gặp mưa hoặc mật độ sâu, bệnh hại quá cao thì tiến hành phun trừ vào chiều mát.
+ Giai đoạn đậu quả và quả phát triển: Phun hỗn hợp Radiant 60SC và Antracol 70WP để phòng bọ trĩ, sâu hại và bệnh thán thư trên quả non; Phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên phát hoa khi gặp mưa bất thường và phun Confidor 100SL để trừ bọ trĩ cũng như sâu hại khác khi phát hiện; Trước khi thu hoạch 45 ngày, tiến hành phun phòng Radiant 60SC và Aliette 800WG; Ngừng phun thuốc trước thu hoạch 40 ngày.
     - Thu hoạch: 
Khi da quả xoài láng và vai xung quanh cuống quả đầy đặn tiến hành thu hoạch (ở trạng thái này, khi bỏ quả xoài vào chậu nước thì quả xoài sẽ không nổi mà lơ lửng trong nước), thu hoạch lúc trời mát, thu hoạch để cuống dài từ 5 - 10cm nhằm hạn chế hiện tượng chảy nhựa dính vào quả, quay ngược đầu lại để cho nhựa khô trước khi bao giấy cho vào thùng trước khi chuyển đến vựa thu gom, tuyệt đối không để quả sau thu hoạch tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.
     - Bảo quản sau thu hoạch:
+ Bảo quản ở quy mô hộ gia đình, tiến hành theo các bước sau: Sau khi thu hoạch  Cắt cuốn và xử lý nhựa  Rửa sạch bằng nước và làm ráo bằng quạt  Nhúng vào dung dịch Chitosan với thời gian là 2 phút (Dung dịch Chitosan được pha như sau: Hòa tan 1,0 kg bột Chitosan vào 5 lít nước và khuấy đều; Song song tiến hành hòa tan 300 ml axit axetic đậm đặc vào 5 lít nước; Sau đó hòa tan dung dịch axit axetic vào dung dịch Chitosan đã hòa tan phía trên và khuấy đều trong 48 giờ; Sau 48 giờ bổ sung thêm 10 lít nước và đây là dung dịch Chitosan gốc; Để bảo quản sau thu hoạch, tiến hành lấy 1 lít dung dịch Chitosan gốc hòa tan vào 10 lít nước để làm dung dịch nhúng quả)  Để khô, bao gói và đóng thùng để vận chuyển đi tiêu thụ.
+ Bảo quản ở các vựa thu gom: Sau khi nhà vườn thu hoạch và mang đến vựa  Phân loại theo thị hiếu sử dụng  Tiến hành ngâm trong nước 500C trong 5 phút, vớt ra đưa vào phòng có nhiệt độ 400C trong 4 giờ  Bao gói bằng túi PE có đục lỗ và đóng thùng  Bảo quản xoài ở nhiệt độ 12 - 130C với độ ẩm 85 - 90% và thời gian bảo quản từ 2 - 3 tuần.
[bookmark: _Toc529977414]3.3. KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC VÀ SƠ CHẾ BẢO QUẢN XOÀI CÁT HÒA LỘC VÀ ÚC Ở CAM LÂM
     - Thời gian thực hiện: Vụ quả 2017 - 2018.
     - Quy mô và địa điểm thực hiện: 1,0 ha xoài Úc tại xã Cam Tân - Huyện Cam Lâm và 0,5 ha xoài cát Hòa Lộc tại xã Cam Thành Bắc - Huyện Cam Lâm.
     - Kỹ thuật canh tác sử dụng để xây dựng mô hình như đã trình bày ở phần 3.2.7 của báo cáo.


[bookmark: _Toc529972030]Bảng 3.46. Kết quả xây dựng mô hình canh tác và sơ chế bảo quản đối với giống xoài cát Hòa Lộc và Úc ở Cam Lâm
	Chỉ tiêu
	Xoài cát Hòa Lộc
	Xoài Úc

	
	Mô hình
	Đối chứng
	Mô hình
	Đối chứng

	- Tỷ lệ hại của bệnh thán thư (%)
	Lá non
	7,6
	18,4
	8,3
	18,1

	
	Phát hoa
	8,3
	16,7
	10,4
	18,8

	
	Quả
	8,3
	14,6
	10,4
	16,7

	- Tỷ lệ hại của bệnh thán thư (%)
	Lá non
	6,6
	15,6
	7,3
	14,9

	
	Phát hoa
	12,5
	25,0
	8,3
	16,7

	
	Quả
	10,4
	16,7
	12,5
	14,6

	- Tỷ lệ cành ra hoa (%)
	77,1
	75,0
	87,5
	85,4

	- Số quả thu hoạch (quả/cây)
	93,3
	83,7
	83,0
	73,3

	- Khối lượng quả (kg/quả)
	0,41
	0,40
	0,61
	0,61

	- Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	71,3
	65,7
	72,3
	67,0

	- Năng suất (tấn/ha)
	8,235
	7,000
	10,666
	9,000

	- Thời gian bảo quản sau thu hoạch ở nhiệt độ phòng (ngày)
	7
	3
	9
	7


	
Kết quả xây dựng mô hình canh tác và sơ chế bảo quản xoài cát Hòa Lộc và Úc cho thấy:
	Giữa mô hình và đối chứng có sự khác nhau về quản lý dịch hại là phương thức phun phòng với phun trừ và sử dụng chủng loại thuốc BVTV gốc hóa học phổ tác dụng hẹp (đặc trị) với phổ tác dụng rộng, chính vì vậy tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ trên lá non, phát hoa và quả ở mô hình đều thấp hơn so với đối chứng. Tuy không có sự khác biệt về khối lượng quả và tỷ lệ cành ra hoa giữa mô hình và đối chứng đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc, nhưng số quả thu hoạch/cây của xoài cát Hòa Lộc trong mô hình đạt 93,3 quả/cây, cao hơn 11,5% so với đối chứng (đạt 83,7 quả/cây) và của xoài Úc trong mô hình đạt 83,0 quả/cây và cao hơn 13,2% so với đối chứng (đạt 73,3 quả/cây), chính vì vậy năng suất thực thu của xoài cát Hòa Lộc trong mô hình đạt 8,235 tấn/ha, cao hơn 17,6% so với đối chứng (đạt 7,000 tấn/ha) và của xoài Úc trong mô hình đạt 10,666 tấn/ha và cao hơn 18,5% so với đối chứng (đạt 9,000 tấn/ha). Đặc biệt: Tỷ lệ xoài loại 1 của mô hình đạt 71,3% đối với xoài cát Hòa Lộc và 72,3% đối với xoài Úc, trong khi đó đối chứng chỉ đạt 65,7% đối với xoài cát Hòa Lộc và 67,0% đối với xoài Úc; Và biện pháp dùng Chitosan trong bảo quản quả sau thu hoạch ở nhiệt độ thường đã kéo dài hơn 4 ngày đối với xoài cát Hòa Lộc (thời gian bảo quản của mô hình kéo dài được 7 ngày kể từ khi thu hoạch) và 2 ngày đối với xoài Úc (thời gian bảo quản của mô hình kéo dài được 9 ngày kể từ khi thu hoạch) (Bảng 3.46).
[bookmark: _Toc529972031]Bảng 3.47. Kết quả phân tích chất lượng sau bảo quản của xoài cát Hòa Lộc và Úc trong mô hình
	Chỉ tiêu phân tích
	Xoài cát Hòa Lộc
	Xoài Úc
	Ghi chú

	Độ Brix 
	20,0
	18,2
	

	Độ Acid (%kl)
	0,089
	0,17
	Theo axit citric

	Vitamin A
	KPH
	KPH
	MDL = 0,05

	Vitamin C
	110,5
	110,3
	

	Chất xơ (%)
	2,80
	5,87
	

	Tỷ lệ Brix/độ acid
	224,7
	89,4
	


(Nguồn phân tích: Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ) 
Ghi chú: - KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện

[bookmark: _Toc529972032]Bảng 3.48. Kết quả phân tích tồn dư vi sinh vật, kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật của xoài cát Hòa Lộc và Úc trong mô hình
	TT
	Chỉ tiêu phân tích
	Xoài Cát Hòa Lộc
	Xoài Úc
	Ghi chú

	1
	Coliforms (CFU/g)
	< 10
	< 10
	

	2
	E.coli (CFU/g)
	< 10
	< 10
	

	3
	 S.Aureas (As)
	KPH
	KPH
	MDL = 0,025

	4
	Dư lượng chì (Pb)
	KPH
	KPH
	MDL = 0,05

	5
	Dư lượng thuốc BVTV - nhóm Clor (mg/kg)

	5.1
	Alpha - BHC
	KPH
	KPH
	MDL = 0,005

	5.2
	Beta – BHC
	KPH
	KPH
	

	5.3
	Gama – BHC
	KPH
	KPH
	

	5.4
	Delta – BHC
	KPH
	KPH
	

	5.5
	Heptachlor
	KPH
	KPH
	

	5.6
	Aldrin 
	KPH
	KPH
	

	5.7
	Heptachlor  epoxide
	KPH
	KPH
	

	5.8
	Endosulfan I 
	KPH
	KPH
	

	5.9
	Dieldrin 
	KPH
	KPH
	

	5.10
	4,4’ -DDE
	KPH
	KPH
	

	5.11
	Endrin
	KPH
	KPH
	

	5.12
	Endosulfan II
	KPH
	KPH
	

	5.13
	4,4’ -DDD
	KPH
	KPH
	

	5.14
	Endosulfan sulfate
	KPH
	KPH
	

	5.15
	4,4’ -DDT
	KPH
	KPH
	

	5.16
	Methoxychlor
	KPH
	KPH
	

	6
	Dư lượng thuốc BVTV - nhóm Photpho  (mg/kg)

	6.1
	Permethrin 
	KPH
	KPH
	MDL = 0,005

	6.2
	Cypermethrin 
	KPH
	KPH
	

	6.3
	Fenvalerate 
	KPH
	KPH
	

	6.4
	Deltamethrin 
	KPH
	KPH
	

	7
	Dư lượng thuốc BVTV -  nhóm Cúc (mg/kg)

	7.1
	Diazinon 
	KPH
	KPH
	MDL = 0,005

	7.2
	Chlorpyrifos 
	KPH
	KPH
	

	7.3
	Chlorfenvinphos 
	KPH
	KPH
	

	7.4
	Profenofos 
	KPH
	KPH
	


(Nguồn phân tích: Trung tâm phân tích và kiểm nghiệm Bình Định – AEC) 
Ghi chú: - KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện.
     - Kết quả hiển thị <10CFU/g khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa.

	Bên cạnh năng suất, kết quả phân tích chất lượng sau bảo quản đã cho thấy độ Brix của xoài Hòa Lộc là 20,0%, xoài Úc là 18,2% và hàm lượng xơ là 2,80% đối với xoài cát Hòa Lộc, 5,87% đối với xoài Úc (thuộc nhóm ít xơ), như vậy kết quả phân tích chất lượng cũng cho thấy xoài sau thu hoạch và bảo quản của mô hình vẫn giữ được phẩm chất đặc trưng của giống như đã nêu ở phần tổng quan (Bảng 3.47). Đặc biệt, kết quả phân tích tồn dư cũng đã cho thấy sản phẩm sau thu hoạch của mô hình đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc không phát hiện tồn dư vi sinh vật gây hại (Coliforms và E.coli), kim loại nặng (asen và chì) và thuốc bảo vệ thực vật (gốc Clor, photpho và cúc) (Bảng 3.48).


[bookmark: _Toc529972042]Đồ thị 3.10. Hiệu quả kinh tế của mô hình xoài cát Hòa lộc tại Cam Lâm


[bookmark: _Toc529972043]Đồ thị 3.11. Hiệu quả kinh tế của mô hình xoài Úc tại Cam Lâm

	Bên cạnh năng suất, kết quả phân tích hiệu quả kinh tế cũng cho thấy (Chi tiết các chỉ tiêu chi phí tham gia và kết cấu giá thành được trình bày ở Phụ lục 2 của Báo cáo), đối với xoài cát Hòa Lộc, tuy tổng chi phí cao hơn so với đối chứng vì phải hoạch toán khấu hao hệ thống tưới nhỏ giọt, chi phí mua túi bao quả và công bao quả, nhưng nhờ tiết kiệm được công tưới nước, công phun thuốc và chi phí phân bón nên lãi thuần của mô hình đạt 212,3 triệu và cao hơn 20,9% so với đối chứng (có lãi thuần là 175,5 triệu đồng/ha), bên cạnh đó tỷ suất lãi so với vốn đầu tư của mô hình xoài cát Hòa lộc đạt 3,13 lần và cũng cao hơn so với đối chứng chỉ đạt 2,81 lần (Đồ thị 3.10). Tương tự, đối với xoài Úc, lãi thuần của mô hình đạt 158,2 triệu và cao hơn 30,6% so với đối chứng (có lãi thuần là 121,1 triệu đồng/ha), bên cạnh đó tỷ suất lãi so với vốn đầu tư của mô hình xoài cát Hòa lộc đạt 2,67 lần và cũng cao hơn so với đối chứng chỉ đạt 1,94 lần (Đồ thị 3.11).
	Tóm lại, kết quả xây dựng mô hình đã cho thấy việc ứng dụng quy trình canh tác của đề tài đề xuất đã làm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế đối với xoài cát Hòa Lộc lần lượt là 17,6% và 20,9% so với phương thức canh tác truyền thống, đối với xoài Úc lần lượt là 18,5% và 30,6% so với phương thức cnah tác truyền thống, chất lượng xoài sau thu hoạch giữ được phẩm chất đặc trưng và không phát hiện tồn dư vi sinh vật gây hại, kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật.
	Từ kết quả đó, ngày 18/6/2018, đề tài đã tiến hành tổ chức 01 hội nghị tham quan đầu bờ tại mô hình ở xã Cam Thành Bắc - Cam Lâm để 50 lượt người (gồm 4 nữ và 46 nam) ở vùng nghiên cứu tham quan, đánh giá và nghe phổ biến các biện pháp canh tác mới (danh sách chi tiết đính kèm ở phụ lục báo cáo).


[bookmark: _Toc529977415]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc529977416]1. KẾT LUẬN
	Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đúc kết các kết luận sau:
- Các điểm mạnh của hiện trạng canh tác và chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm là: Điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây xoài; Được xác định là vùng trồng xoài trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa; Quy mô canh tác xoài/hộ đủ lớn để thu nhập từ xoài là nguồn thu nhập chính của nông hộ; Lực lượng lao động chính đảm bảo đủ nhu cầu công lao động so với quy mô canh tác xoài của nông hộ; Phần lớn nông hộ chủ động được nguồn vốn để đầu tư sản xuất xoài; Phương thức trồng thuần phù hợp với xu thế sản xuất hàng hóa; Bộ giống sử dụng trong sản xuất tập trung (chủ yếu là 3 giống Canh nông, Úc và cát Hòa Lộc) là tiền đề để tạo sản phẩm đồng bộ; Nông hộ nắm bắt khá chắc và thực hiện tương đối đầy đủ theo khuyến cáo về các kỹ thuật canh tác đối với cây xoài; Đã hình thành được vùng sản xuất xoài hàng hóa tập trung với 3 giống chủ lực canh nông, cát Hòa Lộc, Úc và phân cấp xoài loại 1 trong sản xuất chiếm tỷ lệ cao; Thị trường có nhu cầu và đã xây dựng được thị trường tiêu thụ truyền thống đối với xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc; Hạn chế được trung gian thương lái trong chuỗi chu chuyển từ người sản xuất đến người tiêu dùng; Bước đầu đã hình thành mối liên kết giữa người sản xuất với chủ vựa thu gom.
- Các điểm yếu của hiện trạng canh tác và chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm là: Sâu, bệnh hại phát sinh gây hại khá phức tạp do biến đổi khí hậu gây nên, đặc biệt đối với bệnh thán thư và bọ trĩ; Vẫn còn nhiều nông hộ lúng túng trong việc lụa chọn loại thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp phòng trừ đối với bệnh thán thư và bọ trĩ; Lượng đầu tư phân bón đa lượng c chưa phù hợp với nhu cầu cần thiết của cây xoài trên đất nghèo dinh dưỡng; Nguồn nước tưới tuy có trong thời điểm hiện nay, nhưng tính bền vững chưa cao vì nước ngầm phụ thuộc nhiều vào thời tiết và xâm nhập mặn; Liều lượng và phương thức xử lý ra hoa đồng loạt chưa hợp lý; Thị trường tiêu thụ xoài Úc chưa thực sự bền vững; Giá thu gom và tiêu thụ không ổn định; Nguồn hàng chưa ổn định; Giá xoài canh nông quá thấp; Chưa có sự minh bạch trong phân phối thu nhập từ xoài giữa người sản xuất với chủ vựa; Khả năng cạnh tranh thấp do chi phí giá thành sau thu hoạch bị nâng cao (thời gian bảo quản ngắn, hao hụt sau bảo quản cao, cước phí vận chuyển cao, thiếu thông tin thị trường); Chưa có sự liên kết chặt chẽ và bền vững giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau.
- Trên đất xám macma axit tại Cam Lâm, lượng phân đạm thiếu hụt cần bổ sung trong canh tác xoài cát Hòa Lộc và Úc so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 là 300 gam N/cây, với lượng bổ sung như trên năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt 10,01 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70% và năng suất xoài cát Úc đạt 11,22 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70%.
- Trên đất xám macma axit tại Cam Lâm, lượng phân lân thiếu hụt cần bổ sung trong canh tác xoài cát Hòa Lộc và Úc so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 là 200 gam P2O5/cây, với lượng bổ sung như trên năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt 9,22 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70% và năng suất xoài cát Úc đạt 10,04 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70%.
- Trên đất xám macma axit tại Cam Lâm, lượng phân kali thiếu hụt cần bổ sung trong canh tác xoài cát Hòa Lộc và Úc so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 là 150 gam K2O/cây, với lượng bổ sung như trên năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt 9,16 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70% và năng suất xoài cát Úc đạt 10,87 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70%.
- Trong bối cảnh chưa tìm được thuốc BVTV gốc sinh học có hiệu lực tác dụng cao đối với sâu, bệnh hại xoài, việc kết hợp giữa biện pháp cơ học (vệ sinh đồng ruộng, tỉa cành tạo tán sau thu hoạch, bao quả), bón phân hợp lý, sử dụng thuốc BVTV gốc hóa học đặc trị và sử dụng thuốc BVTV đúng phương pháp là biện pháp kỹ thuật tối ưu để quản lý dịch hại trên cây xoài hiện nay ở Cam Lâm. Với biện pháp kỹ thuật trên, năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt 7,95 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70% và năng suất xoài cát Úc đạt 10,10 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70%.
- Hiệu lực kích thích ra hoa đồng loạt của KNO3 trong điều kiện có xử lý paclobutrazol và chất tạo mầm MKP thấp hơn từ 1,4 - 2,2 lần so với thiourea trong cùng nền nghiên cứu, do vậy biện pháp xử lý ra hoa đồng loạt hiệu quả nhất hiện nay đối với cây xoài ở Cam Lâm là xử lý paclobutrazol, phun chất tạo mầm có hàm lượng lân cao và kích thích ra hoa bằng thiourea, với biện pháp xử lý nêu trên, năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt từ 7,97 - 8,05 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70% và năng suất xoài cát Úc đạt từ 9,40 - 9,72 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70%.
- Từ các kết quả nghiên cứu, kế thừa kết quả đã có và thực tiễn canh tác của nông hộ đề tài đã đề xuất quy trình canh tác và bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc và Úc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế như đã trình bày trong báo cáo.
- Từ các quy trình đã đề xuất, đề tài tiến hành xây dựng các mô hình với kết quả: Đối với xoài cát Hòa Lộc, năng suất đạt 8,235 tấn/ha, tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng hơn so với đối chứng lần lượt là 17,6% và 20,9%; Đối với xoài Úc, năng suất đạt 10,666 tấn/ha, tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng hơn so với đối chứng lần lượt là 18,5% và 30,6%.
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	- Kính đề nghị Hội đồng KHCN tỉnh Khánh Hòa và cơ quan, ban ngành liên quan nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài và quyết định ban hành các quy trình được đề xuất của đề tài để làm cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
	- Để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất xoài ở Cam Lâm, kính đề nghị chính quyền các cấp và ban, ngành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xem xét và thức đẩy các vấn đề sau: Xây dựng Hợp tác xã Xoài Cam Lâm theo hướng ngành hàng; Định hình, khuyến cáo diện tích sản xuất và thời điểm thu hoạch đối với xoài canh nông, cát Hòa Lộc, Úc và một số giống xoài mới theo yêu cầu thị trường; Củng cố mối liên kết giữa liên kết chặt chẽ và bền vững giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau; Xây dựng mối liên kết để cung ứng nguồn hàng ổn định cho các công ty/cơ sở sơ chế và bảo quản xoài hiện có trên địa bàn huyện Cam Lâm; Tháo gỡ khó khăn về vận chuyển xoài sau thu hoạch; Xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ một số vựa lớn về hạ tầng, thiết bị máy móc và công nghệ sơ chế bảo quản xoài sau thu hoạch; Từng bước bổ sung quy hoạch về nguồn nước và hệ thống tưới tiêu cho các vùng xoài tập trung của huyện Cam Lâm nói riêng và các địa phương còn lại của tỉnh Khánh Hòa nói chung; Vận dụng và ban hành chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư sản xuất và kinh doanh cây xoài nói riêng và cây trồng đặc thù của địa phương nói chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.
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Hình 1. Chồi xoài ra hoa bình thường 
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Hình 2. Chồi vừa ra lá, vừa ra hoa
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Hình 3. Thí nghiệm hoàn thiện quy trình canh xoài Úc tại Cam Lâm
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Hình 4. Thí nghiệm hoàn thiện quy trình canh xoài cát Hòa lộc tại Cam Lâm
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Hình 5. Hội nghị tham quan mô hình canh tác xoài Hòa Lộc tại Cam Lâm
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Hình 6. Cơ quan quản lý kiểm tra đề tài Cam Thành Bắc - Cam Lâm




	[image: C:\Users\HNCOM\Desktop\Anh xoai Cam Lam 1\IMG_1933.jpg]
Hình 7. Số quả xoài Úc trên cây của mô hình thuộc đề tài
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Hình 8. Số quả xoài Hòa Lộc trên cây của mô hình thuộc đề tài  
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Hình 9. Chồi xoài Úc đúng thời điểm để xử lý paclobutrazol
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Hình 10. Chồi xoài Hòa Lộc đúng thời điểm để xử lý paclobutrazol
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Hình 11. Tỉa chồi, bấm ngọn xoài Hòa Lộc ở Cam Thành Bắc - Cam Lâm
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Hình 12. Bón phân và tưới nước sau tỉa cành, bấm ngọn ở Cam Tân
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	Kg N/ha
	Kg urê/ha
	Chi phí gia tăng

	F(N)1
	
	
	

	F(N)2
	36
	78.3
	0.783

	F(N)3
	72
	156.5
	1.565

	F(N)4
	108
	234.8
	2.348

	F(N)5
	144
	313.0
	3.130

	
	Kg P2O5/ha
	Kg lân super/ha
	Chi phí gia tăng

	F(P)1
	
	
	

	F(P)2
	24
	150.0
	0.525

	F(P)3
	48
	300.0
	1.050

	F(P)4
	72
	450.0
	1.575

	F(P)5
	96
	600.0
	2.100

	
	Kg K2O/ha
	Kg KCl/ha
	Chi phí gia tăng

	F(K)1
	
	
	

	F(K)2
	36
	60.0
	0.720

	F(K)3
	72
	120.0
	1.440

	F(K)4
	112.5
	187.5
	2.250

	F(K)5
	144
	240.0
	2.880





[bookmark: _Toc529977422]Phụ lục 2: Hiệu quả kinh tế của mô hình

	Mô hình xoài cát Hòa Lộc

	TT
	Nội dung chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Tổng chi
	 
	 
	 
	67,734,043

	1
	Công lao động phổ thông
	 
	 
	 
	27,220,000

	 
	Tỉa cành và bấm ngọn
	Công
	28.0
	200,000.0
	5,600,000

	 
	Bón phân
	Công
	22.0
	170,000.0
	3,740,000

	 
	Phun thuốc
	Phuy
	29.0
	150,000.0
	4,350,000

	 
	Tỉa quả
	Công
	15.0
	170,000.0
	2,550,000

	 
	Thu hoạch
	Công
	15.0
	170,000.0
	2,550,000

	 
	Xử lý paclobutrazol
	Công
	2.0
	170,000.0
	340,000

	 
	Phun MKP và Thiourea
	Phuy
	12.0
	150,000.0
	1,800,000

	 
	Tưới nước
	Công
	12.0
	170,000.0
	2,040,000

	 
	Bao quả
	Công
	25.0
	170,000.0
	4,250,000

	2
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	40,514,043

	 
	Phân chuồng
	Kg
	4,800.0
	500.0
	2,400,000

	 
	Ure
	Kg
	521.7
	7,500.0
	3,913,043

	 
	Super lân
	Kg
	1,050.0
	3,200.0
	3,360,000

	 
	Kali
	Kg
	340.0
	10,000.0
	3,400,000

	 
	Atomin 15WP
	Kg
	14.4
	105,000.0
	1,512,000

	 
	MKP
	Kg
	9.6
	75,000.0
	720,000

	 
	Dola 02X
	Kg
	6.0
	80,000.0
	480,000

	 
	Thuốc BVTV
	Gói
	1.0
	11,079,000.0
	11,079,000

	 
	Túi bao quả
	Cái
	19,000.0
	350.0
	6,650,000

	 
	Khấu hao hệ thống tưới
	 
	 
	 
	5,000,000

	 
	Điện tưới nước
	 
	 
	 
	2,000,000

	II
	Tổng thu
	 
	 
	 
	279,990,000

	 
	Doanh thu từ bán quả
	Kg
	8,235.0
	34,000.0
	279,990,000

	III
	Lãi thuần
	 
	 
	 
	212,255,957

	IV
	Tỷ suất lãi so vốn đầu tư
	 
	 
	 
	3.13








	Nông hộ xoài cát Hòa Lộc

	TT
	Nội dung chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Tổng chi
	 
	 
	 
	62,509,000

	1
	Công lao động phổ thông
	 
	 
	 
	30,220,000

	 
	Tỉa cành và bấm ngọn
	Công
	28.0
	200,000.0
	5,600,000

	 
	Bón phân
	Công
	24.0
	170,000.0
	4,080,000

	 
	Phun thuốc
	Phuy
	46.0
	150,000.0
	6,900,000

	 
	Tỉa quả
	Công
	15.0
	170,000.0
	2,550,000

	 
	Thu hoạch
	Công
	15.0
	170,000.0
	2,550,000

	 
	Xử lý paclobutrazol
	Công
	2.0
	170,000.0
	340,000

	 
	Phun MKP và Thiourea
	Phuy
	15.0
	150,000.0
	2,250,000

	 
	Tưới nước
	Công
	35.0
	170,000.0
	5,950,000

	2
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	32,289,000

	 
	Phân chuồng
	Kg
	7,200.0
	500.0
	3,600,000

	 
	Phân NPK 20-20-15
	Kg
	840.0
	12,000.0
	10,080,000

	 
	Kali
	Kg
	150.0
	10,000.0
	1,500,000

	 
	Atomin 15WP
	Kg
	28.8
	105,000.0
	3,024,000

	 
	Phân bón lá 10-60-10
	Kg
	2.3
	220,000.0
	495,000

	 
	Dola 02X
	Kg
	6.0
	80,000.0
	480,000

	 
	Thuốc BVTV
	Gói
	1.0
	10,110,000.0
	10,110,000

	 
	Điện tưới nước
	 
	 
	 
	3,000,000

	II
	Tổng thu
	 
	 
	 
	238,000,000

	 
	Doanh thu từ bán quả
	Kg
	7,000.0
	34,000.0
	238,000,000

	III
	Lãi thuần
	 
	 
	 
	175,491,000

	IV
	Tỷ suất lãi so vốn đầu tư
	 
	 
	 
	2.81














	Mô hình xoài cát Úc

	TT
	Nội dung chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Tổng chi
	 
	 
	 
	59,350,043

	1
	Công lao động phổ thông
	 
	 
	 
	23,470,000

	 
	Tỉa cành và bấm ngọn
	Công
	28.0
	200,000.0
	5,600,000

	 
	Bón phân
	Công
	22.0
	170,000.0
	3,740,000

	 
	Phun thuốc
	Phuy
	38.0
	150,000.0
	5,700,000

	 
	Tỉa quả
	Công
	10.0
	170,000.0
	1,700,000

	 
	Thu hoạch
	Công
	15.0
	170,000.0
	2,550,000

	 
	Tưới nước
	Công
	12.0
	170,000.0
	2,040,000

	 
	Xử lý paclobutrazol
	Công
	2.0
	170,000.0
	340,000

	 
	Phun MKP và Thiourea
	Phuy
	12.0
	150,000.0
	1,800,000

	2
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	35,880,043

	 
	Phân chuồng
	Kg
	4,800.0
	500.0
	2,400,000

	 
	Ure
	Kg
	521.7
	7,500.0
	3,913,043

	 
	Super lân
	Kg
	1,050.0
	3,200.0
	3,360,000

	 
	Kali
	Kg
	340.0
	10,000.0
	3,400,000

	 
	Atomin 15WP
	Kg
	14.4
	105,000.0
	1,512,000

	 
	MKP
	Kg
	9.6
	75,000.0
	720,000

	 
	Dola 02X
	Kg
	6.0
	80,000.0
	480,000

	 
	Thuốc BVTV
	Gói
	1.0
	13,095,000.0
	13,095,000

	 
	Khấu hao hệ thống tưới 
	 
	 
	 
	5,000,000

	 
	Điện tưới nước
	 
	 
	 
	2,000,000

	II
	Tổng thu
	 
	 
	 
	217,586,400

	 
	Doanh thu từ bán quả
	Kg
	10,666.0
	20,400.0
	217,586,400

	III
	Lãi thuần
	 
	 
	 
	158,236,357

	IV
	Tỷ suất lãi so vốn đầu tư
	 
	 
	 
	2.67










	Nông hộ xoài Úc

	TT
	Nội dung chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Tổng chi
	 
	 
	 
	62,509,000

	1
	Công lao động phổ thông
	 
	 
	 
	30,220,000

	 
	Tỉa cành và bấm ngọn
	Công
	28.0
	200,000.0
	5,600,000

	 
	Bón phân
	Công
	24.0
	170,000.0
	4,080,000

	 
	Phun thuốc
	Phuy
	46.0
	150,000.0
	6,900,000

	 
	Tỉa quả
	Công
	15.0
	170,000.0
	2,550,000

	 
	Thu hoạch
	Công
	15.0
	170,000.0
	2,550,000

	 
	Xử lý paclobutrazol
	Công
	2.0
	170,000.0
	340,000

	 
	Phun MKP và Thiourea
	Phuy
	15.0
	150,000.0
	2,250,000

	 
	Tưới nước
	Công
	35.0
	170,000.0
	5,950,000

	2
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	32,289,000

	 
	Phân chuồng
	Kg
	7,200.0
	500.0
	3,600,000

	 
	Phân NPK 20-20-15
	Kg
	840.0
	12,000.0
	10,080,000

	 
	Kali
	Kg
	150.0
	10,000.0
	1,500,000

	 
	Atomin 15WP
	Kg
	28.8
	105,000.0
	3,024,000

	 
	Phân bón lá 10-60-10
	Kg
	2.3
	220,000.0
	495,000

	 
	Dola 02X
	Kg
	6.0
	80,000.0
	480,000

	 
	Thuốc BVTV
	Gói
	1.0
	10,110,000.0
	10,110,000

	 
	Điện tưới nước
	 
	 
	 
	3,000,000

	II
	Tổng thu
	 
	 
	 
	183,600,000

	 
	Doanh thu từ bán quả
	Kg
	9,000.0
	20,400.0
	183,600,000

	III
	Lãi thuần
	 
	 
	 
	121,091,000

	IV
	Tỷ suất lãi so vốn đầu tư
	 
	 
	 
	1.94



        


Diện tích xoài Khánh Hòa (ha)	6.599
6.779
6.928
7.005
7.280

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	6599	6779	6928	7005	7280	Diện tích xoài Cam Lâm (ha)	2.931
3.089
3.226
3.294
3.573

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	2931	3089	3226	3294	3573	Tỷ lệ % diện tích xoài Cam Lâm so cả tỉnh	44,4
45,6
46,6
47,0
49,1

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	44.415820578875589	45.567192801298127	46.564665127020788	47.023554603854393	49.079670329670328	




% vượt trội về năng suất xoài Cam Lâm so với toàn tỉnh 	29,5
25,0
20,2
19,6
14,6

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	29.5	25	20.2	19.600000000000001	14.6	Năng suất xoài Khánh Hòa (tấn/ha)	6,77
6,71
6,63
6,62
6,42

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	6.77	6.71	6.63	6.62	6.42	Năng suất xoài Cam Lâm (tấn/ha)	8,77
8,39
7,97
7,92
7,36

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	8.77	8.39	7.97	7.92	7.36	



56,2
40,3
25,9
64,7

Tỷ lệ (%) hộ có bón phân sau thu hoạch	Tỷ lệ (%) hộ có bón phân thúc chồi khi lá đã xanh	Tỷ lệ (%) hộ có bón phân sau đậu trái 3 tuần	Tỷ lệ (%) hộ có bón phân sau đậu trái 8-10 tuần	56.2	40.299999999999997	25.9	64.7	


Loại 1 (%)	
Canh nông	Hòa Lộc	Úc (R2E2)	65.684468999386127	72.366261896947819	71.076523994811936	Loại 2 (%)	
Canh nông	Hòa Lộc	Úc (R2E2)	26.550030693677101	21.529373153921892	28.923476005188071	Loại 3 (%)	
Canh nông	Hòa Lộc	Úc (R2E2)	7.7655003069367705	6.104364949130292	



Xoài Canh nông	
Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Loại 1	Loại 2	8965.1493598862035	11401.864035087719	4846.8899521531093	6011.1982082866743	Xoài cát Hòa Lộc	
Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Loại 1	Loại 2	19871.705426356588	29130.612244897959	11094.715447154471	14346.938775510203	Xoài Úc (R2E2)	
Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Giá giữa vụ (đồng)	Giá đầu và cuối vụ (đồng)	Loại 1	Loại 2	42312.5	54350.490196078434	14754.62962962963	17444.683136412459	



Năng suất trung bình 2 năm (tấn/ha)	7,80
7,95
4,93
3,23

P1	P2	P3	P4	7.8000000000000007	7.9450000000000003	4.9249999999999998	3.2249999999999996	



Năng suất trung bình 2 năm (tấn/ha)	9,94
10,10
5,57
3,63

P1	P2	P3	P4	9.9349999999999987	10.094999999999999	5.57	3.63	



Năng suất trung bình 2 năm (tấn/ha)	4,43
8,05
4,71
7,97

H2	H2b	H4	H4b	4.4249999999999998	8.0500000000000007	4.7050000000000001	7.9700000000000006	



Năng suất trung bình 2 năm (tấn/ha)	5,29
9,40
5,82
9,72

H2	H2b	H4	H4b	5.2850000000000001	9.4	5.82	9.7149999999999999	


Mô hình	8,24
67,7
280,0
212,3
3,13

Năng suất (tấn/ha)	Tổng chi (triệu đồng)	Tổng thu (triệu đồng)	Lãi Thuần (triệu đồng)	Tỷ suất lãi	8.2349999999999994	67.734043478260872	279.99	212.25595652173914	3.1336672908042513	Đối chứng	7,00
62,5
238,0
175,5
2,81

Năng suất (tấn/ha)	Tổng chi (triệu đồng)	Tổng thu (triệu đồng)	Lãi Thuần (triệu đồng)	Tỷ suất lãi	7	62.509	238	175.49100000000001	2.8074517269513191	



Mô hình	10,67
59,4
217,6
158,2
2,67

Năng suất (tấn/ha)	Tổng chi (triệu đồng)	Tổng thu (triệu đồng)	Lãi Thuần (triệu đồng)	Tỷ suất lãi	10.666	59.350043478260872	217.5864	158.23635652173911	2.6661540118281293	Đối chứng	9,00
62,5
183,6
121,1
1,94

Năng suất (tấn/ha)	Tổng chi (triệu đồng)	Tổng thu (triệu đồng)	Lãi Thuần (triệu đồng)	Tỷ suất lãi	9	62.509	183.6	121.09099999999999	1.9371770465053033	
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